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MỤC LỤC

TẠI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN? 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÂNG CAO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIÊP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ SỰ ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN TRÍ TUỆ  

KIỂM TOÁN TÀI SẢN TRÍ TỤÊ CỦA BẠN 

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

BẠN CHUYỂN SÁNG CHẾ THÀNH CÁC TÀI SẢN SINH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

NHỮNG LÝ DO ĐỂ YÊU CẦU BẢO HỘ SÁNG CHẾ  

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU SÁNG CHẾ CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ? . 

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

TẠI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ LẠI CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI TIẾP THỊ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?  

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TỤÊ VÀ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ 

TIẾP THI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BẠN TRONG NỀN KINH TẾ MỚI  

TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH NHẤT TỪ VIỆC BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ ĐẦU TƯ ? 

SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ GÓP VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 

BẢO ĐẢM HÓA BẰNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ - MỘT XU HƯỚNG MỚI  

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ CHÍNH XÁC VỀ SỞ HỮU TRÍ TỤÊ ĐỂ THU ĐƯỢC TÀI CHÍNH 

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ THỂ NÂNG CAO CƠ HỘI XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP  VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ SÁNG CHẾ. 

SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG ĐỂ BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ RA NƯỚC NGOÀI 

HẾT ĐỘC QUYỀN QUỐC TẾ VÀ NHẬP KHẨU SONG SONG  

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐUỢC VÀ DUY TRÌ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHƯ THẾ NÀO? 

SÁNG CHẾ  

MẪU HỮU ÍCH 

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA/DỊCH VỤ 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ  

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG  

CHỈ DẪN ĐIA LÝ   

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP  

QUYỀN TÁC GIẢ  
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NƯỚC NGOÀI 
KHI NÀO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NÊN BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở NƯỚC NGOÀI? 

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO? 

BẢO HỘ QUỐC TẾ  
TẠI SAO NHÃN HIỆU LẠI LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP? 

XÂY DỰNG  HOẶC LỰA CHỌN NHÃN HIỆU 

THỰC HIỆN TRA CỨU NHÃN HIỆU 
BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN 

BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI NHƯ THẾ NÀO? 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐƯỢC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN ÁP DỤNG  

SÁNG CHẾ HAY BÍ MẬT THƯƠNG MẠI? 

CÁC TÌNH HUỐNG MÀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN CÓ THỂ  ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI  

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI GÌ TỪ QUYỀN TÁC GIẢ? 

QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN . 

NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ  

NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ 

CÁC GỢI Ý HỮU ÍCH KHÁC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN KHI LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ 

BẢO HỘ CÁC KẾT QUẢ CẢI TIẾN DƯỚI HÌNH THỨC MẪU HỮU ÍCH

BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ BẢO HỘ MẪU  HỮU ÍCH Ở ĐÂU?  

QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN  

VÀI BƯỚC QUAN TRỌNG CẦN ĐƯỢC XEM XÉT KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ THỰC TIỄN KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

SỬ DỤNG THÔNG TIN SÁNG CHẾ ĐỂ LÀM LỢI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN  

TẠI SAO THÔNG TIN SÁNG CHẾ LẠI CÓ ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN? 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA THÔNG TIN SÁNG CHẾ NHƯ LÀ MỘT NGUỒN THÔNG TIN? 

BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN SÁNG CHẾ Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO?  

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; MỘT BỘ PHẬN THIẾT YẾU CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT VỀ CÔNG NGHỆ    

LIÊN DOANH  

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI HOẶC HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU  

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ  

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC   

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?    
TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI     

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN  

THỰC THI – AI THỰC HIỆN?   

CÁC THỦ TỤC THỰC THI HIỆN CÓ    

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ BẠN NHƯ THẾ NÀO?  

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÓ  THỂ HỮU ÍCH VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHỎ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?   

NHÃN HIỆU TẬP THỂ   

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LÀ GÌ?    

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN   

PHỤ LỤC   

QUẢN LÝ TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN   

TẠI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN? 

Cùng với sự sáng tạo và khả năng sáng tạo của con người, sở hữu trí tuệ ở khắp nơi quanh chúng ta. Mọi sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều là kết quả của một chuỗi dài các đổi mới lớn hoặc nhỏ, ví dụ như những thay đổi về kiểu dáng hoặc sự cải tiến đã làm cho sản phẩm có hình dáng hoặc chức năng như ngày nay. Lấy một sản phẩm đơn giản, ví dụ như một chiếc bút. Sáng chế nổi tiếng của Ladislao Biro về chiếc bút bi là một trong những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, giống như ông, nhiều người khác đã cải tiến sản phẩm và kiểu dáng của chiếc bút và bảo hộ pháp lý những cải tiến đó thông qua việc đạt được các quyền sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu trên bút bi của bạn cũng thuộc quyền sở hữu trí tuệ, nó giúp nhà sản xuất bán sản phẩm ra thị trường và xây dựng nhóm khách hàng trung thành. 
Và việc này diễn ra với hầu hết các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường. Hãy chọn một chiếc đầu đĩa CD. Bảo hộ sáng chế có thể đạt được cho các bộ phận khác nhau của chiếc đầu đĩa CD. Kiểu dáng của máy có thể được bảo hộ theo các quyền kiểu dáng công nghiệp. Thương hiệu chủ yếu được bảo hộ theo nhãn hiệu và âm nhạc được phát ra từ máy CD được bảo hộ quyền tác giả. 
Như vậy, điều đó ảnh hưởng đến kinh doanh của bạn như thế nào? 
Cho dù doanh nghiệp của bạn sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì, có vẻ như doanh nghiệp của bạn thường xuyên sử dụng và tạo ra các giao dịch lớn về sở hữu trí tuệ. Nếu việc này diễn ra, bạn phải xem xét có hệ thống các bước được yêu cầu bảo hộ, quản lý và thực thi quyền để đạt được các kết quả thương mại lớn nhất cso thể với tư cách là chủ sở hữu quyền. Nếu bạn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ do người khác sở hữu thì bạn phải xem xét việc mua quyền sở hữu trí tuệ hoặc có được quyền sử dụng các quyền này bằng cách đạt được li-xăng để tránh những tranh chấp và kiện tụng tốn kém sau này. 
Hầu hết mọi SME đều có tên thương mại hoặc một hay nhiều nhãn hiệu và phải xem xét việc bảo hộ chúng. Hầu hết các SME đều có các thông tin kinh doanh bí mật có giá trị, từ danh sách khách hàng đến chiến lược bán hàng đều có thể được bảo hộ. Một số lượng lớn doanh nghiệp đã xây dựng nhiều kiểu dáng sáng tạo độc đáo. Nhiều doanh nghiệp đã tạo ra, hoặc hỗ trợ trong việc xuất bản, phổ biến hoặc bán lẻ tác phẩm được bảo hộ. Một số doanh nghiệp có thể sáng tạo hoặc cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ. 
Trong tất cả các trường hợp như vậy, SME của bạn nên xem xét cách thức tốt nhất để sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vì lợi ích của riêng mình. Xin lưu ý rằng sở hữu trí tuệ có thể giúp SME của bạn trong hầu hết các khía cạnh phát triển kinh doanh và chiến lược cạnh tranh: từ phát triển sản phẩm đến thiết kế sản phẩm, từ cung cấp dịch vụ đến tiếp thị, và từ thu hút các nguồn tài chính đến xuất khẩu hoặc mở rộng kinh doanh của bạn ra nước ngoài thông qua li-xăng hoặc nhượng quyền thương mại. 
Để biết được một hoặc tất cả các vấn đề này diễn ra như thế nào, hãy xem các trang của trang web này và khám phá thế giới sở hữu trí tuệ và các cơ hội mà nó dành cho SME của bạn. 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÂNG CAO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG SME CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) thường không được đánh giá đầy đủ và tiềm năng của nó để tạo ra các cơ hội cho lợi ích trong tương lai không được các doanh nghiệp vừa và nhỏ đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ pháp lý và nhu cầu về sản phẩm và/ hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên thị trường, quyền sở hữu trí tuệ sẽ trở thành tài sản kinh doanh có giá trị. 
Quyền sở hữu trí tuệ có thể tạo ra thu nhập cho SME của bạn thông qua li-xăng, bán hoặc thương mại hóa các sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền SHTT mà có thể nâng cao đáng kể thị phần hoặc làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. 
Quyền sở hữu trí tuệ có thể nâng cao giá trị và trị giá doanh nghiệp của bạn trong mắt của nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. 
Trong trường hợp bán, sáp nhập hoặc mua lại, tài sản trí tuệ có thể làm tăng đáng kể giá trị doanh nghiệp của bạn và đôi khi, đó chính là tài sản đầu tiên và thực sự có giá trị.

Do đó, chiến lược sử dụng tài sản trí tuệ có thể nâng cao căn bản tính cạnh tranh cho SME của bạn. Các SME phải chắc chắn rằng họ sẵn sàng đối mặt với thách thức và áp dụng các biện pháp khai thác tài sản trí tuệ và bảo hộ chúng bất cứ ở đâu. Giống như tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ phải đạt được và duy trì, (xem "Doanh nghiệp của bạn có thể đạt được và duy trì sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như thế nào "), được tính toán, định giá, giám sát chặt chẽ và quản lý cẩn thận nhằm có được nhiều giá trị nhất (xem "Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp của bạn"). Tuy nhiên, trước khi việc này được thực hiện, trước tiên các SME phải nhận thức được giá trị của quyền sở hữu trí tuệ và bắt đầu nhìn nhận chúng như một tài sản kinh doanh có giá trị.
SỞ HỮU TRÍ TUỆ - MỘT TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 

Nhìn chung, tài sản của doanh nghiệp có thể được chia thành 2 loại: tài sản hữu hình – bao gồm nhà xưởng, máy móc, tài sản tài chính và cơ sở hạ tầng, và tài sản vô hình – được tính từ nguồn nhân lực, bí quyết kỹ thuật đến các ý tưởng, thương hiệu, kiểu dáng và các kết quả vô hình khác có được từ năng lực đổi mới và sáng tạo của công ty. Theo truyền thống, tài sản hữu hình là tài sản chính của công ty và có ý nghĩa quyết định khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. Trong những năm gần đây, tình hình đã thay đổi đáng kể. Dần dần, và chủ yếu là do thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin và sự tăng trưởng của nền công nghiệp dich vụ, các công ty đang nhận ra rằng tài sản vô hình trở nên có giá trị hơn so với tài sản hữu hình của mình. 
Tóm lại, các nhà xưởng và nhà máy lớn dần dần đang được thay thế bởi các phần mềm và các ý tưởng đổi mới mạnh như là phần thu nhập chính của một phần lớn và đang gia tăng của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Và thậm chí trong một số lĩnh vực mà công nghệ sản xuất truyền thống vẫn ngự trị, sự đổi mới không ngừng và sáng tạo vô tận đang trở thành chìa khóa cho khả năng cạnh tranh tốt hơn trên các thị trường cạnh tranh khốc liệt, bất kể đó là thị trường nội địa hay thị trường quốc tế. Do đó, tài sản vô hình đóng vai trò trung tâm và SME cần tìm ra cách thức sử dụng tốt nhất các tài sản vô hình của mình. 
Một biện pháp quan trọng để sử dụng các tài sản vô hình là bảo hộ pháp lý các tài sản vô hình, nếu chúng đủ điều kiện để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, quyền sở hữu trí tuệ có thể đạt được theo các dạng sau đây của tài sản vô hình: 
Sản phẩm và quy trình đổi mới (thông qua sáng chế hoặc giải pháp hữu ích);

Tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và văn học bao gồm (ở hầu hết các nước) phần mềm máy tính và tập hợp dữ liệu (thông qua bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan);

Kiểu dáng sáng tạo, bao gồm kiểu dáng hàng dệt may (thông qua kiểu dáng công nghiệp); 

Dấu hiệu phân biệt (chủ yếu thông qua việc bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận, tuy nhiên trong một số trường hợp, việc bảo hộ thông qua chỉ dẫn địa lý, xem dưới đây); 

Các vi mạch (bảo hộ thông qua mạch tích hợp bán dẫn); 

Chỉ dẫn của hàng hóa về chất lượng và danh tiếng nhất định tạo nên nguồn gốc địa lý (bảo hộ thông qua chỉ dẫn địa lý) và 

Bí mật thương mại (bảo hộthông qua thông tin bí mật có giá trị thương mại).

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ MỘT SỰ ĐẦU TƯ 
Đầu tư để đạt được các quyền là đặc biệt quan trọng để nâng cao giá trị thị trường của công ty SME. Việc đầu tư vào trang thiết bị, tài sản, phát triển sản phẩm, tiếp thị và nghiên cứu có thể cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính của công ty bạn thông qua mở rộng giá trị tài sản và tăng năng suất trong tương lai. Việc đạt được quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể mang lại các kết quả tương tự. Thị trường sẽ đánh giá công ty của bạn dựa trên tài sản hiện có, hoạt động kinh doanh hiện tại và lợi nhuận kỳ vọng tương lai. Sự kỳ vọng vào lợi nhuận tương lai có thể bị tác động đáng kể bởi việc đạt được các sáng chế chủ chốt. Có một số ví dụ quan trọng về SMEs đã chứng kiến thị phần của họ tăng trưởng qua từng ngày như là hệ quả của việc đạt được các sáng chế quan trọng từ trong các công nghệ chủ chốt. 

Tương tự, một  nhãn hiệu tốt với uy tín tốt đối với người tiêu dùng cũng có thể nâng cao giá trị hiện tại của công ty và có thể đóng góp quyết định cho sản phẩm và dịch vụ của công ty trở nên hấp dẫn hơn với khách hàng. Do đó, việc đầu tư phát triển một tài sản trí tuệ tốt sẽ quan trọng hơn một hành động phòng thủ chống lại các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đó là cách để làm tăng giá trị thị trường và cải thiện lợi nhuận của công ty bạn trong tương lai. 

GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN TRÍ TUỆ
Một vấn đề đặc biệt quan trọng bảo hộ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ khác là chúng biến các tài sản vô hình thành các tài sản độc quyền, cho dù chỉ trong một thời gian nhất định. Các quyền này cho phép SME của bạn đạt được quyền sở hữu đối với tài sản vô hình và khai thác tối đa các tài sản này. Tóm lại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ làm cho tài sản vô hình “trở nên hữu hình” bằng cách biến chúng thành các tài sản độc quyền có giá trị có thể trao đổi thương mại được trên thị trường. 

Nếu các ý tưởng đổi mới, các kiểu dáng sáng tạo và thương hiệu mạnh của SME của bạn không được bảo hộ pháp lý bằng các quyền sở hữu trí tuệ thì chúng có thể được sử dụng tự do và rộng rãi bởi các doanh nghiệp khác mà không hề có sự hạn chế nào. Tuy nhiên, khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, chúng sẽ tao ra giá trị nhất định đối với doanh nghiệp của bạn vì khi chúng trở thành các quyền tài sản mà không thể bị thương mại hóa hoặc sử dụng nếu không có sự cho phép của bạn. 

Dần dần, các nhà đầu tư, các nhà môi giới chứng khoán và các nhà tư vấn tài chính nhận thức được thực tế này và bắt đầu đánh giá cao tài sản trí tuệ. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng ngày càng nhận thức được giái trị tài sản trí tuệ của họ và đôi khi đã đưa chúng vào các bản cân đối tài chính của mình. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm SMEs, đã bắt đầu tiến hành kiểm toán công nghệ và sở hữu trí tuệ thường xuyên. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp đã nhận thấy rằng trên thực tế tài sản trí tuệ của họ giá trị hơn tài sản hữu hình của họ. Điều này thường nhận thấy tại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và có tính sáng tạo cao hoặc các công ty có tên tuổi lớn hoạt động trong lĩnh vực mang tính tri thức và sáng tạo cao, hoặc các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng. 

KIỂM TOÁN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA BẠN 
Một cách mà SME của bạn có thể có cơ sở tốt hơn để tận dụng lợi ích tiềm năng của các tài sản trí tuệ của mình và nhận ra được giá trị đích thực của chúng là kiểm toán các quyền sở hữu trí tuệ . Một cách  lý tưởng nên được các kiểm toán viên chuyên ngành sở hữu trí tuệ (shtt) thực hiện, nhưng việc kiểm toán shtt sơ bộ thường được thực hiện trong nội bộ công ty. Việc này đòi hỏi phải xác định, theo dõi, định giá tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để bảo đảm rằng bạn thấy được hết giá trị của các tài sản đó. Bằng cách làm như vậy, SME của bạn có thể đưa ra những quyết định dựa trên thông tin biết được khi doanh nghiệp sắp: 

Xác lập  tài sản trí tuệ - Sự hiểu biết về tài sản trí tuệ của doanh nghiệp bạn và giá trị của nó sẽ giúp bạn khi đưa ra quyết định loại quyền sở hữu trí tuệ nào cần xác lập và duy trì, và  quản lý các tài sản trí tuệ của SME của bạn như thế nào là tốt nhất (xem “ SME của bạn làm để xác lập và duy trì việc bảo hộ tài sản trí tuệ?” và "Quản lý tài sản trí tuệ của SME của bạn”) 

Sự liên doanh liên kết và kết quả đạt được -  Việc hiểu rõ về các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của SME của bạn có thể làm tăng đáng kể giá trị của doanh nghiệp. Điều này là do các nhà đầu tư  đánh giá doanh nghiệp  trên cơ sở sự kỳ vọng của họ đối với lợi nhuận tương lai mà,  trong trừng mực đáng kể, có được nhờ việc khai thác các quyền sở hữu trí tuệ. 

Chuyển giao quyền sử dụng – SME của bạn có thể tăng dòng  tiền mặt vào (thu nhập) bằng cách chuyển giao quyền sử dụng các quyền sở hữu  trí tuệ của mình cho bên thứ ba (xem "Chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ. Một yếu tố cấu thành thiết yếu của chiến lược kinh doanh của SME của bạn”). Việc kiểm toán tài sản trí tuệ sẽ giúp SME của bạn xác định giá trị tài sản trí tuệ nhằm đạt được lợi ích tối đa từ các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Thu nhập từ đó có tiềm năng làm tăng giá trị của SME trên thị trường. 

Thế chấp - Danh mục các tài sản trí tuệ được kết cấu hợp lý có thể được sử dụng để thế chấp. Trong trường hợp đó, người cho vay sẽ sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bạn để xác định năng lực trả nợ của SME của bạn  (xem “SME của bạn có thể sử dụng tài sản trí tuệ để vay vốn không?”)

Thực thi – Biết được giá trị của các tài sản trí tuệ sẽ giúp SME của bạn trong việc quyết định liệu có cần hành động trước sự xâm phạm và cách thức hành động trong từng trường hợp. 

Giảm chi phí – Quản lý tốt việc đăng ký SHTT sẽ giúp bạn xác định các tài sản trí tuệ đã lỗi thời (vì thế có thể giúp bạn giảm chi phí duy trì tài sản trí tuệ), tránh xâm phạm quyền shtt của người khác, v.v. Việc này chắc chắn sẽ làm giảm chi phí. 

Bằng cách tạo dựng văn hóa phát hiện và nuôi dưỡng tài sản trí tuệ và sử dụng chúng một cách có chiến lược, một doanh nghiệp có thể tăng thu nhập của mình, có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh và vị thế tốt trên thị trường; đó là những chiến lược có thể giúp tăng giá trị trên trị trường cho SME của bạn 

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

Tính điểm cho tài sản trí tuệ: Công cụ định giá tài sản trí tuệ của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch  
Kiểm toán tài sản trí tuệ: của Merchant & Gould 
Định giá tài sản trí tuệ: Quỹ dành cho rủi ro quản lý và tài chính của  PriceWaterHouseCoopers 
BẠN CHUYỂN SÁNG CHẾ THÀNH CÁC TÀI SẢN SINH LỢI NHUẬN CHO SME CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

Ý tưởng đối mới và sáng tạo là tâm điểm của hầu hết của việc kinh doanh thành công. Bản thân các ý tưởng  tuy vậy, có giá trị thấp. Chúng cần được phát triển, chuyển thành các sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính sáng tạo và được thương mại hóa thành công để có thể giúp SME của bạn thu được lợi ích từ sự đổi mới và sáng tạo của bạn. Sở hữu trí tuệ đặc biệt là sáng chế, có thể là thiết yếu để biến ý tưởng đổi mới và sáng chế thành sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận. 
SME của bạn cũng có thể sử dụng sáng chế để thu tiền thu lao bằng cách chuyển giao quyền sử dụng các sáng chế đã được bảo hộ đó cho công ty khác có khả năng thương mại hóa chúng. Điều này có thể không chỉ mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp, mà còn mang lại cho bạn một dòng thu nhập từ sáng chế của bạn hoặc sáng chế của nhân viên của doanh nghiệp, mà không cần đầu tư cho việc thương mại hóa.

Để có thông tin thực tiễn về chi phí đăng ký sáng chế, thời gian để được cấp bằng sáng chế và các câu hỏi thường gặp hữu ích khác, hãy xem đường dẫn hoặc liên lạc với cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia của bạn. 
CÁC LÝ DO ĐỂ YÊU CẦU BẢO HỘ SÁNG CHẾ 

Độc quyền – Bằng sáng chế cung cấp các độc quyền, theo đó SME của bạn được phép sử dụng và khai thác sáng chế trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. 
Vị thế mạnh trên thị trường – Thông qua những độc quyền này, bạn có thể ngăn chặn người khác sử dụng sáng chế được bảo hộ của bạn vì mục đích thương mại, do đó giảm sự cạnh tranh và làm cho bạn thành người chơi xuất sắc trên thị trường.  
Lợi nhuận cao hơn trong đầu tư – Việc đầu tư một khoản tiền và thời gian đáng kể vào việc phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo, SME của bạn có thể, dưới sự bảo trợ của các độc quyền có được, thương mại hóa sáng chế giúp cho doanh nghiệp của bạn thu được lợi nhuận cao hơn trong đầu tư. 
Cơ hội chuyển giao quyền sử dụng hoặc bán sáng chế - Nếu bạn chọn không tự mình khai thác sáng chế, bạn có thể bạn hoặc chuyển giao quyền thương mại hóa sáng chế đó cho doanh nghiệp khác. Việc này sẽ là một nguồn thu cho SME của bạn. 
Tăng cường sức mạnh trong đàm phán – Nếu SME của bạn đang đàm phán để có được quyền sử dụng các sáng chế của một doanh nghiệp khác, thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, danh mục sáng chế của bạn sẽ tăng cường sức mạnh đàm phán cho bạn. Cần phải chứng minh rằng sáng chế của bạn có thể mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp mà bạn đang thương thuyết và bạn có thể tiến tới việc chuyển giao chéo, khi đơn giản là các quyền đối với sáng chế có thể được trao đổi giữa doanh nghiệp của bạn và doanh nghiệp kia. 
Hình ảnh tích cực về doanh nghiệp của bạn  - Các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể nhận thấy các danh mục sáng chế của bạn là minh chứng cho trình độ chuyên môn, sự chuyên môn hóa và năng lực công nghệ cao của doanh nghiệp bạn. Điều này có thể hữu ích trong việc tăng các quỹ, tìm kiếm các đối tác kinh doanh và tăng giá trị trên thị trường của doanh nghiệp của bạn. 

Các tài liệu "Xây dựng Chiến lược phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp” (có bản định dạng Adobe PDF và MS-Word) và "Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp" (có bản định dạng Adobe PDF và MS- Word) cung cấp một số quan điểm về cách thức xây dựng chiến lược sáng chế cho SME của bạn. 

Trong nhiều trường hợp, nếu một doanh nghiệp chỉ cải tiến sản phẩm hiện có của mình và việc cải tiến đó không tạo có tính sáng tạo đủ để có thể được cấp bằng sáng chế, thì mẫu hữu ích (hoặc “sáng chế nhỏ” hoặc "cải tiến hữu ích") có thể là một lựa chọn tốt, nếu hình thức bảo hộ đó có tại nước liên quan. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp của bạn nên giữ những thông tin đổi mới của mình dưới dạng bí mật kinh doanh, mà đặc biệt, bí mật kinh doanh đòi hỏi thực thiện các biện pháp phù hợp bảo mật phù hợp để giữ bí mật thông tin đó. 

Khi doanh nghiệp của bạn tham gia vào các hoạt động sáng tạo rất nên tham khảo cơ sở dữ liệu sáng chế nhằm tìm ra những công nghệ đã có, xác định đối tác để đề nghị chuyển giao quyền sử dụng trong trường hợp công nghệ đã có và tránh hoạt động nghiên cứu trùng lặp. Sự phân tích tòa diện hơn về tầm quan trọng của việc tra cứu sáng chế cũng sẵn có. 

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU SÁNG CHẾ CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ? 
Người khác có thể đăng ký các sáng chế đó - Ở hầu hết các nước (ngoại trừ Hoa Kỳ), người hoặc doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn đăng ký sáng chế sẽ có quyền nộp đơn. Điều này trên thực tế có nghĩa là nếu bạn không đăng ký các sáng chế của bạn hoặc của các nhân viên trong doanh nghiệp của bạn, người khác – có thể phát triển sáng chế tương tự sau đó – có thể đăng ký sáng chế đó và loại công ty của bạn ra khỏi thị trường một cách hợp pháp, hoạt động của doanh nghiệp bạn bị giới hạn trong phạm vi tiếp tục quyền sử dụng trước khi pháp luật cho phép ngoại lệ đó, hoặc yêu cầu SME của bạn trả thù lao để được sử dụng sáng chế. 

Đối thủ cạnh tranh sẽ tận dụng các lợi thế của sáng chế của bạn – Nếu sản phẩm thành công, các công ty cạnh tranh khác sẽ bị lôi cuốn vào việc sản xuất sản phẩm tương tự bằng cách sử dụng sáng chế của bạn mà không phải trả tiền cho việc sử dụng đó. Các doanh nghiệp lớn hơn có thể lợi dụng quy mô kinh tế để sản xuất ra sản phẩm với giá rẻ hơn và cạnh tranh với giá thị trường có ưu thế hơn.  Việc này sẽ làm giảm đáng kể thị phần của doanh nghiệp của bạn đối với sản phẩm đó. Thậm chí các doanh nghiệp cạnh tranh nhỏ hơn cũng có thể sản xuất sản phẩm tượng tự và thường bán với giá thấp hơn vì họ không phải bù đắp các chi phí nghiên cứu và phát triển như SME của bạn. 

Khả năng chuyển giao quyền sử dụng, bán hoặc chuyển giao công nghệ sẽ cản trở - Không có quyền sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao công nghệ sẽ rất khó khăn nếu không nói là không thể. Việc chuyển giao công nghệ chỉ ra trước rằng quyền sở hữu đối với công nghệ chỉ có thể đạt được một cách hiệu quả thông qua bảo hộ thỏa đáng quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi việc đàm phán về chuyển giao việc phát triển một công nghệ không được bảo hộ, các bên không yên tâm khi bộc lộ sáng chế của mình, do lo sợ rằng bên kia có thể “bỏ chạy cùng với sáng chế”.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bảo hộ sáng chế, là cốt yếu đối với việc đạt được công nghệ thông qua việc chuyển quyền sử dụng công nghệ đó.

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC 
Để biết thêm thông tin về cách thức bằng sáng chế giúp SME khai thác tiềm năng đổi mới, xin xem các tài liệu sau:

"Xây dựng Chiến lược phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp” 

(xem WIPO/IP/HAN/98/7(b) dưới định dạng Adobe PDF). 

"Thúc đẩy tiềm năng toàn cầu hóa của các SME trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" 

(xem WIPO/IP/MIL/01/1 (B) dưới dạng Adobe PDF). 

"Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp" (xem WIPO/IP/HAN/98/5(b) dưới định dạng Adobe PDF). 

Để có một cái nhìn tổng quát về bằng sáng chế và các sáng chế có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, xem tài liệu sau: 

"Bảo hộ sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế và các loại văn bằng bảo hộ khác" (xem WIPO/IP/ADD/97/2 dưới định dạng Adobe PDF). 

"Tìm các sáng chế có thể sinh lời" 

 (http://www.fplc.edu/tfield/sEeking.htm). 

TẠI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ LẠI CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP THỊ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA SME CỦA BẠN?

Đối với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), việc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ là một thách thức lớn. Phải thiết lập một chiến lược tiếp thị có mối liên hệ rõ ràng giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với SME của bạn - như là nhà sản xuất sản phẩm hoặc nhà cung cấp dịch vụ đó. Điều này có nghĩa là chỉ liếc qua người tiêu dùng có thể phân biệt giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với các sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại của các đối thủ cạnh tranh và liên hệ chúng với những chất lượng mong muốn nhất định.

Sở hữu trí tuệ, khi được sử dụng một cách có hiệu quả, là một công cụ quan trọng giúp xây dựng hình ảnh về doanh nghiệp của bạn trong tâm trí của các khách hàng hiện tại và tương lai cũng như trong việc xác định vị thế của doanh nghiệp bạn trên thị trường. Kết hợp với các công cụ tiếp thị khác (như quảng cáo và các hoạt động khuyến mãi khác) quyền sở hữu trí tuệ có tính quyết định đối với:

· Tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn và làm cho chúng có thể dễ dàng nhận biết được

· Phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và tạo ra nhóm khách hàng trung thành

· Đa dạng hóa chiến lược thị trường của bạn đối với các nhóm đối tượng khác nhau

· Tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn ở nước ngoài (xem “Quyền sở hữu trí tuệ có thể tăng cường cơ hội xuất khẩu cho SME của bạn như thế nào?”)

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ

Các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau có thể đóng góp vào chiến lược tiếp thị của bạn theo nhiều cách khác nhau:

Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ

Một nhãn hiệu được thiết kế tốt thường là công cụ có tính quyết định đối với thành công trên thị trường của SME của bạn. Nó có khả năng làm cho người tiêu dùng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp bạn với hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại của các đối thủ cạnh tranh và liên kết chúng với những chất lượng mong muốn. Hơn nữa nó đóng góp một phần quan trọng vào khả năng thâm nhập một thị trường mới cho các hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn, đặc biệt nếu nhãn hiệu đó được xây dựng và lựa chọn tốt thì có thể có sức hấp dẫn đối với thị trường mà bạn hướng tới. Quan trọng là bạn tra cứu các nhãn hiệu xung đột trước khi nộp đơn đăng ký hoặc sử dụng một nhãn hiệu mới cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Để làm được việc đó bạn có thể sử dụng dịch vụ của một cơ quan hoặc đại diện có thẩm quyền. Điều này sẽ đảm bảo cho SME của bạn tránh được những chi phí không cần thiết nếu như trên thị trường mục tiêu đã có một nhãn hiệu trùng hoặc xung đột (xem “Tiến hành tra cứu nhãn hiệu”).

Nhãn hiệu tập thể

Việc sử dụng một nhãn hiệu tập thể (của một hợp tác xã hoặc một hiệp hội các doanh nghiệp) cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên hưởng lợi từ uy tín đạt được trên cơ sở xuất xứ chung hoặc các đặc điểm chung khác của hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp bởi các doanh nghiệp khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi xuất xứ hoặc các đặc điểm chung khác là yếu tố chính để xác định chất lượng hoặc thị hiếu tốt đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc sử dụng một nhãn hiệu tập thể có thể phát triển một liên minh hoặc hỗ trợ sự hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhằm tận dụng tối đa lợi thế của các nguồn chung.

Kiểu dáng công nghiệp

Trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao hiện nay, bản thân một kiểu dáng bắt mắt có thể giúp bạn lôi cuốn một nhóm đông đảo khách hàng có nhu cầu. Thông qua các kiểu dáng sáng tạo, SME của bạn có thể tiếp cận và lôi cuốn nhiều nhóm khách hàng thuộc nhiều lứa tuổi, khu vực, văn hóa, v.v. khác nhau. Việc có được các quyền về kiểu dáng đối với hình dáng hay kiểu cách của một sản phẩm có thể cho bạn nhiều lợi thế cần thiết trong cạnh tranh.

Chỉ dẫn địa lý

Thuộc tính của một số sản phẩm nhất định bắt nguồn từ một vùng cụ thể là những đặc điểm tạo bởi đất, khí hậu hoặc kỹ năng đặc biệt của con người vùng đó mà người tiêu dùng sản phẩm này mong muốn và tin cậy. Việc lợi dụng uy tín cho các sản phẩm của bạn có nguồn gốc từ khu vực đó hoặc được tạo ra bởi các kỹ năng đặc biệt của con người khu vực đó trong chiến lược tiếp thị của bạn là hướng kinh doanh hợp lý trong việc tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm của bạn so với các sản phẩm cùng loại của những người khác. Quan trọng phải lưu ý rằng trong trường hợp này, doanh nghiệp của bạn phải duy trì các tiêu chuẩn và chất lượng mong muốn của sản phẩm được sản xuất ra hoặc bởi kỹ năng của con người ở khu vực đó. Hãy xem các đường liên kết để có thêm thông tin về chỉ dẫn địa lý.

Sáng chế

Thị trường cho sản phẩm mới của bạn có thể được bảo vệ có hiệu quả thông qua việc đạt được sự bảo hộ về sáng chế. Việc trở thành chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế cũng có thể mở ra nhiều hướng kinh doanh khác như li-xăng hoặc các liên minh chiến lược (xem “Bạn chuyển các sáng chế thành tài sản mang lại lợi nhuận cho SME của bạn như thế nào”).

Mẫu hữu ích

Việc sử dụng hiệu quả các mẫu hữu ích, ở những nơi có quy định về bảo hộ đối tượng này, có thể giúp SME của bạn tồn tại ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh khác. Nếu được sử dụng một cách có chiến lược, việc bảo hộ các mẫu hữu ích có thể là một công cụ hữu hiệu để xác định vị trí SME của bạn trên thị trường đặc biệt nếu SME của bạn năng động trong lĩnh vực mà những lợi thế về công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ai là người nắm thị phần nhiều hơn. Bằng việc chú ý hơn tới các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bạn luôn có thể phát triển các sản phẩm của SME của mình nhằm tạo ra các lợi ích bằng hoặc cao hơn và bảo vệ sáng kiến của mình dưới hình thức mẫu hữu ích, đặc biệt là nếu các tiêu chuẩn để được cấp bằng độc quyền sáng chế không đáp ứng được đầy đủ.

TIẾP THỊ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BẠN TRONG NỀN KINH TẾ MỚI
Ảnh hưởng của thương mại điện tử đối với sở hữu trí tuệ và SME của bạn

Trong khi Internet có thể mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bản thân nó cũng đặt ra một số thách thức đối với việc bảo hộ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả và quyền có liên quan, quyền đối với nhãn hiệu và sáng chế nói riêng. Việc bảo hộ quyền tác giả và quyền có liên quan trong môi trường số, khả năng bảo hộ các phương pháp kinh doanh thương mại điện tử thông qua bằng độc quyền sáng chế, việc sử dụng nhãn hiệu như “siêu điệp khúc” và các từ khóa, việc xâm phạm quyền về nhãn hiệu thông qua sử dụng một dấu hiệu trên Internet, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng và việc cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử là một số vấn đề gây tranh cãi cũng như thách thức mà SME của bạn có thể phải đối mặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử”.

Tên miền

Nếu bạn muốn kinh doanh trên Internet thì bạn cần một địa chỉ Internet, về mặt kỹ thuật được biết đến là “tên miền”. Không kể đến những chức năng khác, tên miền thường xung đột với các nhãn hiệu được sử dụng để nhận dạng và phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp của bạn phải tránh sử dụng một tên miền đã được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác. Khi SME của bạn đối diện với việc một đối thủ cạnh tranh sử dụng nhãn hiệu của bạn dưới hình thức tên miền, thì bạn có thể mong muốn tìm kiếm tư vấn để giải quyết tranh chấp một cách có hiệu quả với chi phí hợp lý. Trong khi các xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền có thể được giải quyết tại tòa án thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thích sử dụng các thủ tục đặc biệt nhanh hơn và rẻ hơn theo các cơ chế giải quyết tranh chấp theo lựa chọn. Dịch vụ giải quyết tranh chấp về tên miền của WIPO là một thể chế hàng đầu trong lĩnh vực này.

Các liên kết và tài liệu khác 

http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/
http://kite.tsa.de
TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH VIỆC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Để chắc chắn rằng chương trình tiếp thị của bạn có được điều tốt nhất từ các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bạn, cần phải xem xét những điểm dưới đây:

· Đăng ký và tìm kiếm sự bảo hộ đối với tài sản trí tuệ của bạn sớm nhất để bạn nắm được đầy đủ lợi thế từ các quyền sở hữu trí tuệ trong khi tiến hành quảng cáo và các hoạt động khuyến mãi khác.

· Kiểm tra kỹ càng để chắc chắn rằng doanh nghiệp của bạn không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Về vấn đề này, nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu và sáng chế trước khi thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ có khả năng xung đột với các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác.

· Sử dụng, hoặc dẫn chiếu đến, các quyền sở hữu trí tuệ của bạn trong quảng cáo và các hoạt động khuyến mãi nhằm làm cho khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn biết được các sản phẩm và dịch vụ của bạn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

· Giám sát thị trường và sẵn sàng liên lạc với một luật sư về sở hữu trí tuệ hoặc một cơ quan thực thi có thẩm quyền để ngăn chặn việc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bạn có thể gây thiệt hại về lợi nhuận hoặc uy tín cho SME của bạn (xem “SME của bạn phải làm gì để giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ?"). Trên thực tế, quyền sở hữu trí tuệ cho phép bạn chống lại việc sao chép trái phép, bắt chước và các hình thức xâm phạm khác. Luật pháp quốc gia hoặc luật án lệ cũng có thể quy định về việc bảo hộ chống lại việc cạnh tranh không lành mạnh, như tung luận điệu giả nhằm làm mất uy tín đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cũng như các hành vi nhằm tạo ra sự nhầm lẫn với sản phẩm và dịch vụ của bạn.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ ĐẦU TƯ KHÔNG?

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người biết được rằng có thể tiền tệ hóa tài sản trí tuệ. Có nhiều cách để làm được điều này. Quyền sở hữu trí tuệ có thể được bán, li-xăng, được sử dụng để ký quỹ hoặc thế chấp vay nợ, hoặc là một cơ sở khác để lựa chọn hoặc bổ trợ để gọi vốn từ bạn bè, gia đình, các nhà đầu tư tư nhân (gọi là “các thiên thần kinh doanh” - những người đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nêu tên và cũng thường cung cấp cả kinh nghiệp cũng như các kỹ năng kinh doanh), các nhà tư bản mạo hiểm, các ngân hàng chuyên doanh và thậm chí đôi khi từ các ngân hàng thông thường.

Ngoài ra, ở hầu hết các nước, Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp với công nghệ cao và các doanh nghiệp đổi mới khác thông qua các cơ chế cấp, bảo lãnh, trợ cấp và/hoặc cho vay với lãi suất thấp từ các tổ chức tín dụng công và các ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận tầm quan trọng của các tài sản trí tuệ.

Do vậy, là một chủ sở hữu/nhà quản lý một doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều quan trọng là bạn phải quan tâm đến quyền sở hữu trí tuệ của SME của bạn không chỉ như một tài sản về mặt pháp lý mà còn như một công cụ tài chính.

SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ GÓP VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Tài sản trí tuệ có thể giúp bạn tăng cơ hội nhận được tài trợ kinh doanh từ các nhà đầu tư/người cho vay. Trong quá trình đánh giá yêu cầu hỗ trợ vốn hoặc vay vốn, nhà đầu tư/người cho vay, có thể là một ngân hàng, một tổ chức tín dụng, một nhà tư bản mạo hiểm, hoặc một thiên thần kinh doanh, sẽ đánh giá liệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới của SME đã được bảo hộ như một sáng chế, một mẫu hữu ích, một nhãn hiệu, một kiểu dáng, hay quyền tác giả hoặc các quyền liên quan hay chưa. Sự bảo hộ này thường là một chỉ dẫn tốt về tiềm năng hoạt động tốt trên thị trường của SME của bạn.

Do vậy, quan trọng là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phải thuyết phục nhà đầu tư/người cho vay về những cơ hội thị trường mở ra cho doanh nghiệp trong việc thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Đôi khi một bằng độc quyền sáng chế mạnh có thể mở ra nhiều cơ hội về tài chính.

Việc sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả sáng tạo hoặc sáng kiến liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp dự định đưa ra thị trường sẽ đảm bảo một mức độ độc quyền nhất định, và từ đó, bảo đảm một thị phần cao hơn nếu sản phẩm/dịch vụ này tỏ ra thành công đối với người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư/người cho vay khác nhau có thể định giá tài sản trí tuệ của bạn theo các cách khác nhau và có thể gán cho quyền sở hữu trí tuệ các mức độ quan trọng khác nhau. Tuy nhiên, có một xu hướng rõ ràng là ngày càng gia tăng sự tin tưởng vào các tài sản trí tuệ như một nguồn lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Do vậy, ngay cả ở các nước phát triển, những nhà đầu tư/người cho vay ngày càng hướng vào các công ty có danh mục vốn đầu tư sở hữu trí tuệ được quản lý tốt, ngay cả khi họ phải đương đầu với nhiều vấn đề và khó khăn mới để cố gắng bảo vệ tốt nhất các lợi ích về sở hữu trí tuệ.

Vì thế, với tư cách là chủ sở hữu/nhà quản lý của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn phải từng bước hiểu được giá trị thương mại của tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp bạn sở hữu, đảm bảo giá trị đích thực của chúng thông qua các chuyên gia nếu cần, và hiểu được (các) yêu cầu, nếu có, để tính toán đầy đủ các giá trị của chúng trong các bảng biểu tài chính. Trên tất cả, bạn phải đảm bảo rằng đã bao gồm các tài sản trí tuệ trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khi giới thiệu kế hoạch đó với các nhà đầu tư/người cho vay có tiềm năng.

BẢO ĐẢM HÓA BẰNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ - MỘT XU HƯỚNG MỚI

Cho vay một phần hoặc toàn bộ dựa vào các tài sản trí tuệ là thực tế hiện nay ở các nước phát triển. Ngày càng có nhiều khoản vay thương mại ký quỹ và vay ngân hàng với thế chấp là lợi ích về sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong doanh nghiệp kinh doanh về âm nhạc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào Internet và các khu vực công nghệ cao.

Thông thường, việc thế chấp liên quan đến khả năng đóng góp tài chính của các tài sản khác nhau và đưa lại những đảm bảo mới cho các tài sản đó. Về nguyên tắc, các tài sản này có thể là bất kỳ yêu cầu nào có khả năng sinh ra tiền, hoặc thậm chí loại bỏ những khoản tiền nhận được trong tương lai. Do đó có thể thế chấp cho các khoản thanh toán nhuận bút trong tương lai từ việc li-xăng một sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại, hay từ việc viết nhạc hoặc quyền ghi âm của một nhạc sĩ. Trên thực tế, một trong những thế chấp nổi tiếng trong thời gian gần đây liên quan đến việc thanh toán nhuận bút của một nhạc sĩ rock Hoa Kỳ tên là David Bowie.

Hiện tại, thị trường thế chấp dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ còn nhỏ do số lượng người bán và người mua còn hạn chế. Nhưng nếu sự phát triển hiện nay của Trao đổi Sở hữu trí tuệ qua Internet là một dấu hiệu thì vấn đề duy nhất là thời gian trước khi mọi thứ có liên quan sẽ làm tăng lợi ích và khả năng sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ để tài trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc mở rộng. Do sở hữu trí tuệ ngày càng sinh ra nhiều tiền hơn nên cơ hội để thế chấp cũng sẽ nhiều lên.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ CHÍNH XÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TÀI TRỢ VỀ TÀI CHÍNH

Trong khi vấn đề thế chấp xuất hiện để có được vị thế thì việc cho vay theo cách cổ truyền vẫn là nguồn tài trợ bên ngoài chính cho hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc tăng các khoản vay chỉ được bảo đảm bởi tài sản sở hữu trí tuệ là rất hiếm; trên thực tế, điều này thường chỉ được áp dụng bởi các nhà tư bản mạo hiểm hơn là các ngân hàng. Nếu bạn yêu cầu sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ để ký quỹ vay tiền thì các tài sản sở hữu trí tuệ của bạn có cơ hội được chấp nhận cao hơn nếu bạn chứng minh được khả năng thanh toán bằng tiền mặt của chúng và khả năng có thể được định giá độc lập với doanh nghiệp của bạn. Hơn nữa, bạn phải chỉ ra tính lâu dài của tài sản trí tuệ của bạn, ít nhất là cũng là bằng thời hạn mà bạn phải trả nợ, và khả năng bán được trong trường hợp tịch thu tài sản thế chấp hoặc phá sản.

Về vấn đề này, quan trọng là phải xác định được mọi tài sản trí tuệ của doanh nghiệp CỦA bạn và có được đánh giá khách quan của một công ty định giá có thẩm quyền về các tài sản đó. Giá trị của các quy trình quản lý sở hữu trí tuệ để nhận dạng, giải thích và xác định số lượng tài sản sở hữu trí tuệ đã ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế Internet. Đây là một lý do nữa để bạn nâng cao nhận thức nội bộ về phạm vi và giá trị của việc nắm giữ tài sản trí tuệ, bao gồm cả các bí mật thương mại, có thể được sử dụng để ký quỹ vay tiền.

Cho đến nay, có một sự thật là việc định giá sở hữu trí tuệ bị cả hai phía cho vay và đi vay coi là mang tính chủ quan cao. Trong khi hiện có các biện pháp định giá dựa trên những căn cứ rất tốt thì chúng lại bị coi là quá chủ quan và đa số thường không hiểu. Tuy nhiên, việc tăng sử dụng tiền thù lao thu được từ li-xăng để xác định giá trị tài sản trí tuệ là một sự phát triển vui mừng trong việc phát triển khả năng chấp nhận tài sản trí tuệ như tài sản có giá trị để thế chấp vay tiền và huy động vốn.

Do đó, đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều quan trọng là bạn phải luôn suy nghĩ về vấn đề này trong đầu khi kêu gọi trợ giúp về tài chính nói riêng và khi phát triển chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh nói chung.

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC
Mạng các thiên thần kinh doanh châu Âu (http://www.eban.org/) khuyến khích việc trao đổi kinh nghiệm giữa các mạng lưới doanh nghiệp và nêu ra những ảnh hưởng gián tiếp nhằm mục đích tư vấn và hướng dẫn, những phản hồi trực tiếp từ các nhà đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và vai trò giáo dục và đào tạo cho mọi thành viên tham gia.

Trang web của Hiệp hội Vốn mạo hiểm châu Âu (http://www.evca.com/sources.html) cung cấp các liên kết với nhiều hiệp hội vốn mạo hiểm trên toàn thế giới.

Trang web của Ủy ban châu Âu (http://www.cordis.lu/finance/src/angels.htm) cung cấp thông tin và các liên kết liên quan đến nguồn tài chính cho các hoạt động sáng tạo và thương mại hóa chúng.

"Sáng kiến đổi mới năm 2000" của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (http://www.eib.org/pub/news/i2i/pmreport.htm) đánh dấu một bước tiến rõ ràng trong các hoạt động cho vay của ngân hàng vào các dự án giàu sáng tạo và tập trung vào năm lĩnh vực chính, một trong số đó là “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề sở hữu kinh doanh." Sự hỗ trợ của EIB chủ yếu là thông qua các hoạt động cho vay, cũng như tài trợ vốn mạo hiểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (thông qua chi nhánh chuyên ngành - Quỹ Đầu tư châu Âu -EIF-http://www.eif.org/sme/default.htm); đối với "Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề sở hữu kinh doanh” sự hỗ trợ liên quan đến vận hành vốn mạo hiểm hoặc các công cụ đảm bảo cho vay tiền do EIF quản lý (xem đoạn 7 ở trang chủ của trang web này).

Báo cáo nghiên cứu tháng 2 năm 2001 về “Các công ty đổi mới tài chính thông qua vốn mạo hiểm” so sánh tình hình giữa châu Âu và Hoa Kỳ; có đề cập đến Israel; có thể tìm báo cáo này tại địa chỉ http://www.eib.org/pub/divers/vencap.pdf
Trang web của Hiệp hội vốn mạo hiểm quốc gia (http://www.nvca.org/) giới thiệu về ngành công nghiệp vốn mạo hiểm ở Hoa Kỳ.

Bài viết "Đầu tư tài chính và thế chấp sở hữu trí tuệ " tại địa chỉ http://www.bereskinparr.com/art-html/FinancingSecuringIP.html
Bài viết "Tài sản trí tuệ như các nguồn sinh lợi nhuận tiềm năng” tại địa chỉ http://www.bereskinparr.com/art-html/IPCommercialTransactions.html
Bài viết "Vốn mạo hiểm ở Canada: Tập trung cho các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ" tại địa chỉ http://www.idrc.ca/lacro/vencap/lefton.html
Bài viết “Có phải David Bowie mở đầu kỷ nguyên mới về thế chấp sự nổi tiếng?” tại địa chỉ http://www.icicicareers.com/finance/Has%20David%20Bowie%20Started%20a%20New%20 Era%20of%20Celebrity%20Securitizations.htm

Bài viết “Tài trợ cho thương mại điện tử: Những rủi ro pháp lý và thực tiễn” tại địa chỉ http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/lipton.html”

SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ THỂ NÂNG CAO CƠ HỘI XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

Trước khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, các doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều bước quan trọng, từ khâu tìm hiểu thị trường xuất khẩu phù hợp, ước tính nhu cầu cho tới khâu tìm kênh phân phối, tính toán chi phí và gây quỹ. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét để chỉ ra một số nguyên nhân chính vì sao bạn lại phải coi trọng các vấn đề về sở hữu trí tuệ khi lên kế hoạch cho chiến lược xuất khẩu cũng như tìm hiểu các cách thức mà quyền sở hữu trí tuệ có thể làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa của bạn (SME) tại các thị trường xuất khẩu. 
Vì quyền sở hữu trí tuệ mang tính “lãnh thổ”, nghĩa là các quyền này sẽ thuộc về bạn tại quốc gia hay khu vực mà chúng được đăng ký và bảo hộ, để có được các quyền độc quyền về sở hữu trí tuệ ở các thị trường nước ngoài, bạn phải tìm kiếm và đạt được sự bảo hộ ở nước ngoài (trừ khi nó có được một cách tự động mà không cần phải tuân theo các thủ tục nào, ví dụ như thông qua một cơ chế điều ước quốc tế như Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, xem “Làm thế nào để SME của bạn có thể thu lợi từ việc bảo hộ quyền tác giả”). Những lý do chính để bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các thị trường xuất khẩu được liệt kê dưới đây: 
· Quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với sáng chế, có thể mở ra những cơ hội xuất khẩu mới. 
· Quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, có thể giúp bạn phát triển lợi thế thị trường xuất khẩu. 
· Quyền sở hữu trí tuệ làm tăng cơ hội chiếm lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của bạn tại các thị trường xuất khẩu.
XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM  ĐƯỢC BẢO HỘ SÁNG CHẾ:

Bảo hộ sáng chế (hay mẫu hữu ích) ở nước ngoài cho phép bạn hưởng lợi thế cạnh tranh quan trọng tại các thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp có các sáng chế được bảo hộ đầy đủ ở nước ngoài sẽ có nhiều khả năng lựa chọn cho việc xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo của mình mà lẽ ra có thể không làm được điều đó. Các lựa chọn bao gồm: 
· Sản xuất hàng hóa trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa được bảo hộ một cách trực tiếp hoặc qua trung gian, với điều kiện không một doanh nghiệp nào khác có thể sản xuất, bán hoặc khai thác hợp pháp sản phẩm tương tự tại thị trường đã chọn mà không được phép của bạn (khi tuân theo các nghĩa vụ quốc tế của mỗi quốc gia, hầu hết các luật sáng chế đều không còn cho phép cấp li-xăng không tự nguyện với lý do các sản phẩm không được sản xuất trong nội địa quốc gia xuất khẩu). 
· Chuyển quyền sử dụng sáng chế cho một công ty nước ngoài sẽ sản xuất hàng hóa đó tại nước đó, đổi lấy một khoản phí trọn gói và/hoặc phí bản quyền (xem thêm "Chuyển quyền sử dụng sở hữu trí tuệ; một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược kinh doanh của SME của bạn"). 

· Thiết lập liên doanh với các doanh nghiệp khác để sản xuất và/hoặc thương mại hoá sản phẩm tại thị trường nước ngoài đã chọn. 

Tùy thuộc vào chiến lược của bạn, doanh nghiệp của bạn sẽ có được các lợi nhuận gia tăng vừa qua kênh bán hàng trực tiếp, vừa qua các khoản phí và/hoặc tiền bản quyền từ việc chuyển quyền sử dụng.

SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG ĐỂ TIẾP THỊ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ Ở NƯỚC NGOÀI:

Các lý do bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp ở thị trường nội địa cũng hoàn toàn có thể áp dụng với các thị trường nước ngoài. Cụ thể, việc đăng ký nhãn hiệu cho phép bạn có thể tối đa hóa sự khác biệt của sản phẩm, quảng cáo và tiếp thị để từ đó nâng cao khả năng nhận biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tại các thị trường quốc tế đồng thời thiết lập mối liên hệ trực tiếp với khách hàng nước ngoài.  Tùy thuộc vào tính chất dịch vụ của bạn mà một thỏa thuận chuyển nhượng quyền thương mại với các công ty nước ngoài có thể là một cách thức lựa chọn hữu ích giúp có thêm lợi nhuận từ nhãn hiệu của bạn ở nước ngoài. 
Các công ty xuất khẩu những mặt hàng không có nhãn hiệu sẽ phải đối mặt với những bất lợi như:
· Lợi nhuận thấp hơn do khách hàng đòi hỏi giá thấp hơn đối với các sản phẩm không có nhãn hiệu.

· Không có được sự tín dụng của khách hàng vì họ không thể nhận biết sản phẩm và phân biệt được với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.
· Khó khăn trong tiếp thị và quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ ở nước ngoài vì không có biểu tượng phù hợp hay dấu hiệu nhận biết dễ dàng để liên hệ sản phẩm/ dịch vụ với SME của bạn vì việc tiếp thị một sản phẩm không có nhãn hiệu rõ ràng là khó hơn nhiều.
Đối với kiểu dáng công nghiệp, việc bảo hộ tại các thị trường xuất khẩu không chỉ giúp phát triển chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng tại các thị trường mục tiêu đặc biệt, tạo lập các thị trường mới phù hợp cho các sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời làm tăng uy tín và gây dựng hình ảnh của doanh nghiệp nhờ liên hệ nó với một kiểu dáng cụ thể.

HẾT ĐỘC QUYỀN QUỐC TẾ VÀ NHẬP KHẨU SONG SONG
Trong khi phát triển chiến lược xuất khẩu, bạn cần xác định, tốt nhất là qua tham vấn một chuyên gia có năng lực, liệu người mua có thể bán lại một cách hợp pháp các sản phẩm đã bảo hộ sở hữu trí tuệ mua được từ hoặc với sự đồng ý của SME của bạn tại một thị trường khác mà không cần phải xin phép bạn hay không. Vấn đề này chỉ nảy sinh khi bạn đã bảo hộ hoặc sẽ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu. Tương tự, nếu doanh nghiệp bạn đã bán những sản phẩm được bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và/hoặc quyền tác giả, thì khi đó bạn cần xác định xem có cần sự đồng ý chính thức của chủ sở hữu quyền khi bán các sản phẩm đó tại thị trường nước ngoài hay không (nghĩa là các quyền sở hữu trí tuệ có bị coi là “cạn quyền” không). Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi câu trả lời dành cho những câu hỏi này khá phức tạp và có thể không chỉ khác nhau giữa các nước mà còn phụ thuộc vào các loại quyền sở hữu trí tuệ liên quan.

Trước khi thảo luận về những vấn đề này, chúng ta phải xác định “cạnt” quyền sở hữu trí tuệ là gì. 
"Cạn quyền" liên quan đến một trong những giới hạn của quyền sở hữu trí tuệ. Khi một sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà đưa ra thị trường bởi SME của bạn hoặc các đối tượng khác mà bạn cho phép, thì các quyền sở hữu trí tuệ trong khai thác thương mại đối với sản phẩm đó không còn được thực hiện bởi SME của bạn nữa bởi vì chúng đã “cạn”. Đôi khi hạn chế này còn được gọi là “học thuyết bán lần đầu”,vì các quyền khai thác thương mại đối với sản phẩm sẽ kết thúc trong lần bán đầu tiên. Nếu luật pháp không quy định khác thì các hành vi tiếp sau như bán lại, cho thuê, cho mượn hay các hình thức sử dụng thương mại khác được thực hiện bởi các bên thứ ba sẽ không thể bị kiểm soát hoặc áp đặt bởi SME của bạn nữa. Có một sự đồng thuận tương đối rộng là điều này ít nhất sẽ được áp dụng trong khuôn khổ thị trường nội địa. 

Điều ít được đồng thuận hơn là ở phạm vi nào thì việc bán một sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ ở thị trường nước ngoài có thể làm cạn quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm này theo luật quốc gia. Vấn đề này trở nên xác đáng trong các trường hợp gọi là “nhập khẩu song song”. Nhập khẩu song song tức là nhập khẩu hàng hóa ngoài các kênh phân phối đã được thỏa thuận bằng hợp đồng bởi nhà sản xuất. 
Vì nhà sản xuất/chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ không có mối liên hệ hợp đồng với nhà nhập khẩu song song, nên hàng hóa nhập khẩu đôi khi được gọi là “grey market goods”, trên thực tế có thể gây nhầm lẫn rằng những sản phẩm này là sản phẩm gốc, chỉ có các kênh phân phối không bị kiểm soát bởi nhà sản xuất/chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. 

Trên cơ sở quyền nhập khẩu quyền sở hữu đã trao cho người này có thể phản đối việc nhập khẩu đó để phân chia thị trường. Tuy nhiên, nếu việc tiếp thị sản phẩm ra nước ngoài của chủ sở hữu quyền hoặc với sự đồng ý của người đó dẫn tới việc làm cạn quyền sở hữu trí tuệ trong nước, thì đồng thời quyền nhập khẩu cũng chấm dứt có thể vì vậy mà không còn được viện dẫn để chống lại việc nhập khẩu song song đó nữa. 

Những nguyên tắc trên có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau phụ thuộc vào việc quốc gia nhập khẩu, vì lý do luật pháp hay  chính sách, áp dụng thuật ngữ cạn quyền ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế. Thuật ngữ cạn quyền ở cấp độ quốc gia không cho phép chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ kiểm soát việc khai thác thương mại hàng hóa ở thị trường nội địa của chủ sở hữu hoặc đối tượng được cho phép. Tuy nhiên, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bên được cấp lixăng) vẫn có thể phản đối việc nhập khẩu các hàng hóa gốc bán tại thị trường nước ngoài trên cơ sở quyền nhập khẩu. Còn đối với thuật ngữ cạn quyền ở cấp độ khu vực, lần bán đầu tiên sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ bởi chủ sở hữu quyền hoặc đối tượng được anh ta cho phépsẽ làm cạn toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm này không chỉ tại thị trường trong nước mà còn cả trong khu vực, và việc dựa vào nhập khẩu song song trong khu vực có thể không còn bị phản đối dựa trên cơ sở quyền sở hữu trí tuệ nữa. Khi một quốc gia áp dụng khái niệm cạn quyền ở cấp độ quốc tế thì quyền sở hữu trí tuệ sẽ cạn một khi sản phẩm đã được bán bởi chủ sở hữu quyền hoặc đối tượng được anh ta cho phép tại bất cứ nơi nào trên thế giới.   
Các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia, hoặc cái đại lý/đại diện sở hữu trí tuệ có thể thông báo cho bạn biết các điều khoản hoặc luật áp dụng đối với mỗi loại quyền sở hữu trí tuệ tại nước liên quan. 
Để biết thêm thông tin về các quyết định gần đây và các cách tiếp cận khác nhau của các nước theo hệ thống luật dân sự hay thông luật và trong bối cảnh quốc tế, bạn có thể tham khảo tài liệu ATRIP/GVA/99/6 về “Nhập khẩu song song và thương mại quốc tế” (bản định dạng Adobe PDF) (được trình bày tại phiên họp thường niên của Hiệp hội Quốc tế về sự tiến bộ trong giảng dạy và nghiên cứu sở hữu trí tuệ (ATRIP) tại trụ sở của WIPO ở Genevơ (7-9/7/ 1999). 
CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC:

Những thông tin tư vấn về nhập khẩu sản phẩm có thể tìm thấy tại: 
Trung tâm Thương mại Quốc tế (http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm). Website này cung cấp Danh mục các tổ chức xúc tiến thương mại và một số tổ chức hỗ trợ thương mại khác.
Ban cố vấn Xuất khẩu Tradenet (http://www.tradenet.gov/). Website này cung cấp sự tư vấn về các khía cạnh xuất khẩu. Trong khi một số trường hợp được nêu từ quan điểm của các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, thì trong nhiều trường hợp, các giải thích tương đối đúng và hữu ích cho các SME ở bất kỳ nước nào. Xem cụ thể phần “Hỏi đáp nhập khẩu” (http://www.tradenet.gov). 
Mạng lưới các phòng thương mại trên thế giới (http://www.worldchambers.com/index.htm). Website này cung cấp thông tin về thương mại và kinh doanh ở các nước cũng như danh mục các phòng thương mại trên thế giới. 
Tổ chức các bang Hoa Kỳ (http://www.oas.org/). Website này chứa đựng thông tin quốc gia cho các nhà xuất khẩu với các nước La tinh hoặc Bắc Mỹ trong cơ sở dữ liệu SICE về “Thương mại và Hội nhập” 
BizAPEC (http://www.BizAPEC.com/) là một dịch vụ phục vụ kinh doanh do Ban thư ký APEC cung cấp.
Nó chứa đựng các thông tin về kinh doanh và đầu tư của các nước APEC. 
Hướng dẫn của SBA về vấn đề nhập khẩu, đặc biệt dành cho các công ty của Hoa Kỳ.
(http://www.sbaonline.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting). 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN CÓ ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ SỰ BẢO HỘ QUYỀN SHTT NHƯ THẾ NÀO?

Trước khi doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn có thể sử dụng tài sản trí tuệ thì nó phải có được các quyền SHTT. Nhiều quyền SHTT cần được cấp hoặc được đăng ký. Ở cấp độ quốc gia, các cơ quan SHTT của các nước tương ứng là những cơ quan duy nhất được trao quyền để cấp hoặc đăng ký các quyền SHTT. Thủ tục để có được và duy trì các quyền này ở các quốc gia có thể khác nhau, nhưng các nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của các thủ tục này là chung đối với hầu hết các nước. Một điểm cần lưu ý là khi các điều kiện xác định được thỏa mãn thì các quyền SHTT cũng sẽ đạt được ở cấp độ khu vực hoặc quốc tế (xem "Bảo hộ các quyền SHTT của doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn ở nước ngoài").

Trước khi tìm kiếm sự bảo hộ quyền SHTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn ở một nướccụ thể bạn nên tìm hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến các vấn đề SHTT ở nước đó. Có nhiều nguồn thông tin về pháp luật SHTT. Có lẽ nơi tốt nhất để bắt đầu nên là cơ quan SHTT hoặc cơ quan bản quyền quốc gia để có được các chi tiết về việc bảo hộ quyền SHTT ở nước bạn. Thêm vào đó, bạn có thể tham khảo Tuyển tập các luật về truy cập điện tử của WIPO (CLEA). Cũng nên tìm sự hướng dẫn từ cơ quan đại diện SHTT hoặc luật sư, đặc biệt khi các luật về SHTT liên quan đòi hỏi người nộp đơn không cư trú ở nước đó phải có đại diện hoặc luật sư được quyền hành nghề ở nước đó. Cơ quan SHTT hoặc đại diện/luật sư về SHTT sẽ có thể tư vấn cho bạn về những ưu đãi đặc biệt, điều kiện giảm phí, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có được và duy trì quyền SHTT.

Thủ tục đối với các quyền SHTT khác nhau

Thủ tục để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có được sự bảo hộ và duy trì các quyền SHTT được tóm lược dưới đây:

SÁNG CHẾ

Bằng độc quyền sáng chế là một quyền độc quyền được cấp cho một sản phẩm hoặc quy trình đã đưa ra một cách thức mới để làm điều gì đó hoặc cung cấp một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề.

Một số đặc điểm chung của các thủ tục cấp và duy trì bằng độc quyền

Ở nhiều quốc gia, bằng độc quyền được cấp sau khi các tiêu chí quan trọng về khả năng được cấp bằng bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp) được xem là thỏa mãn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không thực hiện thẩm định nội dung vì lý do tài chính hoặc do những sức ép khác. Các cơ quan này tự hạn chế việc thẩm định hình thức mà bạn phải đáp ứng trước khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Một số nước thực hiện thẩm định nội dung sẽ tự động làm việc này khi tiếp nhận đơn sáng chế trong khi một số nước khác chỉ thực hiện việc này dựa trên việc nộp một yêu cầu đặc biệt. Yêu cầu thẩm định phải được nộp trong thời hạn xác định, mà theo luật sáng chế được áp dụng, thời hạn này có thể lên tới nhiều năm. Tùy thuộc vào khả năng trì hoãn việc thẩm định và có hay không cho phép thủ tục phản đối trước khi cấp bằng mà thủ tục cấp bằng độc quyền có thể tốn rất nhiều thời gian. Bởi vậy, nỗ lực được thực hiện ở nhiều quốc gia và cả cấp độ quốc tế là đẩy nhanh thủ tục trước khi cấp bằng. Thêm vào đó, một số quốc gia quy định rằng các đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế phải được công bố sau một thời hạn nhất định (thường là sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn, hoặc ngày ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp)).

Người nộp đơn thường phải nộp lệ phí nộp đơn và có thể phải nộp lệ phí thẩm định (nếu thực hiện thẩm định nội dung) và phí duy trì hiệu lực hàng năm. Ở hầu hết các quốc gia, lệ phí duy trì hiệu lực bằng độc quyền có thể nộp hằng năm (tiền trả hàng năm). Tuân thủ với các nghĩa vụ quốc tế theo Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN và Hiệp định TRIPS, ân hạn tối thiểu là 6 tháng cho việc không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, mặc dù các quốc gia được tự do cho phép các ân hạn dài hơn. Việc không nộp phí duy trì hiệu lực trong thời gian ân hạn sẽ dẫn tới việc mất quyền đối với văn bằng bảo hộ một cách hồi tố, nghĩa là tính đến thời điểm gốc đên hạn nộp lệ phí hàng năm.

Để biết thêm thông tin thực tế về chi phí cấp bằng, thời hạn để được cấp bằng và các câu hỏi hữu ích thường gặp khác, xin tham khảo đường dẫn hoặc liên hệ với cơ quan SHTT quốc gia ở nước bạn.

MẪU HỮU ÍCH

Ở một số nước, các sáng chế cũng có thể được bảo hộ dưới dạng mẫu hữu ích, còn được biết tới như "sáng chế nhỏ" hoặc "sáng kiến hữu ích". Các điều kiện đăng ký mẫu hữu ích thường ít nghiêm ngặt hơn (vì không cần tính sáng tạo hoặc chỉ đòi hỏi mức sáng tạo ít hơn), thủ tục đăng ký sẽ nhanh hơn (bởi vì tính mới và trình độ sáng tạo thường không bị kiểm tra trước khi đăng ký), lệ phí cấp và duy trì văn bằng bảo hộ thường thấp hơn so với đơn sáng chế. Đơn thường được nộp cho Cơ quan SHTT quốc gia.

Để biết các thông tin khác về mẫu hữu ích, xin xem thêm phần "Bảo hộ Sáng kiến dưới hình thức Mẫu hữu ích".

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

Một nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ là dấu hiệu có tính phân biệt dùng để nhận biết các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định được sản xuất hoặc cung cấp bởi một cá nhân, doanh nghiệp hoặc nhóm cá nhân/doanh nghiệp cụ thể cho phép người tiêu dùng có thể phân biệt chúng với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác.

Một số đặc điểm chung của Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Ở một số nước, việc bảo hộ nhãn hiệu có thể đạt được thông qua đăng ký hoặc sử dụng. Ở một số nước khác, đối với hầu hết các nhãn hiệu, bạn cần  phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu nếu muốn bảo hộ chúng. Thậm chí, nếu bạn lựa chọn bảo hộ mà không cần đăng ký, nghĩa là dựa trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu, thì cũng nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu đó để có được sự bảo hộ tốt và mạnh hơn. 

Nếu bạn muốn có được sự bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình thông qua đăng ký thì bạn cần phải nộp đơn đăng ký ở cơ quan nhãn hiệu quốc gia hoặc khu vực, nếu có. Cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định đơn ngay khi các lệ phí theo yêu cầu đã được nộp. Có nhiều lý do để có thể từ chối đơn của bạn. Trong thực tiễn, phần lớn các đơn bị từ chối theo các lý do dưới đây:

(i) có khả năng người tiêu dùng sẽ nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của bạn với một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đã nộp đơn đăng ký hoặc với một nhãn hiệu nổi tiếng không cần đăng ký;

(ii) nhãn hiệu của bạn chỉ mô tả một sản phẩm/ dịch vụ hoặc một tính chất của sản phẩm/dịch vụ;

(iii) nhãn hiệu của bạn bao gồm một thuật ngữ địa lý dẫn đến hiểu sai hoặc không được phép độc quyền sử dụng bởi một doanh nghiệp đơn lẻ;

(iv) nhãn hiệu của bạn vi phạm đạo đức hoặc trật tự công cộng; hoặc

(v) nhãn hiệu của bạn bao gồm hoặc có chứa một yếu tố chưa được cấp phép tương tự hoặc mô phỏng một dấu hiệu chính thức đã được bảo hộ, huy hiệu, quốc kỳ hoặc biểu tượng khác, hoặc dấu chứng nhận của một quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ khác;

Nếu luật nhãn hiệu của quốc gia có quy định về thủ tục phản đối thì đơn sẽ được công bố sau khi đã được thẩm định và bất kỳ người nào có quan tâm sẽ đều có cơ hội phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó nếu cho rằng các quyền của họ có thể bị ảnh hưởng bởi việc đăng ký. Cơ quan nhãn hiệu sẽ ra quyết định dựa trên chứng cứ mà hai bên cung cấp và quyết định này thường sẽ trở thành đối tượng cho việc khiếu nại.

Tùy thuộc vào các luật quốc gia, thời hạn bảo hộ ban đầu của một đăng ký không ít hơn 7 năm (thường là 10 năm). Tuy nhiên, không giống với các quyền SHCN khác, đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần dựa trên việc nộp phí gia hạn. Xin xem thêm phần "Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu".

Để biết thêm các thông tin khác về nhãn hiệu, xin tham khảo phần các câu hỏi thường gặp.

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Trong khi định nghĩa có thể khác nhau ở các quốc gia thì nhãn hiệu tập thể thường được xem là các dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc địa lý, chất liệu, cách thức sản xuất, chất lượng hoặc các đặc tính chung khác của hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau cùng sử dụng nhãn hiệu tập thể. Chủ sở hữu có thể là một hiệp hội trong đó các doanh nghiệp này là thành viên hoặc các thực thể khác, kể cả tổ chức công hoặc hợp tác xã. Phần lớn các nước đều yêu cầu đơn đăng ký nhãn hiểu tập thể phải kèm theo bản sao quy chế liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và không cho phép việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể. Cũng giống như nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, nhãn hiệu tập thể cũng được duy trì dựa trên việc nộp phí gia hạn.

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

Nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ nổi tiếng được bảo hộ ở hầu hết các quốc gia để chống lại các dấu hiệu được coi là sao chép, mô phỏng hoặc biên dịch từ nhãn hiệu nổi tiếng với điều kiện là chúng có khả năng gây nhầm lẫn trong một bộ phận công chúng có liên quan. Các nhãn hiệu nổi tiếng thường được bảo hộ không phụ thuộc vào việc nó có được đăng ký hay không, đối với các hàng hóa và dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ đã có danh tiếng riêng. Ở nhiều quốc gia, với những điều kiện nhất định chúng cũng được bảo hộ cho cả những hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự. Cần lưu ý rằng, khi chưa có định nghĩa cụ thể được thừa nhận chung về khái niệm "nhãn hiệu nổi tiếng", thì các nước có thể tham khảo Khuyến nghị chung của WIPO về Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Nhiều quốc gia bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không cần đăng ký phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế theo Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN và Hiệp định TRIPS. Bởi vậy, không chỉ các công ty lớn, mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể có cơ hội tốt để tạo dựng đủ uy tín với khách hàng để nhãn hiệu của họ có thể được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng và được bảo hộ không cần đăng ký. Tuy nhiên, vẫn nên tiến hành đăng ký, với lưu ý rằng nhiều quốc gia cung cấp một sự bảo hộ rộng đối với các nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký chống lại hành vi làm lu mờ (Điều 16.3 Hiệp định TRIPS), nghĩa là làm giảm danh tiếng của nhãn hiệu do việc sử dụng trái phép nhãn hiệu đó của người khác.

Bạn nên nhận ra thực tế rằng nhiều luật nhãn hiệu đơn thuần thực hiện các nghĩa vụ theo Điều 16.3 Hiệp định TRIPS và chỉ bảo hộ các nhãn hiệu đã đăng ký nổi tiếng chỉ theo các điều kiện sau:

· hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu khác sử dụng hoặc tìm kiếm sự bảo hộ không trùng hoặc tương tự với hàng hóa mà nhãn hiệu nổi tiếng đã được có danh tiếng

· việc sử dụng nhãn hiệu khác sẽ biểu thị mối liên hệ giữa những hàng hóa này với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, và

· lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể bị thiệt hại bởi việc sử dụng đó.

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu được sử dụng trên hàng hóa có nguồn gốc địa lý đặc biệt và có chất lượng hoặc danh tiếng nhờ vào nơi xuất xứ. Nhìn chung, chỉ dẫn địa lý gồm tên địa danh xuất xứ của hàng hóa. Các nông sản thường đặc thù có chất lượng bắt nguồn từ nơi sản xuất và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc biệt của địa phương, như khí hậu và đất. Liệu một dấu hiệu có thực hiện được chức năng như một chỉ dẫn địa lý hay không vẫn là một vấn đề của pháp luật quốc gia và nhận thức của người tiêu dùng. Chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng cho rất nhiều loại nông sản, ví dụ như "Tuscany" cho dầu ôliu được sản xuất ở một vùng đặc biệt của Italia (được bảo hộ, ví dụ, ở Italia theo Luật số 169 của Liên minh châu Âu theo Quy chế (EC) số 2081/92 và ở Hoa Kỳ theo Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ số 571.798).

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

KDCN là sự cấu thành của các đường nét hoặc màu sắc hoặc hình dạng ba chiều tạo ra hình dáng bên ngoài đặc biệt của sản phẩm hoặc đồ thủ công. Chúng bảo vệ khía cạnh có tính trang trí hoặc thẩm mỹ của một đồ vật hữu dụng, thường hấp dẫn với thị giác hoặc xúc giác và có thể được nhân bản với số lượng đáng kể.

Một số đặc điểm chung về thủ tục bảo hộ KDCN

Ở hầu hết các nước, việc bảo hộ KDCN chỉ có thể được thực hiện thông qua đăng ký. Nhiều nước trong số này, không cần tiến hành tra cứu và thẩm định nội dung trước khi cấp đăng ký cho KDCN. Một số nước quy định về việc tra cứu và thẩm định trong trường hợp đơn đăng ký KDCN đã được công bố và có bên thứ ba phản đối đăng ký bằng cách gửi thông báo phản đối. Rất ít nước bảo hộ KDCN mà không cần đăng ký.

Như một quy tắc chung, để được bảo hộ thông qua đăng ký, kiểu dáng phải có tính "mới" hoặc "nguyên gốc". Thời hạn được bảo hộ là khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong khi thời hạn bảo hộ thông thường là 15 năm (thời hạn đầu tiên là 5 năm và có thể gia hạn hai lần, mỗi lần 5 năm), một số quốc gia chỉ quy định bảo hộ 10 năm, trong khi có quốc gia lại cho phép bảo hộ thậm chí tới 25 năm. Việc gia hạn bảo hộ thường phụ thuộc vào việc nộp lệ phí gia hạn. Tuy nhiên, không giống như nhãn hiệu, việc bảo hộ KDCN một khi đã được cấp thì lại không bị hủy nếu nó không được sử dụng một cách tích cực. 

QUYỀN TÁC GIẢ

Bảo hộ quyền tác giả bao trùm các sáng tạo nguyên gốc trong lĩnh vực văn học (kể cả phần mềm), âm nhạc và nghệ thuật, với mọi cách thức hoặc hình thức thể hiện. Bảo hộ quyền tác giả thường có được một cách tự động một khi tác phẩm của bạn được định hình trong một dạng vật chất nào đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể có khả năng hoặc, cá biệt, cần phải tiến hành đăng ký bản quyền.

Những thách thức trong việc đạt được quyền SHTT

Những thách thức mà hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt để có được sự bảo hộ quyền SHTT bao gồm: 

· không đủ nhân lực để triển khai các cơ sở cần thiết để có được quyền SHTT, ví dụ, các tra cứu ban đầu và các thủ tục khác trước khi nộp đơn;

· chi phí cao, đặc biệt, trong quy trình cấp bằng độc quyền sáng chế có thể song song với chi phí cho việc dịch tài liệu và lệ phí cho đại diện SHCN hoặc luật sư;

· thiếu kiến thức "nội bộ" về các quyền SHTT và các thủ tục để bảo hộ các quyền này.

Ở một phạm vi nào đó, các gánh nặng đi kèm với việc đạt được các quyền SHTT sẽ giảm bớt nếu bạn có hiểu biết rộng hơn về việc làm thế nào để sử dụng hệ thống SHTT một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp vừa nhỏ cũng có thể giảm thiểu công việc và chi phí để có được quyền SHTT bằng cách nộp đơn bảo hộ quyền SHTT theo các hiệp định khu vực hoặc quốc tế khi muốn bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài (tham khảo phần "Bảo hộ quyền SHTT của doanh nghiệp vừa nhỏ của bạn ở nước ngoài"), sử dụng những dịch vụ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu có, hoặc lựa chọn các cấp độ bảo hộ thấp hơn như trong trường hợp bảo hộ mẫu hữu ích, nếu pháp luật của nước hoặc các nước được nói tới cho phép các hình thức bảo hộ này.

BẢO HỘ CÁC QUYỀN SHTT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Tại sao doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn nên bảo hộ quyền SHTT của mình ở nước ngoài?

Sớm hay muộn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sẽ triển khai hoạt động bán sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc chuyển quyền sử dụng/nhượng quyền thương mại các quyền SHTT và bí quyết kỹ thuật của mình ở nhiều hơn một thị trường bên ngoài biên giới quốc gia. Tuy nhiên, các quyền SHTT lại mang tính lãnh thổ, có nghĩa là thông thường chúng chỉ được bảo hộ ở nước chủ nhà hoặc khu vực mà đã nộp đơn yêu cầu và đã có được sự bảo hộ. Việc bảo hộ quyền SHTT ở các thị trường xuất khẩu do vậy cũng quan trọng để được hưởng cùng lợi ích từ sự bảo hộ ở nước ngoài như được hưởng ở thị trường nội địa. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền SHTT một cách kịp thời ở tất cả các nước mà bạn có thể sẽ xuất khẩu hoặc chuyển giao các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trong một tương lai có thể dự đoán được (tham khảo phần " SHTT có thể làm tăng có hội xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn như thế nào?").

KHI NÀO THÌ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN NÊN BẢO HỘ QUYỀN SHTT CỦA MÌNH Ở NƯỚC NGOÀI?

Như một khuyến nghị chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn nên chắc chắn có được sự bảo hộ đầy đủ ở tất cả các thị trường xuất khẩu có liên quan càng sớm càng tốt.

Về bằng độc quyền sáng chế, hầu hết các quốc gia đều cho phép thời hạn hưởng quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho việc yêu cầu cấp bằng độc quyền ở các nước khác. Một khi thời hạn này đã bị bỏ qua thì bạn không bao giờ có thể giành được sự bảo hộ sáng chế ở các nước khác. Điều này có thể là một tổn thất lớn cho các thu nhập từ hoạt động xuất khẩu (Tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp để có được giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của "ngày ưu tiên").

Về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, hầu hết các quốc gia đều quy định thời hạn hưởng quyền ưu tiên là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên yêu cầu đăng ký cho nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp ở các nước khác.

Về quyền tác giả, nếu bạn mang quốc tịch hoặc là công dân của một nước là thành viên của Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật hoặc là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hiệp định TRIPS, hoặc nếu bạn đã công bố tác phẩm của mình lần đầu tiên hoặc ít nhất là đồng thời ở một trong số các quốc gia nói trên, thì quyền tác giả của bạn sẽ tự động được bảo hộ ở tất cả các quốc gia là thành viên của Công ước Berne hoặc là thành viên của WTO.

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN CÓ THỂ BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA MÌNH Ở NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

Nộp đơn quốc gia

Một lựa chọn là tìm kiếm sự bảo hộ một cách độc lập ở các quốc gia riêng biệt bằng cách trực tiếp nộp đơn tới các Cơ quan SHTT/SHCN quốc gia. Mỗi một đơn có thể sẽ phải được dịch sang ngôn ngữ theo quy định, mà thường là ngôn ngữ của quốc gia đó. Bạn sẽ phải nộp lệ phí đơn quốc gia, đặc biệt trong trường hợp đối với bằng độc quyền sáng chế, bạn có thể cần phải ủy thác cho luật sư hoặc đại diện SHCN - người sẽ giúp bạn đảm bảo rằng đơn thỏa mãn các yêu cầu quốc gia. Nếu bạn vẫn đang ở trong giai đoạn đánh giá khả năng thương mại của sáng chế hoặc vẫn đang khai thác các thị trường xuất khẩu tiềm năng hoặc chuyển quyền sử dụng cho đối tác, thì quy trình quốc gia này trở nên đặc biệt tốn kém và phức tạp, nhất là khi bạn muốn có sự bảo hộ ở nhiều nước. Trong trường hợp này, các điều kiện thuận lợi được đề xuất bởi hệ thống quản lý của WIPO về bảo hộ quốc tế đối với sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng sẽ đưa ra một lựa chọn đơn giản và thường ít tốn kém hơn.

Nộp đơn khu vực

Một số nước đã xây dựng các thỏa thuận khu vực cho việc đạt được sự bảo hộ quyền SHTT trên toàn khu vực chỉ với một đơn. Các cơ quan SHTT khu vực bao gồm:

· Cơ quan Sáng chế châu Âu (cho các văn bằng bảo hộ sáng chế châu Âu): http://www.european-patent-office.org
· Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội địa (cho các nhãn hiệu cộng đồng ở châu Âu, và trong tương lai là cả kiểu dáng công nghiệp): http://oami.eu.int/

· Cơ quan SHCN khu vực châu Phi (ARIPO, cơ quan SHTT khu vực dành cho các nước châu Phi nói tiếng Anh, cho sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp): http://aripo.wipo.net/
· Cơ quan SHTT châu Phi (OAPI, cơ quan SHTT khu vực dành cho các nước châu Phi nói tiếng Pháp cho sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, và trong tương lai cho cả chỉ dẫn địa lý và thiết kế bố trí mạch tích hợp): http://oapi.wipo.net
· Cơ quan Patent Âu Á (để bảo hộ các sáng chế ở các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập): http://www.eapo.org
· Cơ quan Nhãn hiệu Benelux và Cơ quan Kiểu dáng Benelux (để bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp ở Bỉ, Hà Lan và Luxembua): http://www.bmb-bbm.org/ và http://www.bbtm-bbdm.org/
· Cơ quan Patent của Hội đồng Hợp tác dành cho các quốc gia Ả rập vùng Vịnh (cho sáng chế): http://www.gulf-patent-office.org.sa/
BẢO HỘ QUỐC TẾ

Hệ thống quản lý bởi WIPO về bảo hộ quốc tế đã đơn giản hóa một cách đáng kể quy trình tìm kiếm sự bảo hộ quyền SHTT đồng thời ở nhiều quốc gia. Ưu thế hơn việc nộp các đơn quốc gia bằng nhiều thứ tiếng, hệ thống bảo hộ quốc tế cho phép bạn nộp một đơn, bằng một thứ tiếng, và chỉ phải trả một khoản lệ phí nộp đơn. Hệ thống nộp đơn quốc tế này không chỉ tạo thuận tiện cho quy trình mà trong trường hợp của nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đã giảm thiểu đáng kể chi phí để có được sự bảo hộ quốc tế (trong trường hợp sáng chế, hệ thống PCT sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn có thời gian để đánh giá giá trị thương mại sáng chế của mình trước khi nộp phí quốc gia ở pha quốc gia). Hệ thống quản lý bởi WIPO về bảo hộ quốc tế bao gồm ba cơ chế bảo hộ cho các quyền SHCN riêng.

· Bảo hộ quốc tế đối với sáng chế được quy định theo hệ thống PCT, là hệ thống toàn cầu đơn giản hóa việc nộp nhiều đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế. Bằng việc nộp một đơn quốc tế theo PCT, thực tế bạn yêu cầu bảo hộ một sáng chế ở từng quốc gia trong số nhiều quốc gia thành viên (đến nay là hơn 100 quốc gia) trên toàn thế giới.

· Bảo hộ quốc tế đối với nhãn hiệu được quy định theo Hệ thống Madrid. Hệ thống Madrid đơn giản hóa lượng lớn thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid. Việc đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid có cùng hiệu lực như một đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp ở từng quốc gia được chỉ định bởi người nộp đơn và, trừ phi bị từ chối bởi cơ quan nhãn hiệu của quốc gia được chỉ định trong thời hạn nhất định, nó có cùng hiệu lực ở quốc gia đó như một đăng ký trong Sổ đăng bạ nhãn hiệu của nước đó. (Tham khảo "12 Câu hỏi về Nghị định thư Madrid" (Bản PDF).

· Bảo hộ quốc tế đối với kiểu dáng công nghiệp được quy định theo Thỏa ước Lahay. Hệ thống này cho phép chủ sở hữu một kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ kiểu dáng của mình ở nhiều nước bằng việc nộp một đơn tới Văn phòng quốc tế của WIPO, bằng một thứ tiếng, với một bộ lệ phí bằng một loại tiền.

TẠI SAO NHÃN HIỆU LẠI LIÊN QUAN TỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN?

Các nhãn hiệu của bạn, về nhiều mặt, là diện mạo doanh nghiệp của bạn. Chúng cho phép khách hàng phân biệt được sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh của bạn, tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn có khả năng để bán ra thị trường một cách tốt hơn hàng hóa hoặc dịch vụ của mình. Nhưng nhãn hiệu không chỉ được sử dụng như dấu hiệu nhận dạng. Chúng còn được xem là sự đảm bảo về chất lượng trước sau như một. Một khách hàng nếu đã hài lòng với chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục mua nó dựa vào chất lượng mong đợi nhờ vào nhãn hiệu đã biết. Vì vậy, bạn nên chú tâm tới việc lựa chọn và thiết kế một nhãn hiệu phù hợp, bảo vệ nó, sử dụng nó một cách thận trọng trong quảng cáo và ngăn chặn những người khác sử dụng bất hợp pháp hoặc làm sai lệch nhãn hiệu đó.

Khi lựa chọn nhãn hiệu, bạn nên tìm hiểu xem liệu có hay không nhãn hiệu đã có trước hoặc các nhãn hiệu tương tự đã được đăng ký bởi các doanh nghiệp khác cho các loại hàng hóa/ dịch vụ và các thị trường mà bạn quan tâm. Loại thông tin này có được bằng việc tiến hành tra cứu nhãn hiệu. Làm công việc này sớm là điều rất quan trọng để tránh những xung đột không cần thiết với các doanh nghiệp khác và tránh hao tốn nguồn lực.

Một khi bạn đã tra cứu cơ sở dữ liệu nhãn hiệu cho những nhãn hiệu xung đột, bạn nên suy nghĩ về cách tốt nhất để bảo vệ nó. Để biết làm thế nào đăng ký nhãn hiệu của bạn, xin tham khảo phần "Một số đặc điểm chung của thủ tục đăng ký nhãn hiệu".

Về tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu của bạn ở các thị trường xuất khẩu, xin tham khảo phần "Sử dụng thương hiệu và kiểu dáng để đưa ra thị trường ở nước ngoài các sản phẩm và dịch vụ" và "Bảo hộ các quyền SHTT của doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn ở nước ngoài".

XÂY DỰNG HOẶC LỰA CHỌN NHÃN HIỆU

Xây dựng hoặc lựa chọn nhãn hiệu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thực tế có những công ty đặc biệt với dịch vụ chính là tìm kiếm hoặc phát triển nhãn hiệu phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong khi không hề có những quy tắc cứng-và-nhanh cho một nhãn hiệu thành công, thì có một số hướng dẫn rất hữu ích. Trước tiên, bạn nên chắc chắn rằng nhãn hiệu mà bạn đưa ra đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc đăng ký nhãn hiệu. Trước hết, nhãn hiệu của bạn phải đủ tính phân biệt để có thể được bảo hộ và có thể được đăng ký với cơ quan nhãn hiệu quốc gia hoặc nước ngoài. Tính phân biệt cố hữu sẽ càng làm cho khách hàng dễ nhận ra nhãn hiệu đó. Ngoài ra, trong số các tiêu chí được sử dụng chung cho việc xây dựng, thiết kế hoặc lựa chọn nhãn hiệu, bạn có thể muốn xem xét những yếu tố sau:

· Dấu hiệu phải dễ đọc, dễ đánh vần, phát âm và dễ nhớ bằng tất cả các thứ tiếng có liên quan.

· Không mang nghĩa đối lập theo tiếng lóng hoặc ý nghĩa không mong muốn.

· Phù hợp với các thị trường xuất khẩu mà không mang nghĩa đối lập trong ngôn ngữ nước ngoài, đặc biệt nếu bạn có dự định thương mại hóa sản phẩm ở nước ngoài.

· Không tạo ra sự nhầm lẫn về bản chất của sản phẩm.

· Có thể thích ứng được với tất cả các phương tiện quảng cáo.

Nhãn hiệu theo lựa chọn của bạn có thể sẽ rơi vào một trong số các trường hợp sau:

Các từ tự đặt (hoặc các từ "kỳ cục"): Đây là những từ được sáng tạo ra mà không có bất kỳ ý nghĩa thực nào trong bất kỳ thứ tiếng nào (ví dụ Kodak hoặc Exxon). Các từ tự đặt có lợi thế là dễ được bảo hộ vì chúng có nhiều khả năng được coi là phân biệt. Tuy nhiên, ở mặt tiêu cực, người tiêu dùng có thể khó khăn hơn trong việc ghi nhớ chúng, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn trong quảng cáo về sản phẩm.

Các nhãn hiệu tùy ý là các nhãn hiệu bao gồm các từ có nghĩa thực trong một ngôn ngữ nhất định. Tuy nhiên, nghĩa của từ này không liên quan gì tới bản thân sản phẩm hoặc chất lượng của nó (ví dụ Apple (Quả táo) cho máy tính). Như trong trường hợp của các từ tự đặt, trong khi mức độ và độ dễ dàng để  được bảo hộ thường cao thì lại không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhãn hiệu và sản phẩm vì vậy đòi hỏi khả năng tiếp thị cao hơn để tạo ra được mối liên hệ như vậy trong tiềm thức của người tiêu dùng.

Nhãn hiệu mang tính gợi ý là những nhãn hiệu ám chỉ tới một hoặc một số thuộc tính của sản phẩm. Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu mang tính gợi ý dẫn tới một thực tế là chúng sẽ đóng vai trò như một hình thức quảng cáo và có thể tạo ra một sự liên hệ trực tiếp trong tiềm thức người tiêu dùng giữa nhãn hiệu, chất lượng mong muốn và sản phẩm. Tuy nhiên, một nguy cơ liên quan là một số tài phán có thể cho rằng nhãn hiệu mang tính chất gợi ý sẽ quá mang tính chất mô tả hoặc không đủ tính phân biệt để đáp ứng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu.

THỰC HIỆN TRA CỨU NHÃN HIỆU

Như bước đầu tiên để bảo vệ nhãn hiệu, bạn nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu để đảm bảo rằng nhãn hiệu được xem xét không đang bị sử dụng bởi doanh nghiệp khác ở (những) thị trường mục tiêu. Cơ quan nhãn hiệu ở nhiều nước cho đăng ký nhãn hiệu mà không cần so sánh chúng với các đăng ký nhãn hiệu đang tồn tại và các đơn được nhận sớm hơn, mà để cho các đối thủ cạnh tranh trong tương lai của bạn đưa ra thông báo phản đối khi nhãn hiệu hoặc đơn được công bố/đăng ký. Vì vậy, có được đăng ký nhãn hiệu ở một số quốc gia nào đó không đảm bảo rằng nhãn hiệu đó sẽ không xâm phạm các quyền của người khác. Do đó, điều quan trọng, và luôn có thể thực hiện, là tiến hành tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia trước khi sử dụng một nhãn hiệu cho hoạt động xuất khẩu của bạn.

Việc tra cứu nhãn hiệu có thể được tiến hành thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến (mặc dù rất ít quốc gia hiện nay có cung cấp dịch vụ này), các hãng luật chuyên ngành, hoặc trên sổ đăng bạ nhãn hiệu quốc gia. Quan trọng là phải nhớ rằng khi các nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu của bạn có thể dễ được xác định, thì những nhãn hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn mà xung đột với nhãn hiệu của bạn sẽ khó phát hiện hơn nhiều. Dựa vào kinh nghiệm các vụ việc, một lời khuyên là nên sử dụng các dịch vụ của những luật sư hoặc đại diện có thẩm quyền để tra cứu nhãn hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn.

Vì hầu hết các nhãn hiệu (ngoại trừ "nhãn hiệu nổi tiếng") chỉ bảo hộ những hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng được đăng ký cũng như những hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự với hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu đã được đăng ký của bạn có thể sẽ được người khác sử dụng một cách hợp pháp để bán sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến những sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn.

BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN

Bí mật kinh doanh là gì?

Nói theo nghĩa rộng, một thông tin kinh doanh bí mật bất kỳ mà tạo cho một doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh đều có thể được coi là bí mật kinh doanh. Bí mật kinh doanh bao gồm các bí mật về công nghiệp hoặc sản xuất và bí mật thương mại. Việc sử dụng trái phép thông tin này bởi những người khác không phải là chủ sở hữu đều bị coi là thực tiễn không lành mạnh và xâm phạm bí mật kinh doanh. Phụ thuộc vào hệ thống pháp luật, việc bảo hộ bí mật kinh doanh tạo nên một phần của khái niệm chung của bảo hộ chống lại việc cạnh tranh không lành mạnh hoặc được dựa trên những điều khoản đặc biệt hoặc luật án lệ về bảo hộ thông tin bí mật.

Đối tượng của bí mật kinh doanh thường được xác định trong phạm vi rộng và bao gồm các phương pháp bán hàng, các phương pháp phân phối, các hồ sơ khách hàng, các chiến lược quảng cáo, các danh sách các nhà cung cấp và khách hàng, các quy trình sản xuất. Trong khi việc xác định cuối cùng xem thông tin nào tạo nên một bí mật kinh doanh sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng trường hợp cá nhân cụ thể, thì một cách rõ ràng rằng thực tiễn không lành mạnh của thông tin bí mật bao gồm tình báo công nghiệp hoặc thương mại, vi phạm hợp đồng và vi phạm lòng tin.

BÍ MẬT KINH DOANH ĐƯỢC BẢO HỘ NHƯ THẾ NÀO?

Trái với sáng chế, bí mật kinh doanh được bảo hộ không cần phải đăng ký, có nghĩa là bí mật kinh doanh được bảo hộ mà không cần bất cứ hình thức mang tính thủ tục nào. Bởi vậy, một bí mật kinh doanh có thể được bảo hộ vô thời hạn. Với những lý do này, việc bảo hộ bí mật kinh doanh có vẻ như đặc biệt hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, có một số điều kiện để một thông tin được coi là bí mật kinh doanh. Thỏa mãn các điều kiện này có thể sẽ thấy khó và tốn kém hơn so với việc nhìn nhận ban đầu. Trong khi các điều kiện này khác nhau ở các quốc gia, thì có một số tiêu chuẩn chung được đề cập tới trong Điều 39 Hiệp định TRIPS:

· Thông tin phải là bí mật (có nghĩa là không được biết đến một cách chung, hoặc sẵn có để có thể tiếp cận, với nhóm người thường xuyên xử lý loại thông tin được nói tới).

· Phải có giá trị thương mại vì nó là một bí mật.

· Phải là đối tượng để người nắm giữ hợp pháp thông tin đó giữ bí mật bằng những biện pháp hợp lý (ví dụ thông qua các hợp đồng bảo mật).

Ví dụ

Một doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển một quy trình để sản xuất sản phẩm của mình cho phép sản xuất ra hàng hóa với phương thức hiệu quả hơn về mặt chi phí. Quy trình này tạo cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ của mình. Do vậy, doanh nghiệp này đã đánh giá bí quyết kỹ thuật của mình như một bí mật kinh doanh và không muốn để đối thủ cạnh tranh biết được nó. Phải đảm bảo rằng chỉ một số lượng hạn chế người biết về bí mật này, và những người được biết này phải nhận thức rằng đó là bí mật. Khi giao dịch với các bên thứ ba hoặc chuyển giao quyền sử dụng bí quyết kỹ thuật của mình, doanh nghiệp ký các hợp đồng bảo mật để đảm bảo rằng tất cả các bên biết thông tin đó là bí mật. Trong trường hợp này, việc chiếm đoạt thông tin bởi một đối thủ cạnh tranh hoặc của bên thứ ba bất kỳ đều bị coi là xâm phạm bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐƯỢC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN ÁP DỤNG
Các bí mật kinh doanh được sử dụng một cách rộng rãi bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như hoàn toàn dựa vào bí mật kinh doanh để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình (mặc dù trong nhiều trường hợp họ có thể thậm chí không nhận thức rằng bí mật kinh doanh được bảo hộ về mặt pháp lý). Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ bí mật kinh doanh của mình một cách hữu hiệu. Điều này bao gồm:

· Thứ nhất, xem xét bí mật đó có khả năng bảo hộ theo sáng chế hay không, và nếu có thì việc bảo hộ theo sáng chế có tốt hơn không.

· Thứ hai, chắc chắn rằng một số lượng người có hạn biết về bí mật đó và tất cả những người này đều phải nhận biết đó là thông tin mật.

· Thứ ba, có các thỏa thuận về bảo mật trong các hợp đồng lao động. Tuy nhiên, theo pháp luật của nhiều nước, người lao động phải chịu trách nhiệm bảo mật với người sử dụng lao động thậm chí ngay khi không có các hợp đồng này. Trách nhiệm giữ bí mật của người sử dụng lao động thường được duy trì, ít nhất là trong một thời hạn xác định, thậm chí cả sau khi người làm lao động đã thôi việc.

· Thứ tư, ký các hợp đồng bảo mật với các đối tác kinh doanh bất kể khi nào phải bộc lộ thông tin mật.

SÁNG CHẾ HAY BÍ MẬT KINH DOANH?

Về cơ bản, bí mật kinh doanh gồm hai loại. Thứ nhất, bí mật kinh doanh liên quan tới các sáng chế hoặc quy trình sản xuất mà không đáp ứng được các điều kiện cấp patent và vì vậy, chỉ có thể được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh. Loại này có thể là trường hợp của các danh sách khách hàng hoặc các quy trình sản xuất không đủ tính sáng tạo để được cấp patent (mặc dù chúng có thể có khả năng bảo hộ dưới dạng mẫu hữu ích). Mặt khác, các bí mật kinh doanh có thể liên quan tới những sáng chế đủ điều kiện để cấp patent và do vậy có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế. Trong trường hợp sau, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đối mặt với một lựa chọn: xin cấp Bằng độc quyền cho sáng chế hoặc giữ như một bí mật kinh doanh.

Một số ưu điểm của bí mật kinh doanh:

Việc bảo hộ bí mật kinh doanh có ưu điểm là không bị hạn chế về mặt thời gian (sáng chế thường được kéo dài đến 20 năm). Nó sẽ còn được kéo dài tới chừng nào bí mật đó còn chưa bị bộc lộ ra công chúng.

Bí mật kinh doanh không đòi hỏi chi phí đăng ký (mặc dù có thể phải bỏ chi phí cao hơn để bảo mật thông tin đó).

Bí mật kinh doanh phát sinh hiệu lực ngay lập tức.

Việc bảo hộ bí mật kinh doanh không đòi hỏi phải tuân theo những hình thức như bộc lộ thông tin cho cơ quan chính phủ.

Tuy nhiên, có một số bất lợi cụ thể trong việc bảo hộ thông tin kinh doanh bí mật như một bí mật kinh doanh, đặc biệt khi thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn để có khả năng được cấp patent.

Nếu bí mật được thể hiện dưới dạng một sản phẩm mang tính chất đổi mới, thì những người khác có thể kiểm tra, mổ xẻ và phân tích nó (tức là “phân tích ngược” nó) và phát hiện bí mật, và sau đó sẽ có quyền sử dụng nó. Việc bảo hộ bí mật kinh doanh một sáng chế thực chất không tạo độc quyền để loại trừ bên thứ ba khỏi việc sử dụng thương mại nó. Chỉ có sáng chế hoặc mẫu hữu ích có thể có dạng bảo hộ này.

Một khi bí mật bị công bố, thì bất kỳ người nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng nó một cách tùy ý.

Một bí mật kinh doanh khó thực thi hơn một sáng chế. Mức độ bảo hộ dành cho bí mật kinh doanh khác nhau một cách đáng kể theo các nước, nhưng nói chung là yếu, đặc biệt khi so với bảo hộ dành cho sáng chế.

Một bí mật kinh doanh có thể được cấp patent cho một người nào đó tự phát triển thông tin liên quan bằng các cách thức hợp pháp.

NHỮNG TÌNH HUỐNG MÀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN CÓ THỂ HƯỞNG LỢI TỪ BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH

Trong khi một quyết định sẽ phải được đưa ra trên cơ sở của từng vụ việc, trong những trường hợp sau đây nên thực hiện bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh:

Khi bí mật không có khả năng được cấp patent.

Khi rất có khả năng thông tin có thể được giữ bí mật trong thời hạn đáng kể. Nếu thông tin bí mật tạo bởi sáng chế có khả năng được cấp patent, việc bảo hộ bí mật kinh doanh chỉ thích hợp nếu  bí mật đó có thể giữ được trên 20 năm (thời hạn bảo hộ dành cho một sáng chế) và nếu những người khác không thể đến được sáng chế tương tự bằng cách thức hợp pháp.

Khi bí mật kinh doanh không được xem là có giá trị lớn tương xứng với một patent (mặc dù mẫu hữu ích có thể là một sự lựa chọn tốt ở những nước có bảo hộ đối với mẫu hữu ích).

Khi bí mật liên quan đến quy trình sản xuất hơn là sản phẩm, vì các sản phẩm sẽ có khả năng bị phân tích ngược hơn.

Khi bạn đã nộp đơn để xin cấp patent và chờ được cấp patent.

Tuy nhiên, điều quan trọng phải ghi nhớ rằng bảo hộ bí mật kinh doanh thường yếu ở hầu hết các nước, rằng điều kiện và phạm vi bảo hộ của nó có thể khác nhau đáng kể theo các nước phụ thuộc vào các cơ chế pháp luật hiện hành và luật án lệ, và rằng các tòa án có thể yêu cầu những nỗ lực đáng kể và tốn kém để duy trì bí mật. Việc bảo hộ sáng chế hay mẫu hữu ích, bất kể ở nơi nào có thể, sẽ cung cấp sự bảo hộ mạnh hơn nhiều.

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI GÌ TỪ QUYỀN TÁC GIẢ/BẢN QUYỀN?

Doanh nghiệp của bạn có tham gia vào việc sáng tạo. ghi âm, xuất bản, phổ biến, phân phối hoặc bán lẻ các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc hoặc văn học không? Doanh nghiệp của bạn có trang tin điện tử/trang web, tài liệu, phim/video giới thiệu về doanh nghiệp của bạn, hoặc có quảng cáo trên báo chí hoặc TV không? SME của bạn có sử dụng các sản phẩm âm nhạc, tranh ảnh hoặc phần mềm của các doanh nghiệp khác chứa trong các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, các cơ sở dữ liệu, các trang web của họ không? Doanh nghiệp của bạn có quyền sở hữu phần mềm máy tính nào không? Nếu bạn trả lời “có” với một trong các câu hỏi nêu trên, khi đó bạn có thể muốn tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến quyền tác giả. Bạn có thể tìm thấy lời giải thích ngắn gọn về các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, các quyền tác giả và quyền liên quan tương ứng. 

Khi đã nắm được các thông tin cơ bản về bảo hộ bản quyền tác giả, bạn có thể muốn biết doanh nghiệp của bạn cần làm gì để:

a) Sử dụng hoặc khai thác hợp pháp các tác phẩm hoặc các thành quả sáng tạo của người khác với sự cho phép của tác giả hoặc của chủ thể quyền với các điều khoản công bằng và hợp lý;

b) Bảo vệ các tác phẩm hoặc thành quả sáng tạo của bạn và bảo đảm rằng bạn khai thác tôt nhất quyền của bạn và thu được thành quả kinh tế lớn nhất từ việc sử dụng thành quả sáng tạo của bạn.

QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền của nhà sáng tạo đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật của họ.

Quyền tác giả bảo hộ những gì ?

Các loại tác phẩm được bảo hộ theo quyền tác giả bao gồm : các tác phẩm văn học như tiểu thuyết, thơ, kịch, tài liệu tham khảo, báo chí và chương trình máy tính; các cơ sở dữ liệu, phim/điện ảnh; các tác phẩm âm nhạc; điệu múa ba lê; các tác phẩm nghệ thuật khác như tranh vẽ/tác phẩm hội họa ; bản vẽ, ảnh chụp và điêu khắc; công trình kiến trúc; và các quảng cáo; bản đồ và các bản vẽ kỹ thuật.

Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Người sáng tạo ra tác phẩm được bảo hộ quyền tác tá giả và cnhững người thừa kế của họ có các quyền cơ bản. Họ có độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các tác phẩm đó trên cơ sở các điều khoản thỏa thuận. Người tạo ra tác phẩm đó có quyền ngăn cấm hoặc cho phép :

· Nhân bản ở nhiều thể loại khác nhau như các xuất bản phẩm dạng in hoặc ghi âm ;

· Sự biểu diễn của công chúng như trong một vở kịch hoặc tác phẩm âm nhạc ;

· Bản ghi âm của tác phẩm đó, chẳng hạn dưới dạng đĩa CDs, ca-set hoặc  bằng video; 

· Các chương trình phát sóng bằng radio, cáp hoặc vệ tinh ;

· Việc dịch sang ngôn ngữ khác, hoặc chuyển thể, chẳng hạn như dịch một tiểu thuyết sang kịch bản phim.

Nhiều tác phẩm sáng tạo được bảo hộ theo quyền tác giả cần được phân phối, thông tin rộng rãi và cần sự đầu tư tài chính cho việc phổ biến (chẳng hạn, các xuất bản phẩm, bản ghi âm và phim/điện ảnh);  Vì thế, các nhà sáng tạo thường bán các quyền đối với các tác phẩm của họ cho các cá nhân hoặc công ty đã thương mại hóa tốt nhất các tác phẩm của mình. Các khoản tiền này thường phụ thuộc vào việc sử dụng thực tế các tác phẩm đó, và được đề cập đến với tên gọi là «tiền bản quyền ».

Theo các Hiệp ước liên quan của WIPO, các quyền về kinh tế này có giới hạn về thời gian là 50 năm từ khi tác giả chết. Luật quốc gia có thể thiết lập một thời hạn dài hơn. Thời hạn đó cho phép cả người sáng tạo và người thừa kế của họ được hưởng các lợi ích kinh tế trong một thời hạn hợp lý. Việc bảo hộ quyền tác giả bao gồm cả các quyền tinh thần, trong đó có quyền được đứng tên tác giả của một tác phẩm, và quyền phản đối các thay đổi đối với tác phẩm đó có thể gây tổn hại cho uy tín của tác giả/nhà sáng tạo.

Nhà sáng tạo - hoặc chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm – có thể thực thi các quyền đó theo các biện pháp hành chính hoặc tòa án, bằng cách thanh tra cơ sở sản xuất để xác định bằng chứng của việc sản xuất hoặc sở hữu các hàng hóa sản xuất bất hợp pháp, vi phạm bản quyền đối với các tác phẩm được bảo hộ. Chủ sở hữu có thể yêu cầu phán quyết/lệnh của tòa án để ngăn chặn các hoạt động đó cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài chính cũng như danh dự. 

Các ý tưởng, phương pháp hoặc khái niệm có được bảo hộ theo quyền tác giả không?

Việc bảo hộ quyền tác giả chỉ được áp dụng cho các hình thức thể hiện, và không áp dụng đối với các ý tưởng, các thủ tục, các phương pháp vận hành hoặc các khái niệm toán học. Nguyên tắc này được khẳng định bởi Hiệp định TRIPS của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như các Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO.

Các quyền nào liên quan đến quyền tác giả?

Lĩnh vực quyền liên quan đến quyền tác giả đã phát triển rất mạnh trong hơn 50 năm qua.

Các quyền liên quan này được hình thành xung quanh các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, và bảo đảm quyền tương tự, thường hạn chế và với thời hạn ngắn hơn, đối với: 

· Các nghệ sỹ biểu diễn (ví dụ diễn viên và nhạc sỹ) trong các buổi biểu diễn của họ ;

· Các nhà sản xuất bản ghi âm (ví dụ, casets, đĩa CDs) trong hoạt đông ghi âm của họ;

· Các tổ chức phát sóng trong các chương trình radio và TV

Tại sao phải bảo hộ quyền tác giả ?

Quyền tác giả và quyền liên quan rất quan trọng đối với sự sáng tạo của con người, tạo cho họ nguồn động viên, khích lệ dưới hình thức thừa nhận và mang lại lợi ích kinh tế thỏa đáng. Thông qua hệ thống bảo hộ quyền tác giả, các nhà sáng tạo được đảm bảo rằng các tác phẩm của họ sẽ được phổ biến mà không có mối lo ngại bị sao chép hoặc đánh cắp bất hợp pháp. Điều này cho phép tăng khả năng truy cập và nâng cao sự thưởng thức văn hóa, tri thức và vui chơi, giải trí trên toàn thế giới.

Bằng cách nào bản quyền tác giả và quyền liên quan bắt kịp với sự tiến bộ của công nghệ? 

Lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan đã mở rộng rất nhanh chóng với tiến bộ công nghệ trong vài thập kỷ gần đây, đã  mang lại các cách thức mới về việc phổ biến các sáng tạo đó theo hình thức liên lạc toàn cầu như phát sóng qua vệ tinh và đĩa quang. Phổ biến các tác phẩm thông qua internet là bước phát triển mới nhất đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quyền tác giả. WIPO tham gia sâu vào cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến việc xác định các tiêu chuẩn bảo hộ bản quyền trong môi trường số. Tố chức này (WIPO) quản lý Hiệp ước WIPO về quyền tác giả và Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (Hai Hiệp ước này được gọi chung là Hiệp ước internet của WIPO, trong đó thiết lập các chuẩn mực quốc tế nhằm ngăn chặn truy cập và sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm sáng tạo trên internet hoặc các mang lưới số khác.

Quyền tác giả được điều chỉnh như thế nào? Bạn có cần phải đăng ký được bảo hộ không?

Quyền tác giả không cần các thủ tục chính thức. Một tác phẩm sáng tạo được coi là được bảo hộ từ khi nó ra đời. Theo công ước Bern, về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các tác phẩm văn học và nghệ thuật được bảo hộ mà không cần các thủ tục đăng ký tại các nước là thành viên của Công ước đó. Vì vậy, WIPO không thiết lập hệ thống đăng ký bản quyền.

Tuy nhiên, nhiều nước có cơ quan bản quyền tác giả và một số luật cho phép đăng ký các tác phẩm nhằm mục đích, chẳng hạn, xác định và phân biệt tên tác phẩm. Tại một số nước khác, việc đăng ký còn có thể là căn cứ ban đầu tại tòa án trong các vụ tranh chấp về bản quyền.

Nhiều chủ sở hữu các tác phẩm sáng tạo không có phương tiện để theo đuổi việc thực thi pháp luật và hành chính đối với quyền tác giả, đặc biệt trong bối cảnh việc sử dụng ngày càng tăng trên phạm vi thế giới các quyền đối với các tác phẩm văn học, âm nhạc và quyền biểu diễn. Điều đó đã dẫn đến việc hình thành các tổ chức hoặc hiệp hội quản lý tập thể đang trở thành một xu hướng phát triển tại nhiều nước. Các hiệp hội này có thể mang lại cho các hội viên các lợi ích về kiên thức chuyên môn về hành chính và pháp luật của tổ chức đó trong việc, chẳng hạn như truy thu, quản lý và phân phối các khoản tiền bản quyền do việc sử dụng quốc tế các tác phẩm của hội viên.

CÁC LỜI KHUYÊN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ 
Đối với một số doanh nghiệp, việc sử dụng hoặc khai thác các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, các bản ghi âm, phát sóng hoặc biểu diễn có thể là các hoạt đông kinh doanh chính hàng ngày của họ. Đó có thể là các đài phát thanh, các nhà xuất bản, các thư viện, các cửa hàng hoặc các câu lạc bộ ban đêm. Đối với các danh nghiệp khác có thể chỉ đơn giản là một công cụ nhất thời sử dụng cho việc tăng cường việc công bố/xuất bản các ấn phẩm của công ty, các trabng tin điện tử (trang web) và các công cụ marketing khác. Đối với một số daonh nghiệp khác, việc sử dung quyền tác giả chỉ giới hạn ở việc sử dụng phần mềm máy tính Trong tất cả các trường hợp đó, bạn có thể xem xét các vấn đề sau đây:

Liệu tôi có cần giấy phép sử dụng không? Có lẽ điều quan trọng nhất cần biết đối với doanh nghiệp sử dụng hoặc liên đới đến các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan là liệu việc sử dụng đó có cần giấy phép không? Theo thông lệ, bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác các quyền đó vì mục đích thương mại đều phải có giấy phép hoặc sự chuyển nhượng từ chủ sở hữu quyền. Điều này bao gồm từ việc sử dụng một bài hát nổi tếng trong một quảng cáo trên TV, đến việc bán và phân phối các đĩa CD và DVD, và việc sử dụng các phần mềm máy tính cho các máy tính của công ty. Liên quan đến giấy phép sử dụng, bạn cần phải tìm hiểu xem các quyền đó có được quản lý bởi một tổ chức quản lý tập thể hay không hay trực tiếp bởi tác giả hay nhà sản xuất và phải đàm phán một hợp đồng cấp phép sử dụng trước khi bạn sử dụng hoặc khai thác sản phẩm đó. Nên nhớ rằng việc kiện tụng về việc vi phạm quyền tác giả có thể rất đắt và tốn kém và vì thế tốt hơn hết là suy nghĩ về vấn đề này để tránh rắc rối cho bản thân bạn và công ty bạn! Bạn còn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn về các điều khoản của hợp đồng cấp quyền sử dụng trước khi bạn ký kết hợp đồng đó. Trong trường hợp đối với các sản phẩm như phần mềm được đóng gói, bạn thường được cấp quyền sử dụng khi bạn mua sản phẩm đó. Các điều khoản và điều kiện của việc cấp phép thường được ghi trên bao bì sản phẩm và bạn có thể trả lại sản phẩm đó nếu bạn không đồng ý với các điều klhoản và điều kiện của việc cấp quyền sử dụng.

Có tồn tại một hiệp hội quản lý tập thể hay không? Các hiệp hội quản lý tập thể sẽ đơn giản hóa một cách đáng kể quá trình xin cấp phép sử dụng cho nhiều tác phẩm khác nhau. Thay vì giao dịch trực tiếp với các nhân tác giả hoặc chủ thể quyền, các hiệp hội quản lý tập thể cung cấp cho người sử dụng một nguồn dịch vụ/gói dịch vụ tập trung qua đó bạn có thể đàm phán về giá cả và các điều khoản/điều kiện sử dụng và việc cấp phép sử dụng được thực hiện một cách thuận lợi và nhanh chóng. Trong những năm vừa qua, việc thiết lập «cửa hàng một điểm dừng», theo đó nhiều hiệp hội quản lý tập thể khác nhau được quy tụ lại với nhau nhờ đó việc cấp phép sử dụng được thực hiện một cách dễ dàng và nahnh chóng, được xem là đặc biệt hữu dụng đối với các ngành thông tin đại chúng mà ở đó cần cấp nhiều giấy phép sử dụng khác nhau. Việc giao dịch với các hiệp hội quản lý tập thể trong mọi trường hợp có thể cho phép bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bản quyền tác giả quốc gia để có được các thông tin về các hiệp hội quản lý tập thể đang hoạt động trong nước.

Bạn có thể tự do sử dụng các tác phẩm được công bố trên internet hay không? Một cảm nhận/quan niệm chung là các tác phẩm đã công bố trên internet là thuộc thông tin đại chúng và vì thế bất cứ ai cũng có thể sử dụng rộng rãi mà không cần xin phép chủ sở hữu quyền. Tất cả các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan, từ các tác phẩm âm nhạc, các sản phẩm thông tin đại chúng, các bài báo, các sản phẩm nghe-nhìn mà thời hạn bảo hộ chúng chưa kết thúc, đều được bảo hộ bất luận các tác phẩm đó có được công bố dưới dạng giấy hoặc các phương tiện khác chẳng hạn như trên internet. Trong từng trường hợp, nói chung bạn nên xin phép chủ sở hữu quyền trước khi sử dụng. Tương tự, bạn cần xin phép nếu doanh nghiệp của bạn tiến hành công bố hoặc đưa lên trang tin điện tử/trang web của công ty bạn các tác phẩm được bảo hộ bản quyền, các bản ghi âm, các chương trình phát sóng hoặc các biểu diễn.

CÁC LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ
Nếu công ty của bạn tham gia trực tiếp vào ngành với tên gọi là « công nghiệp bản quyền », ví dụ, tạo ra, xuất bản, ghi âm, phân phối hoặc bán các tác phẩm/sản phẩm đang đượng bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan, bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng bạn biết về các quyền đó của bạn và tiến hành các biện pháp cần thiết để thực hiện, cấp phép sử dụng và thực thi các quyền đó. Nhưng thậm chí bạn không trực tiếp tham gia vào các ngành « công nghiệp bản quyền », doanh nghiệp của bạn cũng có lúc tạo ra các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan. Các ấn phẩm của công ty, các cuốn sách nhỏ giới thiệu về công ty, trang tin điện tử/trang web, các quảng cáo trên TV, báo chí, các đoạn phim video quảng cáo/marketing, tất cả đều có thể được bảo hộ theo luật bản quyền.

Kiểu gì cũng vậy, nếu bạn tin rằng doanh nghiệp của bạn đã tạo ra các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan và bạn muốn các tác phẩm đó sinh lợi tố đa cho công ty bạn, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của cơ quan bản quyền tác giả quốc gia của bạn, hoặc một luật sư về quyền tác giả. Bạn nên hỏi các câu hỏi sau đây để hiểu biết hơn về hệ thống bảo hộ quyền tác giả tại nước bạn: 

Có tồn tại cơ quan đăng ký/nộp lưu bản quyền tác giả không? Theo quy tắc chung, việc bảo hộ quyền tác giả được thực hiện một cách tự động và không phụ thuộc vào việc đăng ký. Tuy nhiên, tại một số nước tồn tại hệ thống đăng ký/nộp lưu quyền tác giả và việc đăng ký sẽ là một lựa chọn thông minh/đúng đắn vì việc đăng ký đó có thể sẽ giúp bạn một cách đáng kể trong trường hợp có tranh chấp về chủ sở hữu quyền đối với tác phẩm đó.

Ai sở hữu các quyền đó? Chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm thường là người ban đầu sáng tạo ra hoặc tác giả của tác phẩm đó. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối quy tắc này. Tại một số nước, chẳng hạn các quyền về kinh tế đối với tác phẩm được bảo hộ theo bản quyền thường thuộc về chủ doanh nghiệp hoặc nhà sản xuất, trong khi đó tại một số nước khác các quyền này được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho chủ doanh nghiệp/nhà sản xuất. Vì thế một lời khuyên tốt nhất là hãy tìm kiếm các quy định cụ thể đó tại nước của bạn.

Các quyền của tôi là gì? Các độc quyền tảo cho tác giả và chủ thể quyền theo luật bản quyền quốc gia rất khác nhau giữa nước này với nước khác. Tuy nhiên, các độc quyền này thường bao gồm, ví dụ, quyền nhân bản (quyền làm thành nhiều bản), quyền biểu diễn công chúng, quyền phát sóng, và quyền sửa chữa/phỏng theo. Ngày càng nhièu nước cũng còn quy định các quyền khác của chủ thể quyền như quyền liên quan đến việc phân phối các tác phẩm của họ trên internet cũng như quyền bảo vệ chống lại việc né tránh việc bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ. Vì vậy, nên tìm hiểu xem những quyền nào được quy định trong luật bản quyền quốc gia để doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi tối đa từ việc bảo hộ quyền tác giả vàq uyền liên quan. Để tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, bạn cũng cần ghi nhớ rằng các quyền kinh tế dành cho tác giả chỉ có hiệu lực trong thời hạn, theo các hiệp ước của WIPO, 50 năm sau khi tác giả qua đời. Một thời hạn dài hơn có thể quy định ở cấp độ quốc gia.Các tổ chức quản lý tập thể thường có thể cung cấp các thông tin thích hợp về vấn đề này. Cũng nên nhớ rằng việc bảo hộ quyền tác giả thường bao gồm cả quyền tinh thần/quyền nhân thân tức là quyền được đứng tên tác giả của một tác phẩm và quyền phản đối các thay đổi trong tác phẩm làm tổn hại đến uy tín của tác giả/người sáng tạo.

CÁC GỢI Ý HỮU ÍCH KHÁC DÀNH CHO SME CỦA BẠN KHI LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ

Bằng cách nào tôi có thể đạt được sự bảo hộ quốc tế đối với các tác phẩm của tôi? Nếu nước mà bạn là công dân hoặc cư dân đã phê chuẩn các công ước quốc tế trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan do WIPO quản lý, ví dụ Công ước Berne, hoặc là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và đã thực thi các nghĩa vụ quy định trong Hiệp định TRIPS hoặc nếu bạn công bố lần đầu tác phẩm của bạn hoặc đồng thời ít nhất tại một trong các nước nói trên, tác phẩm được bảo hộ bản quyền của bạn sẽ được tự động bảo hộ tại nhiều nước. Nếu không phải như vậy, vẫn có thể có các hiệp định bảo hộ lẫn nhau giữa nước của bạn và các nước khác, trong đó cũng quy định các quyền tương tự.

Tôi có thể cấp phép sử dụng các tác phẩm của tôi bằng cách nào? Nếu bạn muốn cấp phép sử dụng cho người sr dụng, chẳng hạn như các tổ chức phát sóng, các nhà xuất bản, hoặc thậm chí các cớ ở giải trí dưới mọi loại hình, từ các quán ba đến các hộp đêm/câu lạc bộ ban đêm, thì việc tham gia một hiệp hội quản lý tập thể là một lựa chọn đúng đắn. Các tổ chức quản lý tập thể thay mặt nhà sáng tạo/tác giả theo dõi việc sử dụng các tác tác phẩm được bảo hộ bản quyền và chịu trách nhiệm đàm phán việc cấp phép sử dụng và thu tiền bản quyền/thù lao. Điều này rất phổ biến trong lĩnh vực âm nhạc, văn học khi rất nhiều người sử dụng cùng một tác phẩm và vì thế rất khó khăn cho cả chủ thể quyền và người sử dụng trong việc thực hiên các thủ tục cấp phép sử dụng cho từng trường hợp và theo dõi việc sử dụng đó. Khi không có các hiệp hội quản lý tập thể, hợp đồng cấp quyền sử dụng cần được tiến hành đàm phán trực tiếp với các nhân người sử dụng/người nhận quyền sử dụng. Trong trường hợp này tham khảo ý kiến chuyên gia có thể hữu ích để có được các điều khoản có lợi trong hợp đồng cấp quyền sử dụng.

Tôi nên thực thi các quyền của tôi bằng cách nào? Người sáng tạo ra tác phẩm/tác giả có quyền cho phép hoặc cấm người khác sử dụng tác phẩm của mình. Khi phát hiện việc sử dụng trái phép tác phẩm của mình, bạn có thể thực thi các quyền của bạn bằng các biện pháp hành chính hoặc khởi kiện ra tòa. Tại nhiều nước, còn có các biện pháp với tên gọi «biện pháp biên giới». Bạn nên liên hệ với tổ chức đại diện sởt hữu trsi tuệ hoặc một luật sư, Cơ quan Bản quyền tác giả, các cơ quan hải quan để hỏi ý kiến chuyên gia mỗi khi bạn phát hiện các tác phẩm của bạn bị xâm phạm (tham khảo thêm phần «Doanh nghiệp của bạn nên làm gì đẻ giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ? »). Một số tác phẩm như các sản phẩm phần mềm máy tính, các bản ghi âm, và các tác phẩm nghe nhìn có thể bao gồm các biện pháp công nghệ để bảo vệ (ví dụ, mã hóa (encryptions), các hệ thống truy cập có điều kiện) để chống việc sử dụng bất hợp pháp/không phép. Các hệ thống này là phương tiện để chủ thể quyền chỉ giới hạn quyền tiếp cận/sử dụng các tác phẩm của họ đối với các khách hàng chấp thuận các điều kiện sử dụng và sẵn sàng trả tiền bản quyền cho việc sử dụng đó.

BẢO HỘ CÁC KẾT QUẢ CẢI TIẾN DƯỚI HÌNH THỨC MẪU HỮU ÍCH

Mẫu hữu ích là gì?

Quyền đối với mẫu hữu ích là một độc quyền được cấp cho một sáng chế, cho phép người nắm giữ quyền đó ngăn cấm những người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại sáng chế được bảo hộ đó mà không được sự cho phép mình trong một thời hạn nhất định. Trong định nghĩa cơ bản có thể khác nhau về mẫu hữu ích giữa các quốc gia (nơi có quy định về bảo hộ đối tượng này), (quyền) mẫu hữu ích tương tự như một patent. Trên thực tế, các mẫu hữu ích đôi khi được gọi là các “patent nhỏ” hay “patent cải tiến”.

Những khác biệt chính giữa mẫu hữu ích và sáng chế như sau:

· Các yêu cầu để giành được một patent mẫu hữu ích là ít nghiêm ngặt hơn đối với patent sáng chế. Trong khi yêu cầu “tính mới” luôn luôn phải đáp ứng thì yêu cầu về “bước tiến sáng tạo” hay “tính không hiển nhiên” có thể thấp hơn rất nhiều hoặc có thể không cần phải xét đến. Trong thực tế, người ta thường yêu cầu bảo hộ mẫu hữu ích đối với những cải tiến của một đặc điểm nào đó mà có thể không thoả mãn điều kiện để được cấp patent.

· Thời hạn bảo hộ cho mẫu hữu ích ngắn hơn so với độc quyền sáng chế và thay đổi tùy theo từng quốc gia (thường nằm trong khoảng 7 đến 10 năm và không có khả năng kéo dài thêm hoặc gia hạn).

· Hầu hết các quốc gia đều bảo hộ mẫu hữu ích, các cơ quan sáng chế thường không thẩm định nội dung đơn đăng ký. Điều này có nghĩa là quy trình đăng ký thường đơn giản và nhanh hơn một cách đáng kể, thường trung bình kéo dài khoảng sáu tháng.

· Xác lập và duy trì quyền đối với mẫu hữu ích rẻ hơn nhiều (xem “Làm thế nào để SME của bạn có thể đạt được và duy trì sự bảo hộ SHTT”).

· Tại một số quốc gia, chỉ có thể thể có được sự bảo hộ mẫu hữu ích trong một số lĩnh vực nào đó của công nghệ và chỉ dành cho các sản phẩm chứ không dành cho các quy trình.

Mẫu hữu ích được xem là đặc biệt phù hợp đối với các SME do các mẫu hữu ích đưa ra những cải tiến “nhỏ”, và cải biến với các sản phẩm hiện có. Các mẫu hữu ích trước hết được sử dụng cho các cải tiến trong lĩnh vực cơ khí.

Hệ thống “Patent cải tiến” được đưa ra tại Australia gần đây, đã được giới thiệu như một thành quả của các nghiên cứu trên phạm vi rộng, đáp ứng các nhu cầu của SME, với mục tiêu cung cấp một “điểm tiếp nhận giá rẻ vào hệ thống SHTT”. Xem đường dẫn đến mục thông cáo báo chí tại địa chỉ  IP Australia.

Chỉ có một số ít quốc gia nhưng đó là những quốc gia quan trọng, quy định sự lựa chọn bảo hộ đối với mẫu hữu ích.

BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ BẢO HỘ MẪU HỮU ÍCH Ở ĐÂU?

Hiện tại, chỉ có một số ít quốc gia quy định chế độ bảo hộ mẫu hữu ích. Những nước này bao gồm: Australia, Argentina, Armenia, Áo, Belarus, Bỉ, Braxin, Bungari, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Ethiopia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Guatemala, Hungary, Ai Len, Ý, Nhật Bản, Kazacstan, Kenia, Kyrgystan, Malaixia, Mehico, Hà Lan, OAPI, Pêru, Philippin, Ba Lan, Bồ đào nha, Hàn Quốc, Cộng hòa Mônđôva, Liên bang Nga, Slovania, Tây Ban Nha, Tajikistan, Trinidad&Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Uruguay và Uzbekistan.

Ở những nước mà luật pháp quốc gia không quy định về mẫu hữu ích, các SME có thể nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (xem “Làm thế nào để SME của bạn có thể đạt được và duy trì bảo hộ SHTT” và “Làm thế nào để chuyển các sáng chế thành các tài sản tạo ra lợi nhuận cho SME của bạn”) hoặc giữ sáng chế đó như một bí mật kinh doanh. ( xem “Việc bảo vệ bí mật kinh doanh cho SME của bạn”). 

QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG SME CỦA BẠN

Việc quản lý các tài sản trí tuệ của một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc xác lập các quyền SHTT một cách chính thức thông qua các cơ quan SHTT quốc gia. Các quyền đối với sáng chế và nhãn hiệu sẽ không có giá trị trừ khi chúng được khai thác một cách tương xứng. Hơn nữa, một số tài sản trí tuệ của công ty không bắt buộc phải đăng ký như thường lệ mà lại cần đến những biện pháp bảo hộ khác (ví dụ các hợp đồng bảo mật). Các doanh nghiệp có mong muốn khai thác đầy đủ giá trị từ bí quyết và sáng tạo của họ cần phải có những bước đi phù hợp để xây dựng một chiến lược SHTT cho việc kinh doanh của họ và cần phải đưa chiến lược sở hữu trí tuệ đó vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là cần phải có những cân nhắc về SHTT khi phác thảo kế hoạch kinh doanh và chiến lược marketing. Một chiến lược SHTT cơ bản sẽ gồm có ít nhất những điều sau:

Một chính sách về xác lập quyền SHTT

Một sản phẩm hoặc dịch vụ đơn nhất có thể được bảo hộ dưới nhiều dạng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Các SME phải xem xét đến cách bảo hộ trọn gói tốt nhất và đảm bảo rằng tất cả những quyền thông thường đều được xác lập sớm nhất (xem tài liệu “Làm thế nào để SME của bạn có thể đạt được và duy trì việc bảo hộ quyền SHTT”). Các SME cũng cần lưu ý rằng việc tạo lập một danh mục SHTT toàn diện có thể là một khoản đầu tư đáng cân nhắc, đặc biệt là đối với các sáng chế. Do đó, các SME cũng phải đánh giá cẩn thận các chi phí và lợi ích của việc yêu cầu cấp patent trong từng trường hợp và phát triển một chiến lược/chính sách về việc xác lập quyền đối với sáng chế phù hợp với ngân sách và các cơ hội thị trường của mình (để có được thông tin tổng quan về các chiến lược về patent, xem tại địa chỉ WIPO/IPR/MCT/99/5. ở định dạng Adobe PDF).

Một chính sách khai thác SHTT

Các tài sản SHTT có thể được khai thác theo nhiều cách khác nhau. Đó có thể là thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ SHTT được bảo hộ; ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền SHTT hoặc nhượng quyền thương mại; bán các tài sản SHTT cho các hãng khác; thành lập các liên doanh; sử dụng SHTT để tiếp cận công nghệ của công ty khác thông qua các hợp đồng chuyển giao quyền SHTT trao đổi; hoặc sử dụng SHTT để có được nguồn đầu tư tài chính cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên quyết định cho từng trường hợp cụ thể cách thức khai thác tốt nhất các tài sản SHTT của mình cả trong nước cũng như ở nước ngoài.

Một chính sách giám sát SHTT

Tham khảo các cơ sở dữ liệu sáng chế và nhãn hiệu một cách thường xuyên có ý nghĩa quan trọng để phát hiện những tiến triển của kỹ thuật hiện tại và các công nghệ mới, xác định đối tác mới cho việc chuyển giao quyền SHTT hoặc nhà cung cấp, các thị trường mới tiềm năng, theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xác định những người có khả năng xâm phạm, và tránh việc xâm phạm các quyền của đối thủ cạnh tranh. Xem tài liệu “ Sử dụng thông tin sáng chế vì lợi ích của SME của bạn” và “Thực hiện tra cứu nhãn hiệu”.

Một chiến lược thực thi SHTT

Một chiến lược rõ ràng về thực thi SHTT là điều có ý nghĩa quyết định vì những thiệt hại có thể phải gánh chịu bởi sự xuất hiện hàng giả trên thị trường và phi phí  tốn kém trong một số tranh chấp về SHTT. Xem tài liệu “SME của bạn cần làm những gì để giải quyết các tranh chấp liên quan đến SHTT”.

Mô tả về các công ty khác nhau với những trình độ công nghệ khác nhau có thể phát triển một chiến lược về SHTT phù hợp với nhu cầu của họ được đề cập trong tài liệu của WIPO có tiêu đề “Quản lý các quyền SHTT bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ” (xem WIPO/ACAD/E/93/12 sẵn có ở định dạng Adobe PDF). 

MỘT SỐ BƯỚC QUAN TRỌNG CẦN ĐƯỢC XEM XÉT KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SHTT

· Kiểm tra các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu để tránh sử dụng một nhãn hiệu đã tồn tại và bảo vệ các nhãn hiệu trước khi đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ mới với một thương hiệu mới ra thị trường. Điều này cũng quan trọng khi  cân nhắc đến các thị trường xuất khẩu và tránh sử dụng các tên thương hiệu mà có thể có một ý nghĩa không mong muốn trong ngôn ngữ nước ngoài. 

· Xác định các đối tượng có khả năng được cấp patent và đảm bảo nó được cấp patent đủ sớm để tránh mất độc quyền vào tay các đối thủ cạnh tranh.

· Đảm bảo rằng các sáng chế có khả năng được cấp patent không bị chia sẻ với người khác hay bị công bố trước khi nộp đơn yêu cầu cấp patent. Để đáp ứng các yêu cầu cấp patent, sáng chế phải được coi là “mới”. Việc bộc lộ sớm một sáng chế (ví dụ thông qua việc xuất bản) sẽ làm ảnh hướng đến tính mới của sáng chế đó và do đó là ảnh hưởng đến khả năng được cấp patent.

· Đảm bảo rằng các bí mật thương mại được giữ trong doanh nghiệp và chuẩn bị, khi thích hợp, các hợp đồng bảo mật khi đàm phán và chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh để bảo vệ các bí mật thương mại.

· Với các hãng định hướng xuất khẩu, đảm bảo SHTT được bảo hộ ở tất cả các thị trường xuất khẩu. Đối với các sáng chế, điều quan trong luôn phải để tâm đó là một doanh nghiệp thông thường có 12 tháng kể từ ngày nộp đơn patent quốc gia để nộp đơn vào các quốc gia khác.

· Sử dụng danh mục SHTT như đòn bẩy trong khi tìm kiếm các nguồn lực đầu tư cho việc kinh doanh của bạn (ví dụ đưa các tài sản SHTT, đặc biệt là các patent, mẫu hữu ích và kiểu dáng công nghiệp vào kế hoạch kinh doanh của bạn vì điều đó có thể giúp thuyết phục các nhà đầu tư về  thị trường tiềm tàng mở ra cho doanh nghiệp của bạn).

· Sử dụng các thông tin sáng chế sẵn có trong cơ sở dữ liệu sáng chế để xây dựng chiến lược kinh doanh của bạn.

· Khi tiến hành nghiên cứu chung với các doanh nghiệp khác hay các viện nghiên cứu, đảm bảo rằng có đủ sự rõ ràng về việc ai là người sẽ sở hữu tài sản trí tuệ tiềm năng nảy sinh từ dự án nghiên cứu.

· Theo dõi thị trường và đảm bảo các tài sản SHTT của bạn không bị xâm phạm. Nếu sự vi phạm các quyền SHTT của bạn được xác định, bạn nên liên hệ với một luật sư (xem “SME của bạn cần làm những gì để giải quyết các tranh chấp liên quan đến SHTT”).

· Nếu bạn không chắc làm như thế nào để bảo vệ tốt nhất cho tài sản vô hình của công ty mình thì việc kiểm toán SHTT có thể là bước đầu tiên có ý nghĩa để xác định tất cả thông tin có giá trị của công ty bạn và để xây dựng một chiến lược SHTT. Đôi khi các công ty không nhận ra được các tài sản mà họ có ở dạng thông tin, các ý tưởng sáng tạo và các bí quyết và có thể không đưa ra các bước thích hợp tiếp theo để bảo vệ các tài sản đó.

Danh mục trên không hẳn là đã đầy đủ. Đó là một số chiến lược cơ bản  đã được thực hiện thành công bởi một số doanh nghiệp đã tích hợp đầy đủ các quyền SHTT vào trong chiến lược kinh doanh của họ.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ VỀ SHTT TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH KINH DOANH

Một kế hoach kinh doanh có thể mang lại cho bạn những gì?

Kế hoạch kinh doanh là một cơ chế để đảm bảo rằng các nguồn lực hoặc tài sản của một doanh nghịêp được sử dụng một cách có lợi nhuận thông qua các hoạt động để phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Với một doanh nghiệp mới, nó cung cấp một kế hoạch để thành công, trong khi đó với những doanh nghiệp đang phát triển thì nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về vị thế hiện tại  của doanh nghịêp, cách xác định vị thế của bản thân doanh nghiệp và cách thức để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu của mình để đạt được và/hoặc duy trì thành công.

Việc đặt cùng với một kế hoạch kinh doanh tốt cần rất nhiều việc phải làm. Đó là  cái gì minh chứng cho thời gian và nỗ lực mà bạn sẽ dùng để tạo ra một kế hoạch? Một kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng cho một số mục đích khác nhau: 

Để thẩm định tính khả thi về ý tưởng kinh doanh của bạn: Một bản kế hoạch kinh doanh bắt một công ty phải nghĩ đến tất cả các vấn đề chính – như các yêu cầu tiềm năng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, bản chất của sự cạnh tranh, các rào cản hiện hữu, xác nhận việc bán hàng độc nhất của hàng hóa hoặc dịch vụ mới hay đã cải tiến, các nguồn lực được yêu cầu, nhân viên nòng cốt, các công nghệ liên quan và đối tác chiến lược, việc nâng cao ngân quỹ, đặt kế hoạch giá thành ngay lúc đầu, chiến lược marketing, v.v..
Nhằm tiếp cận các dịch vụ và đầu tư tài chính khởi sự: các vườn ươm kinh doanh và nhà đầu tư và người cho vay tiềm năng yêu cầu các kế hoạch kinh doanh được tổ chức tốt và có tính thực tiễn. Điều này thường không phải là vấn đề; không nghi ngờ khoảng 80% kế hoạch kinh doanh mà các nhà đầu tư và các vườn ươm kinh doanh nhận được là bị từ chối.

Để cung cấp một hướng dẫn chiến lược: Một kế hoạch kinh doanh là một điểm tham chiếu cung cấp cho bạn và đội ngũ điều hành của bạn cơ sở khách quan cho việc xác định liệu công việc kinh doanh có đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu và mục đích trong khoảng thời gian định trước và với các nguồn lực sẵn có.

Để cung cấp một tiêu chuẩn/điểm chuẩn để đánh giá các quyết định và kết quả kinh doanh trong tương lai. Tiêu chuẩn/điểm chuẩn này có thể phát triển cùng với công việc kinh doanh, và vì kế hoạch kinh doanh là một văn bản linh động và có thể bị thay đổi dựa trên các tình huống và diễn biến mới.

Tại sao SHTT nên được đưa vào trong kế hoạch kinh doanh của bạn?

Kiến thức mới hoặc nguyên gốc và sự thể hiện ý tưởng sáng tạo là động lực của công việc kinh doanh thành công trong thế kỷ thứ 21. Do đó, việc bảo vệ những kiến thức và sự thể hiện sáng tạo khỏi sự bộc lộ vô ý hoặc sử dụng không được phép bởi các đối thủ cạnh tranh đang ngày càng đóng vai trò then chốt cho phát triển và nắm giữ các lợi thế cạnh tranh. Xây dựng một doanh nghiệp cũng yêu cầu một số loại nguồn lực khác, bao gồm một mạng lưới các mối quan hệ và các nguồn lực tài chính. Hệ thống bảo hộ SHTT cung cấp một công cụ quan trọng để (1) giữ không cho các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh tiếp cận, (2) phát triển mối quan hệ với các nhân viên, nhà tư vấn, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đối tác kinh doanh và khách hàng, và (3) thu hút nguồn vốn.

Để được một vườn ươm kinh doanh chấp nhận hoặc thu hút các nhà đầu tư, điều cần thiết là phải có một kế hoạch kinh doanh có chất lượng trong đó đưa ra một cái nhìn khách quan về các triển vọng của công việc kinh doanh đề xuất. Để thuyết phục các nhà đầu tư bạn sẽ phải chỉ ra rằng (1) có nhu cầu đối với sản phẩm của bạn trên thị trường, (2) sản phẩm của bạn ưu việt hơn so với sản phẩm cạnh tranh, nếu có và (3) bạn phải đưa ra các bước thích hợp để chống lại việc “tự do cưỡi lên” những thành công của bạn bởi các đối thủ cạnh tranh không trung thực.

Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng rằng sản phẩm mà họ chào bán là tiên tiến tiến, độc nhất, hoặc ưu việt hơn so với của các đối thủ cạnh tranh. Nhưng có thật như vậy không? Nếu bạn tin điều đó, bạn sẽ phải chứng minh, và một patent (hoặc các kết quả của một tra cứu patent đáng tin cậy) có thể là bằng chứng tốt nhất về tính mới.

Tên thương mại, nhãn hiệu và tên miền có thể là các yếu tố căn bản để phân biệt sản phẩm của bạn với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Do vậy, tên thương mại, nhãn hiệu và tên miền được đề xuất nên được chọn lựa một cách thật cẩn thận, và các bước để đăng ký cũng được đưa ra trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Thêm vào đó, các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư khởi sự sẽ mong muốn đảm bảo rằng sản phẩm dự định đưa ra bán của bạn không dựa vào các bí mật kinh doanh, các tài liệu có bản quyền, patent hoặc các quyền SHTT khác của các công ty khác mà không được phép, vì điều này có thể khiến việc kinh doanh của bạn bị sa sút do những chi phí kiện tụng tốn kém. Trong một số lĩnh vực công nghệ cao, nguy cơ xâm phạm các quyền SHTT của bên thứ ba là khá cao và các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư khởi sự có thể phải miễn cưỡng chấp nhận những rủi ro đó trừ khi bạn có thể chứng minh (ví dụ thông qua một tra cứu sáng chế hay nhãn hiệu) là không tồn tại những rủi ro như vậy.

Đối với nhiều doanh nghiệp, riêng thông tin kinh doanh bí mật (chẳng hạn như chi tiết của việc sản xuât, các sáng chế bí mật, và các bí quyết kỹ thuật, tài chính và marketing) có thể là nguồn lợi thế cạnh tranh của họ. Trong các tình huống kể trên, điều quan trọng là liên lạc với các nhà cung cấp và đầu tư khởi sự rằng doanh nghiệp của bạn có các thông tin kinh doanh độc quyền và quan trọng – được biết là bí mật kinh doanh – và bạn đã có những bước thích hợp để bảo vệ các thông tin đó trước các nhân viên và các đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, dù cho kế hoạch kinh doanh của bạn là tài liệu bí mật không nên bộc lộ ngoại trừ một “điều căn bản cần biết” và nói chung thì chỉ sau khi nhân viên, nhà đầu tư, hay người bất kỳ khác được xem xét đầu tiên phải ký một hợp đồng không bộc lộ hoặc hợp đồng bảo mật.

Trong ngắn hạn, nếu SHTT là một tài sản quan trọng trong việc kinh doanh của bạn (ví dụ nếu bạn có các patent hay có các sáng chế có khả năng cấp patent với công nghệ, kiểu dáng công nghiệp, bí mật thương mại, nhãn hiệu có danh tiếng hoặc nắm giữ các quyền kinh tế đối với các tác phẩm có bản quyền) thì tài sản đó nên là một phần chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Một tham khảo thích hợp tới các tài sản của một công ty và các thị trường tiềm năng mà nó đem lại không chỉ liệt kê các tài sản hữu hình (ví dụ các nhà máy, thiết bị, vốn .v.v.) mà còn có các tài sản vô hình như hiện nay đang nổi lên là một chìa khóa cho sự thành công của các công ty trong một môi trường cạnh tranh cao. Như đã đề cập, một chỉ dẫn bất kỳ xác nhận sự chuyên cần xứng đáng của bạn trong việc quản lý các tài sản trí tuệ giống như đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà đầu tư cho khả năng của công ty bạn.

Làm thế nào để có thể đưa SHTT vào trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh?

Việc viết một kế hoạch yêu cầu sự chuẩn bị tốt. Trước khi phác thảo kế hoạch kinh doanh của bạn, bạn cần phải xét đến tất cả các vấn đề. Bạn cần phải hiểu cái gì là bản chất trong việc kinh doanh của bạn; các nguồn lực nào sẽ được yêu cầu để đạt được các mục tiêu kinh doanh của bạn; đâu là thị trường mục tiêu của bạn; cái gì là khả năng tồn tại và lớn mạnh của việc kinh doanh, .v.v.. Bạn cũng phải xác định sự liên quan thương mại của các tài sản trí tuệ mà bạn sở hữu hay bạn được phép sử dụng, và các nguồn lực cần thiết cho việc giành lấy và nắm giữ các tài sản đó.

Những nét chính được trình bày dưới đây liệt kê ra một số điểm quan trọng liên quan đến SHTT mà bạn cần phải xem xét trong khi chuẩn bị kế hoạch kinh doanh của bạn. Tầm quan trọng của các điểm khác nhau sẽ phụ thuộc vào các trường hợp và hoạt động kinh doanh cụ thể của bạn. Hơn nữa, danh sách này không phải là đầy đủ, và nhiều vấn đề phát sinh có thể sẽ phải xem xét phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, câu trả lời cho các câu hỏi này có thể giúp bạn đưa các tài sản SHTT vào trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh của bạn.

1. Bạn sở hữu những tài sản trí tuệ gì?

· Xác định và phân loại danh mục SHTT của bạn. Danh mục này luôn bao gồm thông tin bí mật/bí mật thương mại, (các) tên thương mại, và (các) nhãn hiệu, thường có thêm các tên miền, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền tác giả và các quyền liên quan, và đôi khi còn có các mẫu hữu ích và patent cho các sáng chế.

· Những tài sản vô hình nào khác mà bạn có? Trong bối cảnh này, cũng đề cập đến các hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển giao quyền SHTT và phân phối, các quyền công bố, các giao kèo không đầy đủ các thông tin tư liệu, phần mềm hệ thống máy tính, sơ lược marketing, ý kiến chuyên môn về quản lý, mạng lưới phân phối, các kỹ năng kỹ thuật, v.v..   

2. Tình trạng danh mục SHTT của bạn như thế nào?

· Bạn có một hệ thống nhận dạng các tài sản SHTT hay không?

Bạn có một danh mục SHTT hay không? Nó được tạo ra lúc nào? Ai tạo ra nó?

· Mục nào trong các tài sản trí tuệ của bạn có thể đăng ký được? Nếu được, chúng có được/nên được đăng ký? Chúng có được đăng ký ở nước ngoài/thị trường xuất khẩu hay không? Những đăng ký đó có được gia hạn hay không? Nếu có thì khi nào?

· Bạn có tiến hành hoặc lên kế hoạch để tiến hành kiểm toán SHTT? Nếu có thì tại định kỳ nào và bởi người nào? 

3. Bạn lập kế hoạch như thế nào để bảo vệ các tài sản trí tuệ (TSTT)của bạn?

Nếu bạn thương mại hóa các TSTT của bạn (bất chấp là tự nội bộ công ty hoặc với một đối tác hay không), bạn có những thu xếp bảo đảm cho quyền sở hữu hay đồng sở hữu các TSTT của bạn hay không?

Nếu bạn sử dụng nguồn lực bên ngoài như một phần của các hoạt động kinh doanh, bạn có các hợp đồng hợp lý để đảm bảo các quyền SHTT của bạn đối với các công việc bên ngoài và ngăn cấm người khác lấy đi những lợi thế hay thuơng mại hóa các sản phẩm của bạn mà không cần sự đồng ý trước của bạn hay không?

Mức độ dễ dàng hay khó khăn để các bên khác giành được hoặc sao lại các thông tin kinh doanh bí mật của bạn một cách hợp thức? Biện pháp gì được đưa ra để bảo mật các thông tin kinh doanh? Bạn có một chính sách bảo mật hoặc kế hoạch cho các tài sản hữu hình (vật chất) hay điện tử hay không? Nếu bạn thương mại hóa các TSTT của bạn (bất chấp là tự nội bộ công ty hoặc với một đối tác hay không), bạn có các thu xếp việc nắm giữ tính bảo mật của các thông tin kinh doanh bí mật của công ty bạn hay không? Bạn đã quy định các điều khoản bảo mật hoặc không tiết lộ và các điều khoản về phi cạnh tranh trong hợp đồng lao động với các nhân viên nòng cốt và các đối tác của bạn?

Bạn có đảm bảo các thông tin kinh doanh bảo mật/bí mật thương mại không hiện hữu hoặc mất đi do hiển thị hoặc thông qua trang web của bạn hay không? Có phải tất cả các tiêu đề URL là có thể tự do truy cập các thông tin bảo mật không? Các trang web của bạn có cung cấp các đường dẫn kết nối đến các trang có nội dung thông tin bảo mật hay không? 

4. Tầm quan trọng của các TSTT đối với sự thành công trong kinh doanh của bạn như thế nào?

Đến mức độ nào các TSTT của bạn hiện tại đang được sử dụng, có lợi íchtiềm tàng, hay không còn sử dụng vào trong việc kinh doanh?

Doanh nghiệp của bạn có phụ thuộc vào sự thành công thương mại với các TSTT, bất kể là sở hữu hay được chuyển giao hay không? Phụ thuộc vào loại TSTT nào?

Bạn có hay không các sản phẩm hoặc quy trình mới mà sẽ quy định một lợi thế cạnh tranh độc quyền? Nếu có thì liệu chúng sẽ cách mạng hóa một ngành công nghiệp? Các quyền SHTT kèm theo có thể được bảo vệ an toàn, tạo ra thêm sự khác biệt và cản trở các đối thủ cạnh tranh xâm nhập thị trường không?

Cái gì là ưu thế cạnh tranh của các TSTT (bất kể là sở hữu hay được chuyển giao) cung ứng cho doanh nghiệp của bạn? Ước lượng và lý giải như thế nào việc SHTT quy định và cộng thêm giá trị cho các khách hàng và góp phần phát triển một lĩnh vực cạnh tranh có thể lý giải được.  

Liệu các bí mật thương mại, bằng độc quyền sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm có bản quyền và kiểu dáng công nghiệp của bạn có thể đủ sức để bảo vệ các mảng trong kinh doanh mà quyết định sự thành công?  

5. Bạn có sở hữu tất cả các TSTT mà bạn cần, hay bạn có bị phụ thuộc vào các TSTT thuộc sở hữu của người khác?

Bạn có quyền sở hữu đối với các TSTT mà bạn đang sử dụng hay không? Bạn có thế chứng minh được điều đó? Bạn có hay không các ghi chép, đăng ký, hợp đồng và các bằng chứng khác mà một nhà sáng chế, đối tác kinh doanh hoặc một tòa án có thể yêu cầu? Bạn đã xác định khả năng các điểm yêu cầu bảo hộ của bên thứ ba bất kỳ có trong TSTT của bạn chưa?(ví dụ các nhà bảo trợ công nghiệp hoặc các khách hàng nghiên cứu hợp đồng)

Bạn có chắc chắn là bạn không xâm phạm các quyền SHTT của một người khác? Bạn có thể chứng minh được không (ví dụ bạn đã thực hiện tra cứu sáng chế, nhãn hiệu và/hoặc kiểu dáng công nghiệp hay chưa)? Bạn đã xác minh hay chưa nếu có các nhân viên nòng cốt trước đây đã làm việc cho đối thủ cạnh tranh, bị giới hạn bởi hợp đồng lao động bổ sung phi cạnh tranh hoặc hợp đồng không tiết lộ thông tin bí mật với người chủ cũ? Bạn có cần đánh giá SHTT của bên thứ ba để triển khai ý tưởng kinh doanh của bạn? Bạn đã từng được cấp quyền sử dụng mà bạn cần để sử dụng SHTT mà không thuộc sở hữu của bạn?

Bạn đã từng ký hợp đồng không tiết lộ và/hoặc phi cạnh tranh với công chức chủ chốt, nhà thầu, tư vấn hoặc các nhà cung cấp bên ngoài khác mà chuyển cho kinh doanh của bạn mọi SHTT họ đã phát triển khi làm việc với bạn?

Khi sử dụng các nhà thầu để viết và thiết kế các tài liệu marketing và quảng cáo hoặc các trang web, liệu các nhà thầu đó có đề cập đến việc ai sẽ là người sở hữu SHTT sẽ được tạo ra? Nếu các nhân viên làm như vậy thì có hay không các tác phẩm trong phạm vi của người thuê đó? Nếu không thì bạn đã đưa ra một văn bản giao việc đối với bản quyền tác giả và các quyền SHTT khác thích hợp hay chưa? Bạn đã hợp thức cho phép sử sụng các tài liệu viết, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc hay bất kỳ thứ gì mà được tạo ra bởi bên thứ ba để sử dụng cho trang web của bạn hoặc cho bất kỳ cách khác?

Trang web của bạn có bất kỳ các thẻ truy cập, các đường liên kết, khung hình hay liên kết sâu đến trang web khác không? Những liên kết đó có được phép bởi bên thứ ba đã đề cập đến không?

6. Bạn có biết rõ các danh mục SHTT và chiến lược SHTT của đối thủ cạnh tranh hay không?

Bạn có không một kế hoạch để thu thập thông tin có tính cạnh tranh? Bạn có thu thập hoặc có kế hoạch sử dụng các thông tin/cơ sở dữ liệu SHTT để giành được các thông tin có tính cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh không? Bằng cách tra cứu các patent, các đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, bạn có thể thu được các thông tin pháp lý chi tiết, thông tin kỹ thuật và thông tin kinh doanh về các hoạt động và sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để đánh giá đâu sẽ là thị trường cho sản phẩm của bạn. Thêm vào đó, một tra cứu về SHTT cho phép bạn xác định liệu bạn có thể bảo vệ TSTT của mình hay không, bạn có đang xâm phạm quyền của người khác hay không và liệu người khác có xâm phạm hay có khả năng xâm phạm các quyền SHTT của bạn.

Có bất kỳ rào cản nào liên quan đến SHTT khi gia nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh của bạn hay không, ví dụ các patent, nhãn hiệu, hay kiểu dáng công nghiệp mà nhấn mạnh sự trung thành của khách hàng với hình ảnh liên hiệp, thương hiệucủa đối thủ cạnh tranh, v.v.?

7. Bạn có một chính sách và chiến lược về SHTT cho doanh nghiệp của bạn hay không?

Hiện tại bạn làm như thế nào để phát hiện, bảo vệ, thúc đẩy và quản lý các TSTT của bạn?

Những kế hoạch nào mà bạn có trong tay để thu lại giá trị lớn nhất từ việc thương mại hóa các TSTT của bạn?

Bạn đã có một chiến lược marketing đặc biệt chưa? Bạn có lên kế hoạch để xuất khẩu? Nếu có thì bạn đã sử dụng hay có kế hoạch sử dụng một hệ thống nộp đơn/đăng ký khu vực hoặc quốc tế (như Hiệp ước hợp tác Patent, hệ thống Mandrid hoặc Hiệp ước LaHay) cho các đơn yêu cầu cấp patent và đăng ký nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp chưa?

Bạn đã đánh giá khả năng thương mại hóa một số ít hoặc tất cả các TSTT theo từng phần hoặc toàn bộ thông qua chuyển giao, nhượng quyền thương mại và/hoặc bán chưa?

Bạn đã tiến hành kiểm toán về SHTT độc lập theo định kỳ chưa? Và đánh giá đó có thực hiện đối với các TSTT của bạn không? Việc thực hiện đó một cách độc lập?

Bạn đã xem xétcác vấn đề thuế và các động lực đi kèm với việc thương mại hóa TSTT của bạn như thế nào? Có thể có những yêu cầu bắt buộc liên quan đến việc đóng thuế (như việc đăng ký) khi thương mại hóa TSTT. Cách hạch toán thuế từ doanh thu và các khoản chi phí từ thương mại hóa TSTT của bạn có thể khác biệt rất lớn với cách hạch toán kế toán. Có thể có các biện pháp hỗ trợ tài chính của chính phủ có liên quan với các TSTT và việc thương mại hóa các tài sản đó.

Bạn có lập kế hoạch sử dụng các TSTT của bạn như vật thế chấp hay ký quỹ để vay tiền, hoặc để tạo ra một vật thế chấp có khả năng thương mại hóa trong thị trường chứng khoán? Vật gì có khả năng đảm bảo các nguồn thu trong tương lai có liên quan đến nhóm/danh mục các TSTT của bạn?

Bạn có hay không một chương trình giáo dục nhân viên mà bao gồm cả quản lý và bảo vệ cho các TSTT của bạn?

	Tóm tắt

	Kế hoạch kinh doanh là một công cụ thiết yếu để tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư ban đầu và việc đề cập đến các thị trường tiềm năng cho việc kinh doanh của bạn. Bởi vì SHTT xác định lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn và làm nâng cao giá trị đó, điều cần thiết để làm cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư khởi sự biết về các TSTT của bạn bằng cách đưa chúng một cách thích hợp vào kế hoạch kinh doanh của bạn. 


CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC
“The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises (Quản lý các quyền SHTT bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ)” (xem WIPO/ACAD/E/93/12 sẵn có ở định dạng Adobe PDF).

“The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and� Development of Enterprises (Vai trò của các quyền SHTT trong việc đẩy mạnh tính cạnh tranh và phát triển các doanh nghiệp)” (xem WIPO/IPR/MCT/99/5 sẵn có ở định dạng Adobe PDF).

“Corporate Strategies for Managing, Exploiting and Enforcing Intellectual Property Rights (Hợp nhất các chiến lược để Quản lý, Khai thác và Thực thi các quyền SHTT)” (xem WIPO/IP/PK/98/7 sẵn có ở định dạng Adobe PDF).

CÁC ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT:

· IP Australia http://www.ipaustralia.gov.au/strategies/X_home.htm
· IP United Kingdom http://www.intellectual-property.gov.uk
· Surf IP: http://www.surfip.gov.sg
· Interactive IP Guides (Strategis, Canada): http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ed01716e.html
· "Your Software and How to Protect it" (European Commission) 

ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf
-    Indian Technology Information, Forecasting and Assessment Council 

     http://www.indianpatents.org/index.htm
-    Biotechnology Intellectual Property Manual (Biotechnology Australia)

SỬ DỤNG THÔNG TIN PATENT VÌ LỢI ÍCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (SME)
“Thông tin patent”là gì? 

“Thông tin patent” là các thông tin kỹ thuật và pháp lý bao gồm các tư liệu patent được cơ quan patent xuất bản định kỳ. Một tư liệu patent bao gồm bản mô tả đầy đủ cách thức thực hiện sáng chế được cấp patent và những yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ cũng như các thông tin về người được cấp patent, thời điểm cấp patent và dẫn chiếu các tài liệu liên quan. Khoảng hai phần ba các thông tin kỹ thuật được bộc lộ trong patent không được xuất bản ở bất kỳ nơi nào khác và toàn bộ các tư liệu patent trên toàn thế giới bao gồm khoảng 40 triệu tư liệu. Điều này làm cho tư liệu patent trở thành một tập hợp đơn nhất và tổng hợp nhất về dữ liệu kỹ thuật được phân loại.

TẠI SAO THÔNG TIN PATENT LẠI CÓ LỢI CHO CÁC SME?

Thông tin sáng chế có lợi cho các SME vì một số lý do. Lý do quan trọng nhất có lẽ là vì patent là nguồn thông tin kỹ thuật duy nhất mà có thể mang lại lợi ích to lớn cho các SME để lập các kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược của mình. Hầu hết các sáng chế được bộc lộ công khai lần đầu tiên khi công bố patent (hoặc đơn yêu cầu cấp patent, trong trường hợp luật có quy định công bố đơn). Do đó, patent cung cấp một phương tiện thu nhận kiến thức từ các nghiên cứu và sáng kiến hiện tại mà thường rất lâu sau những sản phẩm cải tiến đó mới xuất hiện trên thị trường. Thông tin kỹ thuật trong các tư liệu patent có thể cung cấp cho SME sự hiểu biết sâu sắc có thể được sử dụng để:

· Tránh chi phí không cần thiết cho việc nghiên cứu những thứ đã biết

· Xác định và đánh giá công nghệ để chuyển giao quyền SHTT và chuyển giao công nghệ

· Xác định các công nghệ thay thế

· Theo kịp các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn của doanh nghiệp 

· Tìm kiếm các giải pháp sẵn có cho các vấn đề kỹ thuật

· Lấy ý tưởng cho những sáng kiến tiếp theo

Từ quan điểm chiến lược thương mại của doanh nghiệp, thông tin patent còn hỗ trợ:

· Xác định các đối tác kinh doanh

· Xác định nhà cung cấp và nguồn nguyên vật liệu

· Giám sát hoạt động của các đối thủ cạnh tranh thực tế và các đối thủ tiềm tàng
· Xác định các thị trường phù hợp
Cuối cùng, thông tin trong các tư liệu patent cũng được các SME sử dụng nhằm:

· Tránh các vấn đề xâm phạm có thể xảy ra

· Đánh giá khả năng cấp patent cho những sáng chế của chính doanh nghiệp

· Phản đối việc cấp các patent nếu chúng xung đột với patent của chính doanh nghiệp

CÁC LỢI THẾ CỦA TƯ LIỆU PATENT NHƯ MỘT NGUỒN THÔNG TIN?

· Tư liệu patent bao gồm các thông tin thường không bị bộc lộ trong các loại tài liệu khác.

· Tư liệu patent có định dạng tương đối chuẩn bao gồm bản tóm tắt, thông tin thư mục, bản mô tả và hầu hết có hình vẽ minh họa sáng chế và thông tin đầy đủ về người nộp đơn.

· Tư liệu patent được phân loại theo các lĩnh vực kỹ thuật (xem thêm thông tin trong “General Information on the International Patent Classification System”; cũng có bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha).

· Đưa ra các ví dụ về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

· Bao quát hầu như mọi lĩnh vực công nghệ.

BẠN CÓ THỂ THU THẬP THÔNG TIN PATENT Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO?

Sự xuất hiện của các cơ sở dữ liệu patent có thể tra cứu dựa trên web đã tạo thuận lợi đáng kể cho việc truy cập và giảm chi phí sử dụng thông tin patent. Trong trường hợp không sẵn có các cơ sở dữ liệu trên web, có thể tra cứu bằng tay các cơ sở dữ liệu patent dưới dạng vi phim hoặc đĩa CD tại các cơ quan patent quốc gia hoặc các tổ chức thương mại. Nguồn thông tin patent bao gồm các nguồn sau;

· Thư viện số về sở hữu trí tuệ của WIPO: ipdl.wipo.int (một cơ sở dữ liệu điện tử tổng hợp các đơn yêu cầu cấp patent quốc tế từ năm 1997 theo hệ thống PCT).

· Các cơ quan patent quốc gia: các dịch vụ cung cấp thông tin kỹ thuật dựa trên các thông tin patent thường phải trả phí.

· Các đại diện/ luật sư patent hoặc các tổ chức thương mại.

· Tra cứu cá nhân bằng tay tại các trung tâm patent, thư viện hợc các cơ quan patent quốc gia.

· Tra cứu điện tử đơn lẻ thông qua các cơ sở dữ liệu điện tử hoặc các đĩa CD.

Liên kết đến một số cơ sở dữ liệu patent trực tuyến miễn phí

ipdl.wipo.int/en/links

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC

· “Patent Information and Documentation: Content of a Patent Document”

(xem WIPO/IP/CM/99/16 có ở dạng Adobe PDF)

· “Patent Documents as a Source of Technological Information”

(xem WIPO/IP/ET/00/9 có ở dạng Adobe PDF)

· “Patent Information Services of British Library Science Technology and Business (STB) http://www.bl.ik/services/stb/patents.html
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ; MỘT BỘ PHẬN THIẾT YẾU TRONG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SME
Bạn có thể muốn mở một công ty mới, mở rộng việc kinh doanh hiện có (mở rộng thị trường hoặc lĩnh vực kinh doanh) hoặc nâng cao chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ của SME của mình và vị thế trên thị trường. Trong nhiều trường hợp, chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ là một công cụ hữu hiệu để đạt được các mục tiêu kinh doanh đó.

Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT là một thỏa thuận hợp tác giữa chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (bên chuyển giao quyền SHTT) và một bên có được quyền sử dụng các quyền đó (bên được chuyển giao quyền SHTT) đổi lại bằng một khoản tiền theo thỏa thuận (phí hoặc tỷ lệ phí chuyển giao quyền SHTT). Có nhiều loại hợp đồng chuyển giao quyền SHTT như vậy có thể chia ra như sau:

· Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ

· Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại 

· Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về bản quyền

Thực tế, tất cả hoặc một số trong ba loại hợp đồng trên thường là một phần trong một hợp đồng duy nhất vì trong việc chuyển giao trong lĩnh vực này gồm nhiều quyền có liên quan mà không chỉ là một loại quyền sở hữu trí tuệ. Trong các trường hợp khác, bạn cũng có thể hợp đồng chuyển giao quyền SHTT chéo như trong quá trình thâu tóm và sáp nhập, hoặc trong quá trình đàm phán liên doanh.

Tất cả các cơ chế tự thân hoặc kết hợp này sẽ tạo cho SME của bạn, là bên chuyển giao quyền SHTT hoặc bên được chuyển giao quyền SHTT nhiều khả năng để thực hiện công việc kinh doanh trong nước hoặc bất kỳ nơi nào khác. Vì là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và là bên chuyển giao quyền SHTT, SME của bạn có thể mở rộng kinh doanh sang ranh giới kinh doanh của các đối tác và đảm bảo một nguồn thu nhập bổ sung đều đặn. Vì là bên được chuyển giao quyền SHTT, SME của bạn có thể sản xuất, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và tiếp thị các hàng hóa hoặc dịch vụ mà nếu không được chuyển giao quyền SHTT, SME của bạn sẽ bị ngăn cấm thực hiện.

Trong bối cảnh quốc tế, một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT chính thức chỉ có thể thực hiện nếu quyền sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp của bạn muốn chuyển giao quyền SHTT cũng được bảo hộ tại một nước hoặc các nước khác có liên quan đến doanh nghiệp. Nếu quyền sở hữu trí tuệ không được bảo hộ tại các nước đó thì không chỉ không thể chuyển giao quyền SHTT mà cũng không có quyền cấm người khác sử dụng quyền đó.

CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT VỀ CÔNG NGHỆ

Nếu SME của bạn quan tâm đến việc:

· Nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc sản xuất một sản phẩm mới bằng cách sử dụng quyền do người khác sở hữu dưới dạng một patent, mẫu hữu ích hoặc bí quyết kỹ thuật được bảo hộ bởi bí mật kinh doanh thì việc có được các quyền đó thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ có thể là một giải pháp hợp lý, hoặc

· Gia nhập thị trường hoặc mở rộng thị trường hiện có về một sản phẩm mà SME của bạn sở hữu các quyền đối với patent, mẫu hữu ích hoặc bí quyết kỹ thuật được bảo hộ bởi bí mật kinh doanh, thì việc cho phép người khác sử dụng sản phẩm hoặc quy trình của bạn thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ có thể là một giải pháp hợp lý.

Thông qua hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ, bên chuyển giao quyền SHTT cho phép bên được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ theo các điều khoản và điều kiện nhất định theo thỏa thuận. Do đó, đây là một hợp đồng tự nguyện giữa hai bên và bao gồm các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận.

LIÊN DOANH

Một liên doanh có thể bao gồm quan hệ kinh doanh bất kỳ bao gồm hai hay nhiều doanh nghiệp cùng góp các nguồn lực của mình nhằm mục tiêu thực hiện một mục đích kinh doanh chung. Thông thường, trong các hợp đồng như vậy, một bên sẽ đóng góp công nghệ hoặc bí quyết kỹ thuật mà mình sở hữu và bên kia góp vốn và kỹ năng chuyên môn cho dự án. Do đó, việc liên doanh thường bao gồm một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT giữa các bên quy định việc sử dụng các thông tin độc quyền và khoản bồi thường cho việc sử dụng các thông tin đó.

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI HOẶC HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT VỀ NHÃN HIỆU

Nếu SME của bạn quan tâm đến việc:

· Marketing một sản phẩm hoặc dịch vụ và thương hiệu (nhãn hiệu) của sản phẩm do người khác sở hữu, hoặc

· Gia nhập hoặc mở rộng thị trường hiện có cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mà SME của bạn là chủ sở hữu các quyền đối với nhãn hiệu,

bạn có thể xem xét một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT đối với nhãn hiệu hoặc hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Chức năng cơ bản của một nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ là phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp khác, do đó thường để xác định nguồn gốc và hàm ý chỉ dẫn chất lượng và danh tiếng. Chức năng này trong một chừng mực nào đó bị tổn hại nếu chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp khác thông qua hợp đồng chuyển giao quyền SHTT. Do đó, thường được quy định bởi luật hoặc yêu cầu của hợp đồng, chủ sở hữu nhãn hiệu nên duy trì mối quan hệ mật thiết với bên được chuyển giao quyền SHTT để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng vẫn được duy trì làm cho người tiêu dùng không bị lừa dối.

Thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại, bên có kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật nhất định hoặc các kỹ năng khác đã có được danh tiếng cùng với việc sử dụng một nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ (bên nhượng quyền) có thể kết hợp với một doanh nghiệp khác (bên nhận quyền – franchisee) là bên sẽ đưa kỹ năng của họ hoặc nguồn tài chính nhằm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Bên nhượng quyền sẽ đảm bảo rằng, thông qua việc cung cấp các kỹ năng về kỹ thuật và quản lý, bên nhận quyền sẽ duy trì chất lượng và các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ thường yêu cầu các đặc trưng được tiêu chuẩn hóa nhất định như cách thức trang trí thương mại thống nhất.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SHTT VỀ BẢN QUYỀN 

Nếu SME của bạn quan tâm tới việc:

· Sản xuất, phân phối hoặc marketing các tác phẩm văn học và nghệ thuật của các tác giả, hoặc

· Gia nhập thị trường hoặc mở rộng thị trường các tác phẩm văn học và nghệ thuật hiện có của doanh nghiệp

bạn có thể cân nhắc một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về bản quyền. Nhiều tác giả cảm thấy khó khăn trong việc quản lý các quyền của mình và họ thành lập các tổ chức quản lý tập thể đại diện cho các tác giả và quản lý các quyền cho họ. Nếu bạn mong muốn có được các quyền này, bạn có thể tự mình tới tổ chức quản lý tập thể tương ứng được trao quyền chuyển giao quyền SHTT về bản quyền của các hội viên.

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC

Trung tâm chuyển giao công nghệ quốc gia (NTTC)

Trang web: http://www.nttc.edu
NTTC chuyên về các nghiên cứu và kinh doanh của Hoa Kỳ nhưng  cũng cung cấp các mẹo về cách thức tiếp cận công nghệ chưa được ứng dụng.

Intellectual Property Technology Exchange, Inc.

Trang web: http://www.techex.com
TechEx là một tập đoàn tư nhân được thành lập năm 1999 cung cấp các dịch vụ mua bán trên Internet các công nghệ mới xuất hiện trong lĩnh vực hóa sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là một hệ thống dành cho các thành viên và chỉ giới hạn cho những người sử dụng được chấp nhận như các chuyên gia chuyển giao quyền SHTT và các nhà tư bản mạo hiểm.

Technology New Zealand

Trang web: http://www.technz.co.nz/business/license/praclic.htm
Mục tiêu của trang web này là nhằm tập hợp các nguồn trợ giúp và hướng dẫn kỹ thuật sẵn có trên Internet và đặc biệt là cung cấp các hướng dẫn trong đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền SHTT.

Hội thảo Chuyển giao quyền SHTT quyền sở hữu trí tuệ của trường đại học Luật Dayton

Trang web: http://www.udayton.edu/~lawtech/cle99iplic.htm  
Trang web này cung cấp các tài liệu về nhiều khía cạnh của chuyển giao quyền SHTT.

CÁC SME CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?
Tài sản trí tuệ của SME càng có giá trị, càng có nhiều khả năng người khác muốn sử dụng chúng nếu có thể được được mà không phải trả tiền sử dụng. Bạn đã có chiến lược ngăn chặn điều này chưa? Mặc dù bạn đã nỗ lực nhưng người khác vẫn giả mạo, sao chép và xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà không được sự cho phép của bạn, bạn sẽ làm gì? Lựa chọn của bạn thế nào? Bạn sẽ tính toán chi phí và những lợi ích của các phương án như thế nào? Hay đơn giản là lao đến tòa án? 

Bạn lựa chọn phương án “bỏ qua” những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình nếu theo quan điểm của bạn, những thiệt hại về thu nhập, doanh thu hoặc lợi nhuận là không đáng kể. Nếu mức độ vi phạm đáng kể hoặc sẽ có thể như vậy, bạn cần càng nhanh càng tốt tìm ra người xâm phạm và nhanh chóng thỏa thuận với họ nhưng cũng rất thận trọng. Mặt khác, bạn cũng có thể bị buộc tội ăn cắp hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác một cách cố ý hoặc vô ý. 

Nếu có tranh chấp với một bên trong hợp đồng ký kết với doanh nghiệp của bạn, hoặc tranh chấp trong hoạt động kinh doanh mà không ký hợp đồng, cần thận trọng thêm vào điều khoản đặc biệt trong hợp đồng trước đó (nếu có) hoặc phương án khác là lập một hợp đồng sau khi phát sinh tranh chấp, đối với tranh chấp được giải quyết nhờ trọng tài hoặc trung gian hòa giải.

Trong các tình huống khi có nghi ngờ xâm phạm hoặc tranh chấp, trước khi thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào, nên thận trọng tìm kiếm tư vấn pháp lý từ một tổ chức chuyên nghiệp có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ để đánh giá chính xác hơn về khả năng dành được kết quả có lợi cho doanh nghiệp với mức chi phí thấp nhất có thể. Có thể tính toán chi phí theo thời gian thực hiện cho đến khi có kết luận về vụ việc, các mức phí phải trả cho tòa án và cho luật sư, và các khoản chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp cho các phương án mà bạn phải tìm hiểu và theo đuổi trong trường hợp có kết quả bất lợi. Bạn cũng phải đánh giá các khả năng dành thắng lợi trong vụ kiện của mình, khoản bồi thường thiệt hại mà bạn mong đợi một cách hợp lý từ bên xâm phạm cũng như khả năng và mức độ hoàn trả phí luật sư trong trường hợp quyết định cuối cùng có lợi cho bạn.

Rõ ràng là việc giải quyết các kiểu tình huống này yêu cầu sự cân nhắc cẩn thận các thuận lợi và bất lợi của các phương án khác nhau.

TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Trong nhiều trường hợp, phương án tốn kém nhất là giải quyết xâm phạm thông qua kiện tụng tại tòa án có thẩm quyền xét xử vấn đề đó, đặc biệt khi quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp bị xâm phạm bởi một số “các đối thủ cạnh tranh“ tại cùng một nước hoặc ở nhiều nước khác nhau. Trong trường hợp xâm phạm ở nhiều nước, doanh nghiệp của bạn phải thực thi các quyền của mình tại nhiều nơi khác nhau trước các tòa án khác nhau. Chính vì lý do đó, bạn có thể cần một cơ chế giải quyết tranh chấp khác tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp hơn và đó thường là “trọng tài“ hoặc “hòa giải. Trọng tài nói chung có lợi thế là ít thủ tục về mặt hình thức hơn tòa án, và các quyết định của trọng tài có thể được thực thi dễ dàng hơn trên trường quốc tế. Một lợi thế của hòa giải là các bên có thể nắm quyền kiểm soát quá trình giải quyết tranh chấp. Do đó, hoà giải giúp duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp của bạn muốn hợp tác trong tương lai. 
KIỆN RA TÒA HAY GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO CÁCH KHÁC?

Tuỳ thuộc vào bản chất vụ việc của bạn, hòa giải (hoặc dàn xếp) và/hoặc trọng tài có thể là một phương án hay thay thế cho các thủ tục tại tòa. Tuy nhiên, những lựa chọn thay thế này thường chỉ thích hợp với các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa các bên theo  hợp đồng, ví dụ giữa bên cấp chuyển giao quyền SHTT và bên nhận chuyển giao quyền SHTT, hoặc giữa các đối tác liên doanh cùng thỏa thuận nhờ tới trung gian hòa giải và/hoặc trọng tài hơn là xét xử tại một tòa án có thẩm quyền. Cần thận trọng xem xét các khả năng có thể xảy ra tranh chấp và quy định các biện pháp giải quyết ngay tại thời điểm soạn thảo hợp đồng gốc. Một khi tranh chấp phát sinh, sẽ khó khăn hơn và thậm chí nhiều khi trung gian hòa giải và/hoặc trọng tài không thể đi đến thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn có thể lựa chọn yêu cầu Trung tâm trọng tài và hòa giải của WIPO liên hệ với doanh nghiệp khác làm phát sinh tranh chấp để hỗ trợ các bên cùng đồng ý đưa vụ tranh chấp cho Trung tâm giải quyết tranh chấp theo các Quy tắc hòa giải và trọng tài hoặc trọng tài. Thông thường, hòa giải và trọng tài là những biện pháp thay thế hay hoặc ít nhất trong trường hợp hòa giải là sự mở đầu ít tốn kém cho các thủ tục khiếu kiện chính thức. Là một phần trong chiến lược kinh doanh, SME của bạn cần được tư vấn tốt để đưa vào hợp đồng các điều khoản thích hợp nhằm lựa chọn việc giải quyết các tranh chấp (nếu có), trước tiên thông qua trọng tài hoặc trung gian hòa giải nếu có thể.

Trung tâm Trọng tài và Trung gian hòa giải của WIPO

Trong số nhiều thể chế mà SME của bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp mà không dùng đến các thủ tục tại tòa, Trung tâm Trọng tài và Trung gian hòa giải của WIPO cung cấp các dịch vụ nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các SME. Trung tâm cung cấp dịch vụ liên quan đến

· Trọng tài;

· Trung gian hòa giải;

· Tranh chấp về tên miền; và

· Các dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên sâu khác

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP SME 

Việc xác lập và duy trì quyền sở hữu trí tuệ sẽ trở nên vô nghĩa nếu quyền đó không được thực thi trên thị trường. Đó là mối đe dọa đối với việc thực thi khi cho phép khai thác quyền sở hữu trí tuệ như là một tài sản thương mại. Xem xét trong bối cảnh này, sự tồn tại của cơ chế thực thi có hiệu quả trở thành một vấn đề trọng tâm trong một hệ thống SHTT vận hành tốt.

Tại sao cần thực thi quyền SHTT

Mục tiêu chủ yếu của yêu cầu bảo hộ quyền SHTT là đảm bảo SME của bạn có thể thu được những thành quả của những sáng chế, sáng tạo mà người lao động trong doanh nghiệp tạo nên các quyền SHTT cho doanh nghiệp. Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp chỉ có thể đem lại lợi ích khi các quyền sở hữu trí tuệ có được có thể được thực thi, nếu không những kẻ xâm phạm và làm hàng giả sẽ luôn luôn tranh thủ sự thiếu vắng của các cơ chế thực thi hiệu quả nhằm thu lợi từ  lao động cực nhọc của bạn. Tóm lại, thực thi quyền SHTT cần thiết cho các SME nhằm:

· Duy trì hiệu lực của các quyền SHTT trước cơ quan công quyền có liên quan.

· Ngăn chặn sự xâm phạm mới xuất hiện hoặc đang tiếp diễn trên thị trường nhằm tránh những thiệt hại bao gồm cả việc mất uy tín hoặc danh tiếng.

· Đòi khoản bồi thường từ những thiệt hại thực tế như giảm lợi nhuận do bất kỳ trường hợp xâm phạm nào trên thị trường.

THỰC THI – AI THỰC HIỆN?

Trách nhiệm thực thi quyền SHTT chủ yếu thuộc về chủ sở hữu các quyền này. Điều này phụ thuộc vào SME của bạn là một chủ sở hữu quyền SHTT nhằm xác định bất kỳ hành vi xâm phạm/làm giả các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp và nhằm quyết định thực hiện biện pháp nào. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thực hiện các thủ tục dân sự nhưng trong trường hợp làm giả và sao chép lậu, bạn có thể cân nhắc thực hiện các thủ tục hình sự nếu có thể.

Tuy nhiên, trách nhiệm của chính phủ các quốc gia là thành lập các tổ chức hỗ trợ việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan tư pháp và trong hầu hết các trường hợp là các cơ quan quản lý hành chính như cơ quan sở hữu trí tuệ, hải quan, là các tổ chức thuộc chính phủ có thể xử lý các vụ xâm phạm. Tại những nơi có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa sao chép lậu, cơ quan hải quan đóng vai trò quan trọng vì khi đó việc thực thi quyền SHTT tại biên giới quốc tế của đất nước bạn. Theo các quy định của luật áp dụng, các cơ quan hải quan phải chủ động hành động theo thẩm quyền của mình, theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo lệnh của tòa án. Ngoài ra, tại một số quốc gia, có các hiệp hội ngành công nghiệp trợ giúp các thành viên thực thi các quyền SHTT của mình. (xem tại địa chỉ http://www.bsa.org hoặc http://www.riaa.com/index.cfm).                       

Ngoài ra, cũng có thể lựa chọn việc thực thi giữa các bên thông qua một tổ chức trọng tài hoặc trung gian hòa giải tư mà trong hợp đồng có thoả thuận  khi có tranh chấp sẽ giải quyết theo cách thức này.

KHẢ NĂNG SẴN CÓ CÁC THỦ TỤC THỰC THI 

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) yêu cầu các nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (các nước công nghiệp hoá và nhiều nước đang phát triển) cung cấp các cơ chế bắt buộc để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ. Các điều khoản tương ứng của Hiệp định TRIPS nhằm đảm bảo rằng các thủ tục và các chế tài dân sự, hành chính và hình sự phải đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc tối thiểu liên quan đến chứng cứ, lệnh của tòa án, bồi thường thiệt hại và các chế tài khác, quyền được thông tin, bồi thường cho nguyên đơn và các thủ tục hành chính.

Đối với SME của bạn với tư cách là một chủ sở hữu quyền SHTT, điều quan trọng là cần phải biết rằng các cơ quan tư pháp tại nhiều nước được trao thẩm quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời một cách hữu hiệu nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi bị nghi ngờ xâm phạm.

Nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa sao chép lậu cho các chủ sở hữu quyền, ở nhiều nước có các biện pháp kiểm soát biên giới (tại biên giới quốc tế) thông qua các cơ quan hải quan. Là chủ sở hữu quyền SHTT, SME của bạn có thể được trợ giúp dễ dàng hơn bởi các cơ quan hải quan ngay tại biên giới vì nếu không bạn sẽ phải đối phó với rất nhiều người vi phạm một khi hàng hóa  được phân phối vào trong nước.        

Chi tiết về Hiệp định TRIPS xem tại địa chỉ
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm.             

CÁC DOANH NGHIỆP SME THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHƯ THẾ NÀO?

Việc tìm kiếm tư vấn sẽ luôn hữu ích và cần thiết một khi bạn phát hiện ra rằng có người đang xâm phạm quyền SHTT của bạn.

Nhằm tránh tiêu tốn nguồn lực tài chính và con người vốn hạn chế của doanh nghiệp cho các thủ tục chính thức, một khi bạn phát hiện được có người đang xâm phạm quyền SHTT của mình, trước hết bạn nên nghĩ tới phương án gửi một bức thư (thường là “thư yêu cầu dừng xâm phạm’’ tới người bị nghi ngờ xâm phạm thông báo về hành động của họ có khả năng gây xung đột với các quyền SHTT của doanh nghiệp (xác định chính xác phạm vi xung đột) và đề nghị thỏa thuận giải pháp.

Nên nhờ đến sự hỗ trợ của một luật sư khi viết “thư yêu cầu dừng xâm phạm’’ như vậy nhằm tránh bị người bị yêu cầu dừng đó kiện để phản đối rằng không có hoặc sắp xảy ra hành vi xâm phạm nào. Thủ tục này thường rất hiệu quả trong trường hợp xâm phạm không cố ý vì người xâm phạm trong hầu hết các trường hợp như vậy sẽ dừng các hành vi của mình hoặc đồng ý đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền SHTT.

Khi bạn phải đối mặt với những hành vi cố ý xâm phạm, cụ thể là làm hàng giả và sao chép lậu, tốt nhất là nhờ đến sự hỗ trợ của các cơ quan thực thi vây ráp bất ngờ tại cơ sở kinh doanh của người xâm phạm nhằm ngăn chặn và duy trì các chứng cứ liên quan đến hành vi bị nghi ngờ xâm phạm. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị cơ quan có thẩm quyền buộc khai báo cho bạn về nhận dạng của bên thứ ba có liên quan trong việc sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm và các kênh phân phối của họ. Để ngăn chặn hiệu quả, theo yêu cầu của doanh nghiệp, các cơ quan tư pháp có thể ra lệnh tiêu huỷ hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm ra khỏi các kênh thương mại mà không được bồi thường.

Nếu bạn cân nhắc khả năng tránh các thủ tục tại tòa án, bạn có thể sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp khác như trọng tài hoặc trung gian hòa giải (xem “Trọng tài và Trung gian hòa giải’’).

CÁC LIÊN KẾT VÀ TÀI LIỆU KHÁC

 “The Role of The Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights” (xem WIPO/IPR/JU/BEY/99/5B có ở dạng Adobe PDF) 

http://docsonline.wto.org/gen_home.asp?language=1 
Tra vấn liên kết này bạn có thể truy cập các tài liệu sau của WTO (ở đây “Thành viên” viết tắt cho Thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, trong hầu hết trường hợp là tên quốc gia). 

IP/N/6/(thành viên)/* (trả lời bảng liệt kê các vấn đề thực thi). 

IP/C/5 (thành viên thông báo cho các thành viên khác về nghĩa vụ thực thi của họ). 

IP/Q4/(thành viên)/* (trả lời các câu hỏi liên quan đến thực thi do các nước thành viên đặt ra). 

IP/N/1/(thành viên)/E/* (thông báo về các quy định về thực thi của các nước thành viên). 

Tra vấn các liên kết về chuyển giao quyền SHTT quyền SHTT, bạn có thể thu thập các thông tin về chuyển giao quyền SHTT quyền SHTT. Khi xem xét cơ sở chuyển giao quyền SHTT, bạn có thể xem xét sự kết hợp các điều khoản quy định về giải quyết tranh chấp và thực thi giữa các bên.     

NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÓ LỢI NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC SME?
Đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), có được sự nhận biết và sự trung thành của người tiêu dùng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Không tính đến chất lượng hàng hóa, việc tiếp cận các cửa hàng bán lẻ, các thị trường trong nước và mạng lưới phân phối, việc làm cho người tiêu dùng biết đến hàng hóa đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể có thể vượt quá ngân sách của nhiều doanh nghiệp. Với quy mô sản xuất nhỏ, nhiều SME sẽ gặp khó khăn khi phát triển một chiến lược marketing hiệu quả cho phép định vị sản phẩm và tạo danh tiếng cho cho hàng hóa để hấp dẫn người tiêu dùng. Vậy có lựa chọn nào cho doanh nghiệp?

Một câu ngạn ngữ đã nói rằng “Nếu không thể đánh bại, hãy gia nhập’’. Có rất nhiều ý nghĩa trong câu nói này. Cùng hợp tác, các SME có thể phát triển một chiến lược marketing chung cho các sản phẩm của mình sử dụng các nhãn hiệu tập thể. Thực tế, có nhiều tranh cãi rằng một trong số các thách thức đối với SME không phải là vì quy mô của họ mà vì sự phân lập của họ. Nhãn hiệu chứng nhận có thể cung cấp cơ sở hợp tác có lợi giữa các SME sản xuất các sản phẩm tương tự, hỗ trợ làm tăng cường khả năng nhận biết và xây dựng danh tiếng cho sản phẩm.

Các SME cũng có thể đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của họ nếu xét thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa sản phẩm và khu vực địa lý nơi làm ra sản phẩm. Điều này đảm bảo sự độc quyền thông qua việc sử dụng chỉ dẫn địa lý (ví dụ: “champagne’’ hoặc “tequila’’) nhằm khuếch trương các sản phẩm của họ.

Cuối cùng, có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để chứng nhận những sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định qua đó chỉ dẫn cho người tiêu dùng về sản phẩm của họ đã được kiểm nghiệm bởi một tổ chức có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm và đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Điều này cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm và nâng cao hình ảnh của mình đối với người tiêu dùng.

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Trong luật sở hữu trí tuệ của hầu hết các nước đều có những điều khoản quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Nhãn hiệu tập thể thường được định nghĩa là các dấu hiệu phân biệt nguồn gốc địa lý, nguyên vật liệu, mô hình sản xuất hoặc các đặc tính chung khác của hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau cùng sử dụng nhãn hiệu tập thể. Chủ sở hữu có thể là hiệp hội mà các doanh nghiệp là thành viên hoặc chủ thể khác là một tổ chức công hoặc một hợp tác xã.

Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu nhất định của các thành viên (thường được quy định trong quy chế liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể). Do đó, chức năng của nhãn hiệu tập thể là chỉ dẫn cho công chúng về những đặc tính cụ thể nhất định của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. Hầu hết các nước yêu cầu rằng đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tập thể nộp kèm theo bản sao quy chế điều chỉnh việc sử dụng nhãn hiệu tập thể đó.

Nhãn hiệu tập thể thường được sử dụng nhằm khuếch trương các sản phẩm mang đặc trưng của một vùng nhất định. Trong các trường hợp như vậy, việc tạo ra một nhãn hiệu tập thể không chỉ hỗ trợ tiếp thị sản phẩm ở thị trường trong nước và có thể trên thị trường quốc tế mà còn cung cấp cơ sở cho việc hợp tác giữa những nhà sản xuất trong nước. Việc tạo nhãn hiệu tập thể, trên thực tế phải đi kèm với sự phát triển các tiêu chuẩn nhất định cùng với một chiến lược chung. Khi đó, nhãn hiệu tập thể mới có thể trở thành một công cụ hữu hiệu cho phát triển trong nước.

Cần xem xét các sản phẩm có những đặc tính nhất định đặc trưng riêng của người sản xuất ở một vùng nhất định có liên quan đến các điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng. Một nhãn hiệu tập thể có thể được sử dụng để thể hiện các đặc trưng đó và là cơ sở để marketing các sản phẩm nói trên, do đó đem lại lợi ích cho tất cả các nhà sản xuất.

Do đó, hiệp hội các SME có thể đăng ký nhãn hiệu tập thể nhằm tiếp thị chung các sản phẩm của một nhóm các SME và nhằm nâng cao nhận biết về sản phẩm. Nhãn hiệu tập thể cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định. Điều này cho phép các doanh nghiệp phân biệt hàng hóa của chính doanh nghiệp với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh khác, trong khi cùng thu được lợi ích từ sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể.

Do đó, nhãn hiệu tập thể có thể là công cụ hữu hiệu cho các SME trong việc hỗ trợ họ vượt qua những thách thức vì quy mô nhỏ và sự phân lập trên thị trường. Các cơ quan sở hữu công nghiệp có thể cung cấp các thông tin về thủ tục đăng ký, sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Xem thêm các tình huống cụ thể "Chirimoya Cumbe" [link] và "APDL Cajamarca" [link] minh họa thực tế nhãn hiệu tập thể.

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LÀ GÌ?

Chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu sử dụng trên hàng hóa có nguồn gốc địa lý đặc thù và có chất lượng hoặc doanh tiếng nhờ nguồn gốc đó. Nói chung, một chỉ dẫn địa lý bao gồm tên vùng xuất xứ của sản phẩm. Các sản phẩm nông nghiệp điển hình có chất lượng nhờ vùng sản xuất của họ và chịu ảnh hưởng của các nhân tố đặc trưng của vùng như thời tiết, thổ nhưỡng. Liệu một dấu hiệu có chức năng như một chỉ dẫn địa lý hay không là vấn đề của luật pháp quốc gia và nhận thức của người tiêu dùng. Chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng cho nhiều sản phẩm nông nghiệp như “Tuscany’’ cho dầu ôliu được sản xuất tại một vùng cụ thể ở Italia (ví dụ, được bảo hộ tại Italia theo Luật số 169, ngày 5/2/1992) hoặc “Roquefort’’ cho pho mát được sản xuất tại Pháp (được bảo hộ  tại Cộng đồng châu Âu theo Quy chế (EC) số 2081/192 và tại Hoa Kỳ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Hoa Kỳ số 571.798).

Chỉ dẫn địa lý chỉ có thể sử dụng cho các sản phẩm nông nghiệp?

Việc sử dụng chỉ dẫn địa lý không giới hạn cho các sản phẩm nông nghiệp. Chỉ dẫn địa lý còn làm nổi bật chất lượng đặc thù của hàng hóa có được nhờ nhân tố con người tại vùng xuất xứ của sản phẩm như các truyền thống và các kỹ năng sản xuất đặc thù. Vùng xuất xứ có thể là một làng hoặc thị trấn, một vùng hoặc một quốc gia. Ví dụ về một quốc gia là “Switzerland’’ hoặc “Swiss’’ được công nhận là chỉ dẫn địa lý ở nhiều nước cho các sản phẩm sản xuất tại Thụy Sỹ, đặc biệt là đồng hồ.

Tên gọi xuất xứ là gì?

Tên gọi xuất xứ là một loại chỉ dẫn địa lý đặc biệt, sử dụng cho các sản phẩm có chất lượng đặc thù hoàn toàn hoặc về cơ bản nhờ vào môi trường địa lý nơi sản xuất sản phẩm. Khái niệm chỉ dẫn địa lý bao hàm cả tên gọi xuất xứ.

Chức năng của chỉ dẫn địa lý?

Một chỉ dẫn địa lý chỉ ra vùng hoặc khu vực sản xuất cụ thể quyết định chất lượng đặc thù của sản phẩm có nguồn gốc tại vùng đó. Điều quan trọng là sản phẩm có được chất lượng và danh tiếng nhờ vùng đó. Vì chất lượng phục thuộc vào nơi sản xuất, tồn tại một “mối liên hệ” cụ thể giữa sản phẩm và nguồn gốc nơi sản xuất sản phẩm đó.

Tại sao cần bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Chỉ dẫn địa lý được người tiêu dùng nhận biết là chỉ dẫn nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Nhiều sản phẩm có danh tiếng lớn nhưng nếu không được bảo hộ thỏa đáng, có thể bị chỉ dẫn sai lệch bởi những doanh nghiệp thương mại không trung thực. Việc sử dụng sai lệch chỉ dẫn địa lý bởi các bên không có thẩm quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất hợp pháp. Người tiêu dùng nhận biết và tin tưởng để mua các sản phẩm thật với chất lượng và đặc trưng cụ thể, trong khi trên thực tế họ lại nhận được sản phẩm nhái không có giá trị. Các nhà sản xuất phải chịu thiệt hại vì công việc kinh doanh phát đạt bị mất đi và danh tiếng gây dựng nên cho sản phẩm bị thiệt hại.

Khác biệt giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu?   

Nhãn hiệu là dấu hiệu của một doanh nghiệp nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ của họ với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền ngăn cấm sử dụng nhãn hiệu của mình. Chỉ dẫn địa lý chỉ dẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa được sản xuất ở một vùng nhất định và có những đặc trưng nhất định có được nhờ vùng sản xuất đó. Chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng bởi tất cả những người sản xuất sản phẩm tại vùng được chỉ định mang chỉ dẫn địa lý và các sản phẩm của họ có chất lượng đặc thù. 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phù hợp với luật pháp quốc gia và theo một loạt các quy định như các quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh, quy định về bảo vệ người tiêu dùng, bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hoặc các quy định (luật) riêng về bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ. Về bản chất, các bên không có thẩm quyền không được sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu việc sử dụng đó có khả năng chỉ dẫn sai lệch cho công chúng về nguồn gốc thực sự của sản phẩm. Các chế tài có thể áp dụng như lệnh của tòa án nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép, yêu cầu bồi thường thiệt hại, xử phạt hoặc trong trường hợp nghiêm trọng có thể bắt giam.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở cấp độ quốc tế như thế nào?

Nhiều điều ước quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ  thế giới (WIPO) quản lý có quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trong đó đáng chú ý nhất là Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883 và Thỏa ước Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ. Ngoài ra, các điều 22 –24 của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) đề cập đến việc bảo hộ quốc tế chỉ dẫn địa lý trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Chỉ dẫn địa lý “có đặc điểm chung (generic)” là gì?

Nếu một thuật ngữ địa danh được sử dụng như là tên gọi của một loại sản phẩm hơn là chỉ dẫn về nguồn gốc của sản phẩm đó, thì thuật ngữ này không còn chức năng chỉ dẫn địa lý. Điều này đã xảy ra ở một quốc gia sau một thời gian dài, đã phát hiện ra rằng người tiêu dùng đã hiểu thuật ngữ địa danh vốn chỉ nguồn gốc của sản phẩm, ví dụ, “Dijon Mustard” là một loại mù tạt có nguồn gốc từ thị trấn Dijon của nước Pháp bây giờ lại được hiểu là một loại mù tạt nhất định mà không quan tâm đến nơi sản xuất loại mù tạt đó.

Vai trò của WIPO trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

WIPO có trách nhiệm quản lý các điều ước quốc tế có liên quan hoặc một phần liên quan đến việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý (xem cụ thể Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883 và Thỏa ước Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ). Ngoài ra, thông qua các hoạt động của Ủy ban thường trực về Luật nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý gồm đại diện các nước thành viên và các tổ chức có liên quan, WIPO khảo sát các cách thức mới để tăng cường bảo hộ quốc tế đối với chỉ dẫn địa lý.

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Một số nước cũng có quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận. Nhãn hiệu chứng nhận thường được cấp cho những đối tượng đáp ứng các tiêu chuẩn xác định mà không có hạn chế bất kỳ về tư cách thành viên. Nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi chủ thể bất kỳ mà có thể chứng nhận rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định đã được đặt ra. Nhãn hiệu chứng nhận nổi tiếng như WOOLMARK chứng nhận rằng hàng hóa mang nhãn hiệu này làm hoàn toàn (100%) bằng len. 

Ở nhiều nước, khác biệt chính giữa nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu tập thể chỉ được sử dụng cho một nhóm doanh nghiệp cụ thể, ví dụ các thành viên của hiệp hội, trong khi nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng cho bất kỳ chủ thể nào đáp ứng các tiêu chuẩn xác định của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận. Một yêu cầu quan trọng đối với nhãn hiệu chứng nhận là chủ thể nộp đơn đăng ký phải được xem là “có thẩm quyền chứng nhận” hàng hóa có liên quan.

Nhãn hiệu chứng nhận cũng có thể được sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của nhà sản xuất hàng hóa nhất định. Nhãn hàng hóa sử dụng như nhãn hiệu chứng nhận là bằng chứng chứng tỏ rằng sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể được đặt ra khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

PHỤ LỤC

QUẢN LÝ TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN 

Trước khi định nghĩa khái niệm quản lý tập thể và giới thiệu các đặc điểm chính của nó, chúng ta hãy lướt xem rốt cục quyền tác giả và các quyền liên quan là gì
Quyền tác giả là gì? 
Khi một người tạo ra một tác phẩm văn học, âm nhạc, khoa học hay nghệ thuật, thì anh ta hoặc cô ta là chủ sở hữu của tác phẩm đó và tự do quyết định việc sử dụng nó. Người đó (được gọi là "nhà sáng tạo", " tác giả " hay "chủ sở hữu quyền") có thể kiểm soát số phận của tác phẩm. Theo luật, vì một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả kể từ thời điểm tác phẩm được ra đời nên không cần tiến hành thủ tục gì, như đăng ký hoặc nộp lưu chiểu, để tác phẩm đó có điều kiện được bảo hộ. Bản thân các ý tưởng thì không được bảo hộ mà chỉ bảo hộ cách thức mà chúng được thể hiện. 
Quyền tác giả là sự bảo hộ pháp lý dành cho chủ sở hữu các quyền đối với một tác phẩm nguyên gốc mà người đó tạo ra. Nó bao gồm hai nhóm quyền chính: các quyền kinh tế và các quyền tinh thần. 
Các quyền về kinh tế là các quyền tái bản, phát sóng, biểu diễn trước công chúng, quyền phóng tác, quyền dịch thuật, độc tấu, trình bày trước công chúng, phân phối, v.v. Các quyền về tinh thần gồm quyền của tác giả phản đối bất kỳ sự xuyên tạc, cắt xén hoặc cải biên khác đối với tác phẩm mà có thể  gây tổn hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 
Cả hai nhóm quyền này thuộc về người sáng tạo ra tác phẩm – người có thể thực hiện các quyền đó. Thực hiện các quyền có nghĩa là anh ta có thể tự mình sử dụng tác phẩm hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm hoặc cấm người khác sử dụng tác phẩm của mình. Nguyên tắc chung là các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả không thể được sử dụng khi không được phép của chủ sở hữu quyền. Tuy nhiên, có một số ít ngoại lệ được thể hiện trong luật bản quyền của các quốc gia. Theo nguyên tắc, thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và tổi thiểu 50 năm sau khi tác giả qua đời. 

Các khía cạnh pháp lý này được cụ thể hóa trong các công ước quốc tế mà hiện nay hầu hết các quốc gia đều là thành viên. Khi gia nhập, các quốc gia thành viên phải có hệ thống pháp luật quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Ở cấp độ quốc tế, các quyền kinh tế và tinh thần được thừa nhận trong Công ước Berne về Bảo hộ các Tác phẩm Văn học và Nghệ thuật, thường được biết đến là "Công ước Berne". Được thông qua năm 1886, Công ước này đã được sửa đổi nhiều lần có tính đến tác động của công nghệ mới đối với mức độ bảo hộ mà nó quy định. Công ước này do Tổ chức Sở hữu Thế giới (WIPO), một trong những cơ quan quốc tế chuyên ngành của hệ thống Liên hợp quốc, quản lý.
Bảo hộ các quyền liên quan là gì?

Trong khi các quyền được quy định bởi bản quyền áp dụng cho tác giả, thì "các quyền liên quan", còn được biết đến là "các quyền kề cận" liên quan đến chủ sở hữu quyền khác các loại, như người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng.
Các quyền liên quan là các quyền thuộc về người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm và các tổ chức phát sóng trong mối liên hệ với các buổi biểu diễn, buổi ghi âm và phát sóng. 

Các quyền liên quan khác bản quyền ở chỗ chúng thuộc về chủ sở hữu được coi là người trung gian trong việc sản xuất, ghi âm hoặc truyền bá các tác phẩm. Mối liên hệ với bản quyền là do ba loại chủ sở hữu quyền liên quan này là những người có đóng góp trong quá trình sáng tạo trí tuệ vì họ hỗ trợ cho tác giả trong việc truyền đạt tác phẩm đến với công chúng. Nhạc công trình diễn tác phẩm âm nhạc do nhà soạn nhạc viết, diễn viên đóng một vai trong một vở kịch do nhà soạn kịch viết, nhà sản xuất bản ghi âm -- hay thông dụng hơn là "ngành công nghiệp thu âm"-- ghi âm và sản xuất các bản nhạc và bài hát được viết bởi nhà soạn nhạc và tác giả, được trình diễn bởi các nhạc công hay được hát bởi người biểu diễn; các tổ chức phát sóng phát các tác phẩm và các bản ghi âm ở đài của mình. 
Ở cấp độ quốc tế, các quyền liên quan được … bở Công ước quốc tế về Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm và các tổ chức phát sóng, hay được biết đến là "Công ước Rome". Công ước này được thông qua năm 1961 và kể từ đó chưa phải sửa đổi. Công ước này được quản lý bởi Tổ chức Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và WIPO.

Được quản lý bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ năm 1994 (hay Hiệp định TRIPS) kết hợp và đề cập đến vấn đề bảo hộ quốc tế này. 
Vẫn còn có các điều ước quốc tế khác liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; thông tin thêm về các điều ước này có thể được tìm thấy bằng cách gửi yêu cầu đến WIPO (xem địa chỉ bên dưới). 
Quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Như đã đề cập, người tạo ra một tác phẩm có quyền cho phép hoặc ngăn cấm việc sử dụng tác phẩm của mình; nhà soạn kịch có thể đồng ý cho phép tác phẩm của mình được biểu diễn trên sân khấu theo một số điều kiện đã được thỏa thuận; nhà văn có thể thỏa thuận hợp đồng với nhà xuất bản để xuất bản và phân phối một cuốn sách; và nhà soạn nhạc hoặc nhạc công có thể đồng ý cho ghi âm ra đĩa compact bản nhạc hay buổi trình diễn của mình. Những ví dụ này minh họa việc các chủ sở hữu quyền có thể đích thân thực hiện quyền của mình như thế nào. 
Các trường hợp khác cho thấy việc quản lý các quyền một cách đơn lẻ gần như là bất khả thi đối với một số kiểu sử dụng nhất định vì những lý do thực tế. Một tác giả không thể có khả năng vật chất kiểm soát tất cả việc sử dụng tác phẩm của mình; ví dụ, người đó không thể liên hệ với từng đài truyền hình hoặc đài phát thanh để thỏa thuận về các li-xăng và tiền thù lao cho việc sử dụng tác phẩm của mình. Ngược lại, cũng không khả thi khi một tổ chức phát sóng phải xin phép từng tác giả để được sử dụng mỗi tác phẩm có bản quyền. Trung bình mỗi năm có 60000 tác phẩm âm nhạc được phát sóng trên truyền hình, vì vậy cần phải đặt vấn đề và xin phép hàng nghìn chủ sở hữu quyền. Chính sự bất khả thi trong việc quản lý các hoạt động này một cách riêng lẻ, đối với cả chủ sở hữu quyền và người sử dụng, đã tạo ra nhu cầu đối với các tổ chức quản lý tập thể mà vai trò của chúng này là nối liền khoảng cách giữa chủ sở hữu quyền và người sử dụng trong các lĩnh vực then chốt này với nhau. 

Quản lý tập thể là việc thực hiện quyền tác giả và quyền liên quan bởi các tổ chức hoạt động vì lợi ích và thay mặt chủ sở hữu quyền 

Tại sao cần quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan? 
Các nhà soạn nhạc, nhà văn, nhạc công, ca sỹ, người biểu diễn và các cá nhân tài năng là những tài sản có giá trị nhất của xã hội. Bộ mặt đời sống văn hóa của chúng ta phong phú hơn nhờ thiên tài sáng tạo của họ. Để phát triển tài năng và khuyến khích họ sáng tạo, chúng ta phải tạo ra những động cơ khuyến khích, như trả tiền thù lao khi được phép sử dụng các tác phẩm của họ. 

Các tổ chức quản lý tập thể là một mối liên kết quan trọng giữa người sáng tạo và người sử dụng tác phẩm có bản quyền (ví dụ: các đài phát thanh) vì chúng đảm bảo rằng, với tư cách là chủ sở hữu quyền, những người sáng tạo nhận được thù lao cho việc sử dụng tác phẩm của họ.

Ai là thành viên? 

Thành viên của các tổ chức quản lý tập thể không hạn chế đối với tất cả các chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan, dù đó là tác giả, nhà soạn nhạc, nhà xuất bản, nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhạc công hay người biểu diễn. Danh sách này không bao gồm các tổ chức phát sóng vì họ được coi là người sử dụng mặc dù họ có một số quyền nhất định đối với bản phát sóng của mình. Khi tham gia vào tổ chức quản lý tập thể, các thành viên cung cấp một số đặc điểm cá nhân và khai thác các tác phẩm mà họ tạo ra. Những thông tin đưa ra tạo nên một phần tư liệu của tổ chức quản lý tập thể cho phép sự kết nối giữa việc sử dụng tác phẩm và thù lao cho sử dụng tác phẩm được được thực hiện đúng đối với chủ sở hữu quyền. Các tác phẩm được khai thác bởi các thành viên của tổ chức sẽ tạo nên cái gọi là kho tài liệu “quốc gia” hay kho tài liệu “nội địa” (trái với kho tài liệu quốc tế được tạo nên bởi các tác phẩm nước ngoài do các tổ chức quản lý tập thể trên thế giới quản lý) 

Các loại quyền thông thường nhất trong quản lý tập thể là gì? 

Các tổ chức quản lý tập thể thường thực hiện các quyền sau: 

Quyền biểu diễn trước công chúng (chơi nhạc hoặc trình diễn âm nhạc ở các vũ trường, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác); 

Quyền phát sóng (các trình biểu diễn trực tiếp hoặc thu âm, ghi hình trên đài phát thanh và truyền hình)

Quyền nhân bản cơ học các tác phẩm âm nhạc (nhân bản tác phẩm trong đĩa CD, băng, đĩa hát, cát-xét, đĩa mini hoặc các loại thu âm khác);

Quyền trình diễn các tác phẩm kịch (trình diễn ở nhà hát);

Quyền nhân bản in các tác phẩm văn học và âm nhạc (sao chụp); 

Các quyền liên quan (quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất các bản ghi âm được nhận tiền thù cho việc phát sóng hoặc truyền đạt các bản ghi âm đến với công chúng)

Quản lý tập thể hoạt động như thế nào? 

Có rất nhiều loại tổ chức quản lý tập thể hay các nhóm tổ chức tùy thuộc vào thể loại tác phẩm có liên quan (âm nhạc, kịch, các sản phẩm đa phương tiện, v.v.) mà quản lý tập thể các loại quyền khác nhau.

Các tổ chức quản lý tập thể “truyền thống”, hoạt động nhân danh các thành viên của mình, thỏa thuận với người sử dụng mức phí và các điều kiện sử dụng, cấp phép sử dụng, thu và phân phối tiền bản quyền. Cá nhân chủ sở hữu quyền không tham gia trực tiếp vào các khâu này. 

Các trung tâm khai thác quyền cấp li-xăng cho người sử dụng trong đó nêu rõ các điều kiện sử dụng tác phẩm và các điều khoản về thù lao được xác định bởi từng cá nhân chủ sở hữu quyền, là thành viên của trung tâm (ví dụ, trong nhân bản in, đó là tác giả của các tác phẩm viết như sách, tạp chí xuất bản phẩm định kỳ). Ở đây, trung tâm hoạt động như một đại diện của chủ sở hữu, người vẫn được trực tiếp vào việc xác định xác định các điều kiện sử dụng tác phẩm của mình. 

“Cửa hàng một trạm” là một loại hình liên minh các tổ chức quản lý tập thể riêng lẻ mang đến cho người sử dụng các tư liệu tập trung nơi có thể nhận định sự cấp phép một các dễ dàng và nhanh chóng. Một khuynh hướng đang phát triển đối với việc thành lập các tổ chức như thế này là do sự phổ biến ngày càng tăng của các sản phẩm “đa phương tiện” (các sản phẩm được sáng tác hoặc tạo ra từ nhiều loại hình tác phẩm, bao gồm cả phầm mềm máy tính) đòi hỏi nhiều loại cấp phép. 

TRONG LĨNH VỰC CÁC TÁC PHẨM ÂM NHẠC (bao gồm tất cả các thể loại âm nhạc: hiện đại, jazz, cổ điển, giao hưởng, blu, pop, không lời và có lời), tư liệu, chuyển giao quyền và phân phối là ba cột làm cơ sở cho việc quản lý tập thể quyền biểu diễn và phát sóng công cộng. 

Tổ chức quản lý tập thể thỏa thuận với những người sử dụng (ví dụ như đài phát thanh, trạm phát sóng, vũ trường, rạp chiếu phim, nhà hàng và những nơi tương tự), hoặc các nhóm người sử dụng và cho phép họ sử dụng các tác phẩm có bản quyền trong kho tài liệu và trả phí theo một số điều kiện nhất định. Trên cơ sở tư liệu của mình (thông tin về các thành viên và tác phẩm của họ) và các chương trình do người sử dụng nộp (ví dụ, các khúc nhạc phát trên đài phát thanh), tổ chức quản lý tập thể phân phối tiền bản quyền của bản quyền cho các thành viên dựa trên các nguyên tắc phân phối đã được thiết lập. Một khoản phí để trả các chi phí hành chính, và ở một số nước nhất định là các hoạt động phát triển văn hóa-xã hội, thường được khấu trừ từ tiền bản quyền. Các khoản phí thực tế trả cho chủ sở hữu quyền tương ứng với việc sử dụng các tác phẩm và được kèm theo bản kê việc sử dụng đó. Các hoạt động và nghiệp vụ này được thực hiện với sự trợ giúp của các hệ thống máy tính được thiết kế đặc biệt cho mục đích này. 

TRONG LĨNH VỰC TÁC PHẨM KỊCH (gồm kịch bản, kịch bản phim, kịch câm, ba-lê, kịch nói, ô-pe-ra và nhạc kịch), việc thực hiện quản lý tập thể tương đối khác biệt ở chỗ tổ chức quản lý tập thể hoạt động như một đại diện thay mặt cho tác giả. Nó thương thảo một hợp đồng chung với các tổ chức đại diện cho nhà hát trong đó xác định các điều khoản tối thiểu trong việc khai thác các tác phẩm cụ thể. 

Việc trình diễn một vở kịch khi đó đòi hỏi sự cho phép tiếp theo từ phía tác giả dưới dạng một hợp đồng cá nhân quy định các điều kiện cụ thể của tác giả. Sau đó tổ chức quản lý tập thể thông báo về sự cho phép cho tác giả liên quan và tiến hành thu tiền thù lao tương ứng.

TRONG LĨNH VỰC CÁC TÁC PHẨM IN ẤN (sách, tạp chí, các ấn phẩm định kỳ, báo, báo cáo, lời bài hát), quản lý tập thể chủ yếu liên quan đến việc cấp quyền nhân bản, hay nói cách khác, cho phép tài liệu đã được bảo hộ được sao chụp bởi các tổ chức như thư viện, tổ chức công, trường đại học, trường học và hội người tiêu dùng. Khi được các công ước quốc tế cho phép, các thỏa thuận li-xăng không tự nguyện có thể được quy định trong hệ thống pháp luật quốc gia; trong các trường hợp này, quyền sử dụng có trả tiền thù lao được chấp thuận mà không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền. Các tổ chức quản lý tập thể quản lý tiền thù lao. Trong trường hợp đặc biệt nhân bản vì mục đích riêng tư và cá nhân, một số luật quốc gia quy định điều khoản cụ thể đối với khoản thù lao hợp lý có thể trả cho chủ sở hữu quyền và được chuyển thành khoản thuế đánh vào thiết bị, hoặc các bản sao chụp hoặc là cả hai.

TRONG LĨNH VỰC CÁC QUYỀN LIÊN QUAN, pháp luật quốc gia của một số nước quy định quyền về thù lao trả cho người biểu diễn hoặc nhà sản xuất các bản ghi âm hoặc cả hai khi các bản thu âm thương mại được truyền tới công chúng hoặc được sử dụng để phát sóng. Phí sử dụng được thu và phân phối bởi các tổ chức đầu mối do người biểu diễn và nhà sản xuất các bản ghi âm thành lập hoặc các cá nhân riêng biệt, phụ thuộc vào mối quan hệ của những người có liên quan và thực trạng pháp luật của quốc gia đó. 

Các tổ chức quản lý tập thể hoạt động ở đâu?

Việc áp dụng pháp luật quốc gia theo đó xác lập các quyền đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và các quyền liên quan chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. Theo nguyên tắc đối xử quốc gia trong Công ước Berne và Công ước Rome, các chủ sở hữu quyền nước ngoài được đối xử tương tự như công dân của nước đó ở hầu hết các khía cạnh. Nguyên tắc này được chấp nhận bởi các tổ chức quản lý tập thể mà, theo các thỏa thuận đại diện tương hỗ, sẽ quản lý kho tài liệu nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia, trao đổi thông tin và trả tiền bản quyền cho các chủ sở hữu quyền nước ngoài.

Liên kết với các tổ chức phi chính phủ

Hiện nay có một mạng lưới toàn cầu các tổ chức quản lý tập thể đã được thiết lập vững chắc và chúng được đại diện bởi các tổ chức phi chính phủ như Liên minh quốc tế các hiệp hội tác giả và nhạc sỹ (CISAC), Liên đoàn quốc tế các tổ chức quản lý quyền sao chép (IFRRO), và ở cấp châu Âu là Hiệp hội các tổ chức biểu diễn châu Âu (AEPO). 

Là một phần của các hoạt động hợp tác phát triển quốc tế, WIPO phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nói trên cũng như với các tổ chức khác, như Liên đoàn quốc tế các diễn viên (FIA), Liên đoàn quốc tế các nhạc sỹ (FIM), Liên đoàn quốc tế về công nghiệp ghi âm (IFPI). Mục đích của hoạt động này là hỗ trợ các nước đang phát triển, theo yêu cầu của họ, trong việc thành lập các tổ chức quản lý tập thể và tăng cường năng lực cho các tổ chức hiện nay đảm bảo họ có thể hoạt động hiệu quả và đối mặt được với những thách thức trong môi trường kỹ thuật số. Các hoạt động như vậy được triển khai theo Chương trình phát triển hợp tác của WIPO.

Khía cạnh kinh tế - xã hội và văn hóa

Quản lý tập thể là một dịch vụ có giá trị đối với thế giới âm nhạc và các môn nghệ thuật sáng tạo khác. Bằng cách quản lý các quyền của người sáng tạo, hệ thống này thưởng công cho những người tạo ra các tác phẩm, đổi lại các nhà sáng tạo sẵn sàng phát triển và áp dụng tài năng của mình trong một môi trường có sự bảo hộ thỏa đáng về quyền tác giả và quyền liên quan cũng như trong một hệ thống quản lý quyền hiệu quả. Bối cảnh đó khuyến khích các nhà sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành văn hóa, thu hút đầu tư nước ngoài và giúp cho công chúng có thể sử dụng số lượng lớn các tác phẩm. Bên cạnh đó, các nhân tố này cũng có tác động thuận lợi không thể phủ nhận đối với các nền kinh tế quốc gia; ở một số nước, các ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp tới 6% tổng sản phẩm quốc gia, thu nhập từ quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan chiếm một phần đáng kể trong tỉ lệ đó. 

Một số tổ chức quản lý tập thể đưa ra các hình thức bảo vệ phúc lợi xã hội khác nhau cho các thành viên của mình. Các lợi ích thường bao gồm trợ giúp về thanh toán bảo hiểm, chữa bệnh, tiền trợ cấp hàng năm khi nghỉ hưu hoặc một số thu nhập đảm bảo dựa trên thời gian trả tiền bản quyền của các thành viên. 

Các tổ chức quản lý tập thể có thể tài trợ cho các hoạt động văn hóa để phát triển kho tàng tác phẩm quốc gia ở trong nước và nước ngoài. Họ xúc tiến tổ chức các lễ hội sân khấu, các cuộc thi âm nhạc, văn hóa dân gian trong nước, hợp tuyển âm nhạc và các hoạt động khác. 

Bảo vệ phúc lợi và phát triển các hoạt động văn hóa không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên, khi các hoạt động này được tiến hành, chi phí tổ chức được khấu trừ từ tiền bản quyền do tổ chức quản lý tập thể thu được. Các tổ chức quản lý tập thể đều nhất trí với quan điểm khấu trừ, theo quy định của CISAC, không vượt quá 10% doanh thu thuần.

Quản lý tập thể và môi trường số

Các tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền sẽ được phân tán ở dạng số với số lượng ngày càng tăng thông qua các mạng lưới toàn cầu như Internet. Kết quả là viêc quản lý tập thể về quyền tác giả và các quyền liên quan bởi các tổ chức công, bán công và khu vực thị trường sẽ được cơ cấu lại nhằm tận dụng lợi thế do công nghệ thông tin mang lại. Các cơ hội ngày càng tăng dành cho các chủ sở hữu quyền qua Internet và sự xuất hiện của các sản phẩm “đa phương tiện” đang ảnh hưởng đến các điều kiện bảo hộ, việc thực hiện và quản lý quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như việc thực thi các quyền này. 

Trong thế giới trực tuyến của thiên niên kỷ mới, việc quản lý các quyền này đang được triển khai trên một phương diện mới. Các tác phẩm bảo hộ hiện nay được số hóa, nén, đăng, tải, sao chép và phát tán trên mạng Internet tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Quyền năng ngày càng mở rộng của mạng lưới này cho phép lưu và phát tán số lượng lớn các tài liệu được bảo hộ. Khả năng tải nội dung của một quyển sách, hay nghe hoặc thu âm một bản nhạc từ không gian ảo giờ đã trở thành hiện thực. Trong khi điều này tạo ra những cơ hội vô hạn, nó cũng gây ra rất nhiều thử thách đối với chủ sở hữu quyền, người sử dụng và các tổ chức quản lý tập thể. 

Rất nhiều tổ chức quản lý tập thể đã phát triển hệ thống truyền trực tuyến các thông tin liên quan đến chuyển quyền sử dụng các tác phẩm và nội dung, kiểm soát việc sử dụng, thu và phân phối thù lao đối các thể loại tác phẩm khác nhau trong môi trường số. Phụ thuộc vào việc phát triển và sử dụng hệ thống đánh số duy nhất, các mã số được ghi trong các thiết bị số lưu giữ như CD, phim, các hệ thống thông tin số này cho phép xác định chủ sở hữu quyền và các thiết bị số một cách thỏa đáng và cung cấp các thông tin liên quan khác. Cần có sự bảo hộ pháp lý thích hợp để ngăn chặn các hành vi có chủ định nhằm phá hoại các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, cũng như đảm bảo chống dỡ bỏ hay thay đổi bất kỳ yếu tố nào trong các hệ thống thông tin số hoặc các hành động tương tự khác. 

Hai hiệp ước đã được ký kết vào năm 1996, dưới sự bảo trợ của WIPO, nhằm đáp lại các thách thức trong việc bảo hộ và quản lý quyền tác giả và quyền liên quan trong kỷ nguyên số. Được biết đến như “Các Hiệp ước về Internet”, Hiệp ước WIPO về quyền tác giả và Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (l WCT và WPPT -- tham khảo thêm tài liệu của WIPO về các Hiệp ước này), quy định các nghĩa vụ liên quan đến biện pháp bảo hộ công nghệ và thông tin về quản lý quyền trong môi trường số. Các Hiệp ước này đảm các chủ sở hữu quyền sẽ được bảo hộ khi tác phẩm của họ được phát tán trên Internet, đồng thời có các điều khoản yêu cầu các nhà lập pháp quy định hình thức bảo hộ hiệu quả đối với các biện pháp kỹ thuật bằng cách nghiêm cấm hành vi nhập khẩu, sản xuất và phân phối các công cụ hay nguyên liệu cản trở trái phép, cũng như các hành vi bất hợp pháp gây thiệt hại cho hệ thống thông tin về quản lý quyền. 

Các tài liệu cụ thể khác về quyền tác giả, quyền liên quan và các Hiệp ước WCT, WPPT có thể được WIPO cung cấp theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý tập thể, độc giả có thể liên hệ tới Phòng Quản lý tập thể quyền tác giả của WIPO qua số +41-22 338 91 43 (Ban Thư ký) hoặc truy cập trang web của WIPO: www.wipo.int. 

Để biết thêm thông tin về Bộ phận Doanh nghiệp nhỏ và vừa của WIPO, xin mời truy cập trang http://www.wipo.int/sme hoặc liên hệ: 

Bộ phận Doanh nghiệp nhỏ và vừa, WIPO 

34, chemin des Colombettes 

PO Box 18, CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

Fax: +41-22 338 8760 

E-mail: sme@wipo.int 

